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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn luận văn 

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, các DN ở Việt Nam 

đang đứng trƣớc rất nhiều cơ hội cũng nhƣ rất nhiều thách thức, bởi sự hội 

nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của nƣớc ta song song với sự phát 

triển, là sự cạnh tranh vô cùng gay gắt giữa các DN ngày càng trở nên gắt gao 

hơn. Trƣớc áp lực đó, các DN muốn đứng vững trên thƣơng trƣờng cần phải 

nhanh chóng cải tiến, đổi mới về nhiều mặt nhất là quản lý tài chính một 

trong các vấn đề đƣợc quan tâm hàng đầu bởi sự ảnh hƣởng trực tiếp đến sự 

sống còn đối với nhiều DN Việt Nam cho nên các DN luôn dành sự quan tâm 

rất lớn cho vấn đề này; sự nhanh nhạy trong quản lý sẽ giúp DN kịp thời nắm 

bắt những tín hiệu của thị trƣờng, dự toán chính xác nhu cầu về vốn, tìm kiếm 

và huy động nguồn vốn đáp ứng nhu cầu, sử dụng vốn hợp lý, đạt hiệu quả 

cao. 

Để tốt ƣu hóa đƣợc lợi nhuận, các DN cần nắm vững các nhân tố ảnh 

hƣởng cũng nhƣ mức độ và xu hƣớng tác động của từng nhân tố đến tình hình 

tài chính, kết quả kinh doanh, luồng tiền DN cần đánh giá, phân tích các chỉ 

tiêu trên BCTC của DN. Việc thƣờng xuyên phân tích BCTC không những 

giúp cho các nhà quản trị DN đánh giá thực trạng tài chính, kết quả kinh 

doanh, luồng tiền và triển vọng phát triển của DN để từ đó ra quyết định kinh 

tế đúng đắn mà còn giúp cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tƣợng sử 

dụng BCTC nhƣ Ngân hàng, các nhà đầu tƣ, các nhà cung cấp, các khách 

hàng... Đặc biệt đối với Công ty cổ phần Dƣợc Enlie là DN chuyên cung cấp 

các sản phẩm về ngành dƣợc, y tế nhƣ: dƣợc liệu, thuốc tân dƣợc, thực phẩm 

chức năng, máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế. Công ty đăng ký hoạt động kinh 

doanh trên nhiều lĩnh vực, nhƣng doanh thu chính của Công ty chủ yếu từ 

việc bán các sản phẩm dƣợc liệu. Trong lĩnh vực này, Công ty chịu sự cạnh 
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tranh rất quyết liệt từ các DN kinh doanh dƣợc liệu trong nƣớc và các DN 

nƣớc ngoài. Vì vậy muốn tồn tại và phát triển Công ty cần phải đánh giá 

chính xác thực trạng tài chính và tiềm năng của Công ty để đƣa ra những 

quyết định kinh tế đúng đắn.  Đối với những ngƣời quan tâm bao gồm cả các 

nhà đầu tƣ, để đƣa ra các quyết định kinh tế đúng đắn thì việc phân tích 

BCTC dựa trên các chỉ số tài chính về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, 

luồng lƣu chuyển tiền … có ý nghĩa rất quan trọng.  

Bên cạnh đó, dựa vào việc phân tích các dữ liệu của các Công ty có 

cùng quy mô, ngành nghề; và dữ liệu của ngành thì việc nhận định, phán xét 

từ phía những ngƣời sử dụng BCTC sẽ chính xác và đúng đắn hơn. Nhận thức 

đƣợc tầm quan trọng của phân tích BCTC của DN cùng với việc tìm hiểu thực 

tế Công ty cổ phần Dƣợc Enlie, tuy không phải là Công ty lớn hàng đầu trong 

ngành dƣợc phẩm, nhƣng trong những năm gần đây, Công ty đang dần phát 

triển, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh và ngày càng khẳng 

định vai trò của mình cùng với những đóng góp cho ngành dƣợc phẩm và nền 

kinh tế, nên việc phân tích BCTC của Công ty là cần thiết, giúp cho các nhà 

quản lý nhìn nhận và đánh giá sức khỏe tài chính của đơn vị mình, xuất phát 

từ thực tế, vai trò và tầm quan trọng của việc phân tích BCTC, trong thời gian 

tìm hiểu Công ty cổ phần Dƣợc Enlie tác giả đã đi sâu nghiên cứu và chọn 

luận văn: "Phân tích BCTC của Công ty cổ phần Dƣợc Enlie " làm luận 

văn luận văn thạc sĩ. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

Phân tích tài chính DN đóng vai trò quan trọng giúp các nhà quản lý, 

kinh doanh nhìn nhận đúng, chính xác giá trị kinh tế, đánh giá điểm mạnh, 

điểm yếu về các khía cạnh tài chính, kết quả kinh doanh, luồng tiền của DN; 

và Phân tích BCTC cũng đƣợc biết đến là một công cụ quản lý hiệu quả, đƣợc 

sử dụng không chỉ bởi các nhà quản lý của DN mà còn đƣợc các nhà phân 
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tích có chuyên môn sâu sử dụng nhằm cung cấp thông tin tài chính cho mọi 

đối tƣợng có nhu cầu sử dụng thông tin. Trên cơ sở những đánh giá, phân tích 

đó sẽ xác định đƣợc đúng đắn những mục tiêu và chiến lƣợc kinh doanh sao 

cho có hiệu quả nhất. Có nhiều công trình nghiên cứu, các bài viết, các luận 

văn phân tích về nội dung này. Tiêu biểu có thể kể đến nhƣ: 

Luận văn “Phân tích BCTC của Công ty Cổ phần dầu khí quốc tế PS” 

của tác giả Vũ Thị Hoa (2016). Luận văn đã hệ thống hóa đƣợc cơ sở lý luận 

chung về BCTC, dựa trên cơ sở đó đi vào phân tích BCTC của Công ty Cổ 

phần dầu khí quốc tế PS. Đặc biệt, tác giả đã có sự tiến bộ khi tiến hành phân 

tích, so sánh các chỉ số tài chính của Công ty với các DN cùng ngành một 

cách rõ ràng và có biểu đồ minh họa. Điều này là điểm mới trong nội dung 

phân tích BCTC mà dƣờng nhƣ ít gặp ở những luận văn khác. Từ đó, chỉ ra 

những ƣu điểm và hạn chế, đƣa ra những giải pháp nhằm nâng cao, hoàn thiện 

công tác phân tích BCTC của Công ty. Tuy nhiên, phần đƣa ra các giải pháp, 

kiến nghị của tác giả còn khá sơ sài. 

Luận văn: “Phân tích BCTC của Công ty TNHH Vạn Lợi” của tác giả 

Trần Vân Hồng (2016), Trƣờng Đại học Lao Động - Xã Hội, là một luận văn 

phân tích về tình hình tài chính của DN kinh doanh dƣợc phẩm, luận văn đã 

tiếp tục hoàn thiện hệ thống hóa các lý luận về BCTC và phƣơng pháp phân 

tích BCTC; đồng thời tiến phân tích những biến động trong hoạt động của 

Công ty đứng trên góc độ ngƣời bên ngoài đi phân tích, tìm hiểu nguyên nhân 

và đƣa ra các biện pháp để khắc phục và tăng cƣờng tình trạng tài chính và 

hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Vạn Lợi. Song, nội dung phân tích 

chƣa sâu, dàn trải, một số chỉ tiêu quan trọng nhƣ: cơ cấu từng khoản mục của 

tài sản, mức độ độc lập tài chính của các Công ty không đƣợc luận văn đề 

cập, phân tích. 
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Luận văn “Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Nam Hà”, 

Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân của tác giả Đoàn Bùi Ngọc Ánh (2016). 

Trong luận văn, tác giả mới chỉ dừng lại phân tích BCTC của DN nói chung 

mà chƣa làm rõ góc độ phân tích của luận văn là đứng trên cƣơng vị DN, cơ 

quan quản lý hay nhà đầu tƣ. Qua nghiên cứu một số luận văn nêu trên, thừa 

nhận các đóng góp và các kết quả nghiên cứu đã đạt đƣợc, nhƣng tôi nhận 

thấy phân tích BCTC không chỉ đơn giản là phân tích một hoặc một nhóm chỉ 

số, mà phân tích BCTC cho ngƣời đọc thấy đƣợc và các chỉ tiêu về tình hình 

tài chính, hiệu quả kinh doanh, khả năng thanh toán, rủi ro tài chính cũng nhƣ 

các dự báo về tình hình tài chính của DN. Qua đó có cái nhìn tổng quan sâu 

sắc, toàn diện hơn về tình hình tài chính của DN thông qua nguồn dữ liệu về 

BCTC của DN. Từ những nghiên cứu và sự định hƣớng của giảng viên hƣớng 

dẫn, tôi đã thực hiện Luận văn thạc sĩ của mình với luận văn: “Phân tích 

BCTC của Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Hà Tây”. Trong luận văn này, BCTC 

của Công ty đƣợc phân tích dƣới góc độ của các nhà đầu tƣ. 

Luận văn của tác giả Phùng Thị Thìn (2017): Phân tích BCTC của 

Công ty TNHH Tập Đoàn EVD”. Luận văn đã hệ thống hóa những lý luận 

khoa học về BCTC và phân tích BCTC DN. Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống 

BCTC của Công ty  TNHH tập đoàn EVD, luận văn đã có cái nhìn tổng quan 

về tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty; qua đó đã đề xuất 

những kiến nghị, giải pháp tăng cƣờng phân tích BCTC từ đó nâng cao năng 

lực tài chính và năng lực cạnh tranh cho DN. Ngoài ra luận văn còn là tài liệu 

hữu ích cho các DN tham khảo về phân tích, các cơ sở so sánh khi đánh giá 

các chỉ số tài chính và định hƣớng giải pháp cho các DN là tài liệu cho các tác 

giả khác tiếp cận sâu hơn về phân tích tài chính đối với các DN đang hoạt 

động trong các nghành sản phẩm công nghệ cao tại Việt Nam. 
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Nhìn chung, các tác giả đều xuất phát từ hệ thống cơ sở lý luận về vấn 

đề phân tích BCTC trong các DN, các luận văn cũng đã đạt đƣợc những kết 

quả nhất định. Những năm qua, tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam đã 

đạt một tầm cao mới. Tiến trình hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng 

nâng tầm thế và lực cho Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung 

và cho các DN sản xuất dƣợc phẩm nói riêng. Bên cạnh những thuận lợi đó là 

rất nhiều những khó khăn và thách thức. Hiểu đƣợc vấn đề đó, tác giả với vốn 

kiến thức, sự hiểu biết giới hạn của mình đã mạnh dạn kế thừa và phát huy 

những giá trị mà những công trình nghiên cứu trƣớc đây để tiếp tục nghiên 

cứu với luận văn “Phân tích BCTC của Công ty cổ phần Dƣợc Enlie” cho 

công trình nghiên cứu của mình. 

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 

Trên cơ sở thực hiện nghiên cứu về phân tích BCTC và những vận 

dụng, nghiên cứu này hƣớng đến những mục đích cơ bản của luận văn là đƣa 

ra giải pháp phù hợp để tăng cƣờng quản lý tài chính của Công ty cổ phần 

Dƣợc Enlie nhằm nâng cao chất lƣợng thông tin cung cấp cho nhà quản trị 

DN. Từ mục đích cơ bản đó, các mục tiêu nghiên cứu cụ thể xác định là: 

Làm rõ lý luận cơ bản về bản chất và vai trò của phân tích BCTC của 

các DN. Xem xét, phân tích và đánh giá thực trạng tình hình tài chính, kết quả 

kinh doanh của Công ty cổ phần Dƣợc Enlie nhằm khẳng định những thành 

công và hạn chế về năng lực tài chính của Công ty. 

Từ kết quả phân tích, đề xuất các giải pháp cơ bản để cải thiện tình 

hình tài chính của Công ty cổ phần Dƣợc Enlie nhằm nâng cao chất lƣợng 

thông tin cung cấp cho nhà quản trị tài chính tại Công ty. 

4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu: Phân tích BCTC 

Phạm vi về không gian: Công ty cổ phần Dƣợc Enlie. 
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Phạm vi về thời gian: Hệ thống BCTC của Công ty cổ phần Dƣợc Enlie 

từ năm 2017 đến năm 2019. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phƣơng pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu qua các báo cáo và tài 

liệu của DN nhƣ Bảng CĐKT; Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; 

Bảng báo cáo lƣu chuyển tiền tệ; Bảng thuyết minh BCTC và Báo cáo thƣờng 

niên từ năm 2017 - 2019 của Công ty. Bên cạnh đó, tác giả còn sử dụng các 

giáo trình, luận văn thạc sĩ, tạp chí... liên quan đến vấn đề về phân tích BCTC 

để tham khảo và làm cơ sở lý luận trong quá trình phân tích. 

Phƣơng pháp xử lý số liệu: tính toán dựa trên các số liệu đã thu thập 

đƣợc từ BCTC để phân tích, tổng hợp, so sánh và đánh giá các tỷ số tài chính 

để thấy đƣợc thực trạng tài chính tại Công ty, từ đó giúp các cá nhân, tổ chức 

có nhu cầu thông tin hiểu rõ hơn tình hình Công ty. 

Tác giả đã sử dụng nhiều phƣơng pháp nghiên cứu khác nhau nhƣ: thu 

thập số liệu, ghi chép, quan sát, so sánh, phân tích số liệu, phƣơng pháp tổng hợp 

để nghiên cứu. Tác giả xin trình bày tổng quát từng phƣơng pháp nghiên cứu 

luận văn sử dụng: 

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Để thu thập các thông tin, hệ thống 

lý luận chung về công tác lập và phân tích BCTC tại Công ty tác giả thực hiện 

nghiên cứu các quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, tham khảo 

các công trình nghiên cứu khoa học, tra cứu các văn bản pháp luật có liên 

quan, để tổng kết kinh nghiệm và rút ra bài học cho việc vận dụng vào công 

tác kế toán tại Công ty. Sau đó tìm ra vấn đề mới mà các công trình nghiên 

cứu khoa học chƣa đề cập, lựa chọn những thông tin hữu ích để sử dụng 

nghiên cứu. 

Tác giả thu thập thông tin thông qua các thông tin có sẵn: Trang 

Google, các BCTC, báo cáo tổng kết trên trang web của Công ty. Ngoài ra tác 
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giả còn thực khai thác thông tin từ nhiều nguồn uy tín khác nhau bao gồm: 

Tổng cục Thống kê điều tra và phát hành, một số trang Web của các tổ chức 

hành nghề kiểm toán - kiểm toán ở Việt Nam.  

Bên cạnh đó, tác giả tiến hành thu thập và tổng hợp các tài liệu, chứng 

từ sổ kế toán và các báo cáo kế toán có liên quan đến công tác lập và phân 

tích BCTC tại Công ty. Một số dữ liệu đƣợc sử dụng trong luận văn nhƣ: 

Bảng CĐKT, Bảng cân đối số phát sinh, Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh, Lƣu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC, các chứng từ và các văn bản 

liên quan khác. Kết quả nghiên cứu các tài liệu thu thập đƣợc giúp tác giả hệ 

thống đƣợc các lý luận về công tác lập và phân tích BCTC đồng thời có cái 

nhìn tổng quan đúng đắn về công tác lập và phân tích BCTC tại Công ty. Từ 

đó rút ra đƣợc những đánh giá và đề xuất thiết thực để Công ty tham khảo và 

áp dụng. 

Phương pháp tổng hợp, phân tích dữ liệu: 

Tác giả sử dụng các phƣơng pháp phân tích dữ liệu cơ bản nhƣ: phƣơng 

pháp so sánh, phƣơng pháp loại trừ, phƣơng pháp cân đối, phƣơng pháp 

Dupont và một số phƣơng pháp khác. Từ các thông tin thu thập đƣợc, tác giả 

tiến hành so sánh đối chiếu giữa thực tế lập và phân tích BCTC của Công ty 

với quy định trong chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán hiện hành để nhận định 

thực trạng công tác lập và phân tích BCTC của Công ty cổ phần Dƣợc Enlie. 

Trên cơ sở đó tác giả thực hiện đánh giá, phân tích thực trạng công tác lập và 

phân tích BCTC tại Công ty cổ phần Dƣợc Enlie, mặt mạnh, mặt yếu, các 

nguyên nhân chủ quan, khách quan để từ đó tác giả đƣa ra các giải pháp nhằm 

hoàn thiện công tác lập và phân tích BCTC của Công ty cổ phần Dƣợc Enlie . 

Nguồn dữ liệu thứ cấp: 
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Bên trong Công ty: Tài liệu giới thiệu về Công ty nhƣ lịch sử hình 

thành, cơ cấu tổ chức bộ máy, ngành nghề kinh doanh, các BCTC đã đƣợc 

kiểm toán của Công ty. 

Bên ngoài Công ty: Các sách nghiên cứu, giáo trình, các luận văn thạc 

sỹ nghiên cứu về công tác lập và phân tích BCTC, hệ thống chuẩn mực và chế 

độ kế toán Việt Nam hiện hành. 

Công cụ phân tích dữ liệu 

Tác giả sử dụng các chỉ số trong kế toán tài chính lập BCTC và các chỉ 

số tài chính để tính toán và phân tích tình hình tài chính của DN. 

Phƣơng pháp nghiên cứu định tính: phƣơng pháp này mô tả, phân tích 

đặc điểm BCTC của Công ty cổ phần Dƣợc Enlie dựa trên những thông tin 

thu thập đƣợc.  

Xử lý và kiểm tra thông tin đã thu thập: Luận văn sử dụng các phƣơng 

pháp toán học, hệ thống hoá kết hợp với lý luận cơ bản của khoa học chuyên 

ngành Kế toán - Kiểm toán, đặc biệt là các phƣơng pháp, kỹ thuật phục vụ 

cho phân tích BCTC nhƣ: phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp loại trừ, 

phƣơng pháp liên hệ cân đối, phƣơng pháp Dupont. 

6. Những đóng góp mới của luận văn  

Đối với các DN: Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể áp dụng 

chung cho các đơn vị cùng loại hình với Công ty cổ phần Dƣợc Enlie nhằm tự 

đánh giá tình hình tài chính của bản thân DN cũng nhƣ khắc phục những tồn 

tại về công tác tài chính tại đơn vị mình. 

Đối với các nhà đầu tƣ: Kết quả phân tích BCTC của Công ty cổ phần 

Dƣợc Enlie sẽ cung cấp thông tin hữu ích để họ có thể ra quyết định đầu tƣ, 

tín dụng và các quyết định tƣơng tự. 

Đối với Công ty cổ phần Dƣợc Enlie: Trên cơ sở kết quả phân tích, các 

nhà quản trị Công ty có thể đánh giá đƣợc tình hình của Công ty và đƣa ra 
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quyết định kinh doanh đúng đắn. Từ cái nhìn thực tế về công tác tài chính của 

Công ty cổ phần Dƣợc Enlie, luận văn có những đánh giá khách quan và đƣa 

ra giải pháp hoàn thiện. 

Đối với bản thân tác giả: Việc nghiên cứu luận văn này giúp cho tác giả 

đƣợc hiểu sâu và cặn kẽ về kiến thức đã học, từ đó nâng cao trình độ, nâng 

cao hiểu biết về bản thân về vấn đề nghiên cứu. 

7. Cấu trúc của luận văn 

Kết cấu của luận văn gồm Mở đầu, 3 chƣơng và kết luận 

Mở đầu: Giới thiệu về luận văn nghiên cứu. 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về phân tích BCTC trong DN. 

Chƣơng 2: Phân tích BCTC của Công ty cổ phần Dƣợc Enlie  

Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của 

Công ty cổ phần Dƣợc Enlie. 

Kết luận. 
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CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BCTC 

TRONG DN 

1.1. Khái quát chung về tài chính DN và phân tích BCTC  

1.1.1. Một số khái niệm  

Phân tích BCTC là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu, so sánh số 

liệu về tài chính nhằm cung cấp cho ngƣời sử dụng thông tin có thể: đánh 

giá tiềm năng tài chính, hiệu Phân tích BCTC là quá trình xem xét, kiểm tra, 

đối chiếu, so sánh số liệu về tài chính nhằm cung cấp cho ngƣời sử dụng 

thông tin có thể: đánh giá tiềm năng tài chính, hiệu quả kinh doanh, cũng 

nhƣ dự toán những rủi ro về tài chính, lập kế hoạch tài chính, kinh doanh 

trong tƣơng lai về DN đƣợc phân tích [11, tr.10]. 

Phân tích BCTC là việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích để 

xem xét mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trên BCTC, từ đó đánh giá về tình 

hình tài chính hiện tại cũng nhƣ dự báo về tình hình tài chính trong tƣơng lai 

của DN. [20, tr.10] 

Phân tích BCTC là quá trình phân chia, phân loại hệ thống chỉ tiêu 

phản ánh trên BCTC theo nhiều hƣớng khác nhau, sử dụng các phƣơng pháp 

phân tích phù hợp nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho chủ thể phân tích. 

[24, tr10] 

Phân tích BCTC là việc sử dụng các dữ liệu trên các BCTC, kết hợp 

với phƣơng pháp phân tích phù hợp để đánh giá tình trang tài chính và hiệu 

quả kinh doanh cũng nhƣ có thể dự báo về tình hình tài cính của một DN. 

[01, tr.11] 

Từ những khái niệm nêu trên cho thấy phân tích BCTC có ý nghĩa 

quan trọng, bời thông tin trên hệ thống BCTC, mặc dù thể hiện “bức tranh” 

tổng quát về tình hình tài chính của một DN, song nếu chỉ xem xét từng con 

số đơn lẻ trên mỗi báo cáo trong hệ thống báo cáo đó sẽ khó nhìn nhận đƣợc 
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toàn diện về “bức tranh” đó. [05, Phân tích BCTC nhằm cung cấp thông tin 

hữu ích không chỉ cho quản trị DN mà còn cung cấp thông tin kinh tế - tài 

chính chủ yếu cho các đối tƣợng sử dụng thông tin ngoài DN. Bởi vậy, phân 

tích BCTC không phải chỉ phản ánh tình hình tài chính của DN tại một thời 

điểm nhất định, mà còn cung cấp những thông tin về kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh của DN đã đạt đƣợc trong một kỳ nhất định. 

1.1.2. Ý nghĩa phân tích BCTC  

Phân tích BCTC có một ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá tình 

hình tài chính và kết quả kinh doanh của DN trong một thời gian hoạt động 

nhất định. Trên cơ sở đó, giúp các nhà quản trị DN đƣa ra các quyết định 

chuẩn xác trong quá trình kinh doanh. 

Bởi vậy, việc thƣờng xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ 

giúp cho các nhà quản trị DN và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ hơn 

bức tranh về thực trạng hoạt động tài chính, xác định đầy đủ và đúng đắn 

những nguyên nhân, mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đến tình hình tài 

chính của DN. Từ đó, có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cƣờng 

tình hình tài chính của DN. 

Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trƣờng, không 

chỉ các nhà quản trị Công ty mà còn có rất nhiều đối tƣợng quan tâm đến 

thông tin tài chính của DN nhƣ: các nhà đầu tƣ, ngân hàng và các tổ chức tín 

dụng, nhà cung cấp, khách hàng, các cổ đông hiện tại và tƣơng lai, ngƣời lao 

động... Mỗi đối tƣợng sử dụng thông tin ở những khía cạnh khác nhau của 

bức tranh tài chính, do đó đòi hỏi phân tích BCTC phải đƣợc tiến hành bằng 

nhiều phƣơng pháp để từ đó đáp ứng nhu cầu của đối tƣợng quan tâm. [14, 

tr.18] 

1.1.3. Cơ sở dữ liệu phân tích BCTC  

BCTC là sản phẩm cuối cùng của hệ thống kế toán. BCTC cung cấp 
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những thông tin về tình trạng tài chính, kết quả hoạt động và dòng tiền sau 

mỗi kỳ hoạt động kinh doanh của DN. BCTC đƣợc trình bày theo nguyên 

tắc và chuẩn mực kế toán quy định để đảm bảo tính chính xác và hợp lý của 

thông tin cung cấp. Đây cũng là nguồn dữ liệu chính để phân tích BCTC của 

các DN. Hệ thống BCTC DN ban hành theo Thông tƣ số 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính bao gồm: 

Bảng CĐKT (Mẫu số B01-DN) 

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DN) 

Báo cáo Lƣu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 -DN) 

Bản thuyết minh BCTC (Mẫu số B09-DN) 

1.1.3.1. Bảng Cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN) 

Bảng CĐKT là một BCTC kế toán tổng hợp phản ánh tình hình vốn 

kinh doanh của đơn vị cả về tài sản và nguồn vốn hiện có của đơn vị ở một 

thời điểm nhất định. Thời điểm quy định là ngày cuối cùng của một ký báo 

cáo.  

Thực chất của Bảng CĐKT là bảng cân đối giữa tài sản và nguồn hình 

thành tài sản của DN cuối kỳ hạch toán. Số liệu trên Bảng CĐKT cho biết 

toàn bộ giá trị tài sản hiện có của DN theo cơ cấu tài sản, nguồn vốn, và cơ 

cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào Bảng CĐKT, ta có thể 

nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của DN. [14, tr.67] 

Bảng CĐKT phản ánh mối quan hệ cân đối tổng thể giữa tài sản và 

nguồn vốn của DN theo các đẳng thức: 

Phƣơng trình cơ bản của Bảng CĐKT: 

TÀI SẢN = NỢ PHẢI TRẢ + VỐN CHỦ SỞ HỮU 

TỔNG TÀI SẢN = TỔNG NGUỒN VỐN 

Xét về mặt kinh tế: Số liệu phần tài sản thể hiện vốn và kết cấu các 
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loại của DN hiện có ở thời kỳ lập báo cáo. Do đó, ngƣời đọc có thể đánh giá 

tổng quát năng lực sản xuất kinh doanh và trình độ sử dụng vốn của đơn vị. 

Số liệu phần nguồn vốn thể hiện các nguồn vốn tự có và vốn vay mà đơn vị 

đang sử dụng trong kỳ kinh doanh, chi tiết kết cấu của từng nguồn, từ đó 

phản ánh tình hình tài chính của DN. [16, tr.68] 

Đây là một BCTC có ý nghĩa rất quan trọng đối với mọi đối tƣợng có 

quan hệ sở hữu, quan hệ kinh tế và quan hệ quản lý với DN bởi lẽ nó phản 

ánh tổng quát tình hình tài sản, nguồn vốn của DN tại thời điểm phân tích 

dƣới hình thái tiền tệ, đƣợc xem nhƣ là một bức chụp nhanh vị thế tài chính 

của DN. Việc phân tích bảng CĐKT sẽ cho cái nhìn tổng quát về tình hình 

tăng giảm, cơ cấu và hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của DN. Bảng CĐKT 

của DN bao gồm hai phần lớn: Phần tài sản và Phần nguồn vốn. 

Bảng 1.1: Bảng Cân đối kế toán 

Tại ngày…tháng…năm…. 

       Đơn vị tính:… 

TÀI SẢN NGUỒN VỐN 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN A. NỢ PHẢI TRẢ 

I. Tiền và các khoản tƣơng tiền I. Nợ ngắn hạn 

II. Các khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn II. Nợ dài hạn 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn  

IV. Hàng tồn kho  

V. Tài sản ngắn hạn khác  

B. TÀI SẢN DÀI HẠN B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 

I. Các khoản phải thu dài hạn I. Vốn chủ sở hữu 

II. Tài sản cố định II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 

III. Bất động sản đầu tƣ  

IV. Các khoản đầu tƣ tài chính dài hạn  

V. Tài sản dài hạn khác  

TỔNG CỘNG TÀI SẢN TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 

Phần tài sản: Bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Tài sản 

phản ánh tiềm lực mà DN có quyền quản lý, sử dụng dài hạn nhằm thu đƣợc 
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lợi nhuận trong tƣơng lai (nếu đứng trên giác độ pháp lý), nhƣng phần tài 

sản cũng cho phép đánh giá quy mô vốn, năng lực sản xuất của DN (nếu xét 

trên giác độ kinh tế). 

Phần nguồn vốn: Bao gồm phần nợ DN phải trả (ngắn hạn và dài hạn) 

và phần vốn chủ sở hữu. Đứng trên giác độ pháp lý, phần nguồn vốn của DN 

khẳng định trách nhiệm pháp lý về vật chất của DN đối với những cá nhân, 

tổ chức cho DN vay hay các bên góp vốn với DN. Cụ thể hơn, phần nguồn 

vốn phản ánh DN phải có trách nhiệm đối với số vốn đã đăng kí kinh doanh 

và với các khoản nợ của mình. Đứng trên giác độ kinh tế, phần nguồn vốn 

phản ánh nguồn hình thành nên tài sản, kết cấu nguồn vốn và cũng phần nào 

khái quát đƣợc khả năng độc lập tài chính (qua cơ cấu vốn) và thực trạng tài 

chính của DN. 

Tóm lại, Bảng CĐKT đã giúp các chuyên gia phân tích BCTC có cái 

nhìn tổng quát về tình hình tài chính của DN, sự biến động của tài sản và 

nguồn vốn của DN, tình hình phân bổ và sử dụng nguồn vốn cũng nhƣ khả 

năng thanh toán của DN qua các khoản phải thu và phải trả. [2, tr.27; tr.28] 

1.1.3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DN) 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một BCTC phản ánh tóm 

lƣợc các khoản doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của DN cho một 

năm kế toán nhất định, bao gồm kết quả hoạt động kinh doanh (hoạt động 

bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính) và hoạt động khác. 

Báo cáo kết quả kinh doanh là tài liệu quan trọng cung cấp số liệu cho 

ngƣời sử dụng thông tin có thể kiểm tra, phân tích và đánh giá kết quả hoạt 

động kinh doanh của DN trong kỳ, so sánh với các kỳ trƣớc và các DN khác 

trong cùng ngành để nhận biết khái quát kết quả hoạt động của DN trong kỳ 

và xu hƣớng vận động nhằm đƣa ra các quyết định quản lý và quyết định tài 

chính cho phù hợp. 

Khác với bảng CĐKT, bảng BCKQKD cho biết sự dịch chuyển của 
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tiền trong quá trình sản xuất - kinh doanh của DN và cho phép dự tính khả 

năng hoạt động của DN trong tƣơng lai. BCKQKD giúp các nhà phân tích so 

sánh doanh thu với tiền thực nhập quỹ khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc so 

sánh tổng chi phí phát sinh với tổng số tiền xuất quỹ để vận hành DN. Trên 

cơ sở doanh thu và chi phí có thể xác định đƣợc kết quả sản xuất - kinh 

doanh là lãi hay là lỗ, … Nhƣ vậy, BCKQKD phản ánh kết quả hoạt động 

sản xuất - kinh doanh, phản ánh tình hình tài chính của DN trong một thời kì 

nhất định. Nó cung cấp những thông tin tổng hợp về tình hình van kết quả sử 

dụng các tiềm năng về vốn, lao động, kỹ thuật và trình độ quản lý sản xuất - 

kinh doanh của DN. [1, tr.23] 

Nội dung của một bảng BCKQKD thƣờng bao gồm các khoản mục 

nhƣ: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh 

thu, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, lợi 

nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ , doanh thu hoạt động tài chính, 

chi phí hoạt động tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN, lợi nhuận 

thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nhập khác, chi phí khác, lợi 

nhuận khác, tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế, chi phí thuế thu nhập hiện 

hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại, lợi nhuận sau thuế thu nhập DN và thu 

nhập vốn cổ phần. Qua bảng BCKQKD nhà phân tích BCTC có thể tính 

toán các chỉ số lợi nhuận trên tổng doanh thu và vốn là bao nhiêu, từ đó tính 

đƣợc tốc độ tăng trƣởng của kì này so với các kì trƣớc, … [1, tr.25] 

1.1.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 - DN) 

Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ là báo cáo trình bày tình hình số dƣ tiền 

mặt đầu kỳ, tình hình các dòng tiền thu vào, chi ra và tình hình số dƣ tiền 

mặt cuối kỳ của DN. Căn cứ vào báo cáo này, ngƣời ta có thể đánh giá đƣợc 

khả năng tạo tiền, sự biến động tài sản thuần của DN, khả năng thanh toán 

cũng nhƣ tình hình lƣu chuyển tiền tệ của kỳ tiếp theo, trên cơ sở đó dự đoán 

đƣợc nhu cầu và khả năng tài chính của DN. [2, tr.29] 
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1.1.3.4. Thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DN) 

Thuyết minh BCTC là một bộ phận hợp thành hệ thống BCTC kế toán 

của DN đƣợc lập để giải thích một số vấn đề về hoạt động kinh doanh và 

tình hình tài chính của DN trong kỳ báo cáo mà các BCTC khác không thể 

trình bày rõ ràng và chi tiết đƣợc. 

Thuyết minh BCTC trình bày khái quát đặc điểm hoạt động kinh 

doanh, nội dung một số chế độ kế toán đƣợc DN áp dụng, tình hình và lý do 

biến động của một số đối tƣợng tài sản và nguồn vốn quan trọng, phân tích 

một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và các kiến nghị của DN. Đồng thời, thuyết 

minh BCTC cũng có thể trình bày thông tin riêng tùy theo yêu cầu quản lý 

của Nhà nƣớc và DN, tùy thuộc vào tính chất đặc thù của từng loại hình DN, 

quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy và phân 

cấp quản lý của DN. [1, tr.31] 

Bảng này đƣợc lập nhằm cung cấp các thông tin chi tiết các chỉ tiêu 

trình bày trong các báo cáo trƣớc nhằm giúp cho ngƣời đọc có một cái nhìn 

cụ thể và chi tiết hơn về sự thay đổi những khoản mục trong bảng CĐKT và 

BCKQKD. Thuyết minh BCTC phản ánh đặc điểm hoạt động của DN, kỳ kế 

toán và đơn vị tiền tệ sử dụng khi trình bày BCTC, những tuyên bố về chuẩn 

mực kế toán và chế độ kế toán mà kế toán DN sử dụng để hình thành nên 

các bản BCTC, những vấn đề ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh của DN, 

các chính sách kế toán mà DN đang sử dụng. Bảng này trình bày 7 chỉ tiêu 

để cụ thể hóa các chỉ tiêu trong bảng CĐKT. Sử dụng bản TMBCTC sẽ tăng 

tính khách quan và phù hợp của các kết quả phân tích.  

Các nguồn thông tin khác phục vụ phân tích BCTC 

Quá trình phân tích không chỉ giới hạn ở việc nghiên cứu BCTC mà 

cần phải tập hợp các thông tin liên quan đến tình hình tài chính của DN, 

gồm:  

Các thông tin chung: Các thông tin về ngành sản phẩm mà DN kinh 
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doanh, quy trình công nghệ, trình độ lao động... Các thông tin bên ngoài nhƣ 

chế độ chính trị xã hội, pháp luật, môi trƣờng, tốc độ tăng trƣởng kinh tế, 

tiến bộ khoa học công nghệ, các chính sách tài chính tiền tệ, chính sách thuế. 

Thông tin chung về tình hình kinh tế chính trị môi trƣờng pháp lý, kinh tế có 

liên quan đến cơ hội kinh tế, cơ hội đầu tƣ, cơ hội về kỹ thuật công nghệ.  

Các thông tin theo ngành kinh tế: Đặc điểm của ngành kinh tế liên 

quan, cơ cấu sản xuất có tác động đến khả năng sinh lời, vòng quay vốn, 

nhịp độ phát triển của các chu kỳ kinh tế, độ lớn của thị trƣờng và triển vọng 

phát triển. 

Các thông tin của bản thân DN: Chiến lƣợc, sách lƣợc kinh doanh của 

DN trong từng thời kỳ, quan điểm của nhà quản trị, thị trƣờng và khách hàng 

của DN, các đối thủ cạnh tranh. 

Các thông tin khác liên quan đến DN: Những thông tin liên quan đến 

DN rất phong phú, đa dạng, một số thông tin công khai, một số thông tin chỉ 

dành cho những ngƣời có lợi ích gắn với sự sống còn của DN, có những 

thông tin đƣợc báo chí hoặc tổ chức tài chính công bố, có những thông tin 

chỉ trong nội bộ DN mới đƣợc biết. 

Tuy nhiên, không phải tất cả những thông tin thu thập đƣợc đều biểu 

hiện bằng số lƣợng và số liệu cụ thể, có những thông tin chỉ đƣợc thể hiện 

thông qua sự miêu tả đời sống kinh tế của DN. Vì vậy, ngƣời phân tích cần 

phải sƣu tầm đầy đủ và thích hợp những thông tin liên quan đến DN. Tính 

đầy đủ thể hiện thƣớc đo số lƣợng của thông tin, sự thích hợp phản ánh chất 

lƣợng của thông tin. 

1.2. Phƣơng pháp phân tích BCTC  

Những phƣơng pháp phân tích BCTC sử dụng phổ biến là: phƣơng 

pháp so sánh, phƣơng pháp loại trừ, phƣơng pháp cân đối, phƣơng pháp 

Dupont, phƣơng pháp chiết khấu dòng tiền, phƣơng pháp liên hệ đối chiếu, 
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phƣơng pháp phân tích nhân tố, phƣơng pháp đồ thị, phƣơng pháp biểu đồ... 

1.2.1. Phương pháp so sánh  

Phƣơng pháp này là phƣơng pháp cơ bản, thƣờng xuyên đƣợc sử dụng 

trong phân tích nói chung và phân tích BCTC nói riêng. Phƣơng pháp so 

sánh là phƣơng pháp nhằm nghiên cứu sự biến động và mức độ biến động 

của chỉ tiêu cần phân tích. Chỉ tiêu phân tích đƣợc hiểu là phạm trù của phân 

tích, đề cập đến chỉ tiêu có nghĩa là đề cấp đến nội dung, phạm vi và trị số 

của chỉ tiêu đó. Để phân tích một chỉ tiêu cần biết các nhân tố tác động, ảnh 

hƣởng đến nó, nhƣ vậy nhân tố là nguyên nhân tác động đến chỉ tiêu. 

Đây là phƣơng pháp cơ bản, thƣờng xuyên đƣợc sử dụng rộng rãi phổ 

biến trong phân tích kinh tế nói chung, phân tích BCTC nói riêng. Bởi, mỗi 

con số riêng lẻ, đứng độc lập hầu nhƣ không có ý nghĩa về mặt toán học, ý 

nghĩa kinh tế khi phân tích tình hình tài chính DN, cũng nhƣ không có ý 

nghĩa về các mặt của đời sống. Phƣơng pháp này nhằm nghiên cứu sự biến 

động và xác định mức độ biến động của chỉ tiêu phân tích.  

Khi sử dụng phƣơng pháp so sánh cần chú ý những vấn đề sau đây: 

Thứ nhất: Điều kiện so sánh: Phải tồn tại ít nhất 2 đại lƣợng (chỉ tiêu) 

và các đại lƣợng phải đảm bảo tính chất so sánh đƣợc. Tính chất so sánh 

đƣợc là sự thống nhất về nội dung kinh tế, phƣơng pháp tính toán, thời gian 

và đơn vị đo lƣờng. 

Thứ hai: Xác định gốc để so sánh: Gốc so sánh tùy thuộc vào mục 

đích của phân tích và có thể xác định tại từng thời điểm, cũng có thể xác 

định trong từng kỳ, hàng loạt kỳ trƣớc (năm trƣớc), kỳ (số) kế hoạch cho 

mục đích phân tích của mình. Gốc về thời gian. Loại gốc này đƣợc chọn khi 

tiến hành so sánh với DN khác cùng ngành (còn gọi là trung bình ngành). 

Kỹ thuật so sánh: Kỹ thuật so sánh thƣờng đƣợc sử dụng là so sánh 

bằng số tuyệt đối, so sánh bằng số tƣơng đối, so sánh tƣơng đối và so sánh 

bình quân. So sánh tuyệt đối là xem xét mức độ tuyệt đối của chỉ tiêu nghiên 
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cứu so với gốc so sánh. So sánh tƣơng đối là xem xét tỷ lệ biến động của chỉ 

tiêu nghiên cứu so với gốc so sánh. [1, tr22; tr23] 

- Các dạng so sánh: 

+ So sánh bằng số tuyệt đối [1, tr25] 

Số tuyệt đối là con số biểu hiện quy mô, khối lƣợng, giá trị của một 

chỉ tiêu nào đó, đƣợc xác định trong một khoảng thời gian và địa điểm cụ 

thể. Số tuyệt đối có thể tính bằng thƣớc đo hiện vật, giá trị hoặc giờ công. Số 

tuyệt đối là cơ sở dữ liệu ban đầu trong quá trình thu thập thông tin. 

Mục tiêu của so sánh số tuyệt đối là để thấy đƣợc sự thay đổi hoặc sự 

khác biệt về quy mô của một chỉ tiêu kinh tế. 

Mức độ biến động 

tuyệt đối (Δ) 
= 

Trị số của chỉ 

tiêu kỳ phân tích 
- 

Trị số của chỉ 

tiêu kỳ gốc 

 

Kết quả so sánh số tuyệt đối cho biết: 

Δ > 0: Chỉ tiêu phân tích trong kỳ thực hiện tăng lên so với kỳ gốc hay 

kỳ kế hoạch một lƣợng = Δ. 

Δ < 0: Chỉ tiêu phân tích trong kỳ thực hiện giảm so với kỳ gốc hay 

kỳ kế hoạch một lƣợng = Δ. (chƣa đạt, thiếu hụt, giảm sút) 

Δ = 0: Chỉ tiêu phân tích trong kỳ thực hiện không thay đổi so với kỳ 

gốc hay kỳ kế hoạch một lƣợng. (không biết động, không tăng, không giảm)  

+ So sánh tương đối [1, tr26] 

Số tƣơng đối là tỷ lệ hoặc một hệ số đƣợc xác định dựa trên cùng một 

chỉ tiêu kinh tế nhƣng đƣợc xác định trong khoảng thời gian hoặc không 

gian khác nhau, hoặc có thể đƣợc xác định dựa trên hai chỉ tiêu kinh tế khác 

nhau trong cùng một thời kỳ.  

Phƣơng pháp so sánh số tƣơng đối có 4 phƣơng pháp nhỏ: so sánh 

tƣơng đối giản đơn; so sánh tƣơng đối liên hệ; so sánh tƣơng đối động thái; 

so sánh tƣơng đối kế cấu (tùy theo mục đích và yêu cầu phân tích mà sử 



20 
 

 
 

dụng cho thích hợp). Trong bài luận văn, tác giả sử dụng phƣơng pháp so 

sánh tương đối giản đơn để đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch hay mức 

độ đạt đƣợc của chỉ tiêu phân tích, cách xác định nhƣ sau:  

Tỉ lệ % hoàn thành chỉ 

tiêu kế hoạch (T%) 
= 

Trị số của chỉ tiêu kỳ phân tích 
X 100 (%) 

Trị số của chỉ tiêu kỳ gốc 

Kết quả so sánh số tƣơng đối cho biết chỉ tiêu phân tích trong kỳ đạt, 

hay hoàn thành T% kế hoạch. 

Phƣơng pháp so sánh tƣơng đối giản đơn luôn đƣợc kết hợp với 

phƣơng pháp so sánh tuyệt đối: 

 Nếu Δ T (%)<0, sẽ cho kết luận kì phân tích bị giảm sút so với kế 

hoạch đúng bằng Δ T (%).  

1.2.2. Phương pháp loại trừ  

 Phƣơng pháp loại trừ là phƣơng pháp phân tích nhằm xác định mức 

độ hay lƣợng hóa ảnh hƣởng lần lƣợt từng nhân tố đến chỉ tiêu phân tích. 

Phƣơng pháp này cho biết đƣợc việc thay đổi của chỉ tiêu phân tích bị tác 

động bởi những nhân tố nào tuy nhiên phƣơng pháp này chỉ áp dụng khi 

xem xét các nhân tố ảnh hƣởng có quan hệ tích số hoặc thƣơng số, hoặc kết 

hợp cả tích số và thƣơng số. Phƣơng pháp loại trừ đƣợc chia thành hai dạng 

trong phân tích:  

 Dạng 1: Phương pháp thay thế liên hoàn - thay thế sự ảnh hưởng lần 

lượt của từng nhân tố 

 Phƣơng pháp thay thế liên hoàn (còn gọi là phƣơng pháp thay thế kiểu 

mắt xích) đƣợc sử dụng để xác định (tính) mức độ ảnh hƣởng của từng nhân 

tố đến kết qủa kinh tế khi các nhân tố ảnh hƣởng này có quan hệ tích 

số, thƣơng số hoặc kết hợp cả tích và thƣơng với kết quả kinh tế. Đây là 

Tỉ lệ % vƣợt hay hụt so 

với kế hoạch_Δ T (%) 
= 

Mức biến động tuyệt đối (Δ) 
X (%) 

Trị số của chỉ tiêu kỳ gốc 
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phƣơng pháp tiến hành lần lƣợt thay thế từng nhân tố theo một trình tự nhất 

định. 

 Điều kiện áp dụng: Các chỉ tiêu nhân tố có quan hệ với chỉ tiêu phân 

tích phải đƣợc biểu hiện dƣới dạng tích số hoặc thƣơng số hoặc kết hợp các 

tích số và thƣơng số [3, tr.35; tr.37] 

 Dạng 2: Phương pháp số chênh lệch [7, tr.41] 

 Phƣơng pháp này là dạng đặc biệt của phƣơng pháp thay thế liên 

hoàn. Tuy nhiên, chỉ áp dụng đƣợc trong trƣờng hợp phân tích mức độ ảnh 

hƣởng của từng nhân tố tới chỉ tiêu phân tích có nhiều nhân tố ảnh hƣởng. 

Đối với trƣờng hợp chỉ tiêu phân tích bị tác động của các nhân tố theo mối 

quan hệ thƣơng số cần áp dụng phƣơng pháp thay thế liên hoàn. Nên khi xác 

định ảnh hƣởng của các nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu phân tích giữa 

kỳ phân tích và kỳ gốc phải xác định nhân tố ở mẫu trƣớc, nhân tố ở tử sau 

1.2.3. Phương pháp cân đối  

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của DN, hình thành rất nhiều 

mối quan hệ cân đối về lƣợng giữa 2 mặt của các yếu tố và quá trình kinh 

doanh nhƣ: quan hệ cân đối giữa tổng TS và tổng NV, giữa thu, chi và kết 

quả; giữa mua sắm và sử dụng vật tƣ, giữa số dƣ đầu kỳ và số phát dinh tăng 

trong kỳ của các đối tƣợng, … điều đó đã dẫn đến sự cân bằng về mức đối 

tƣợng (chênh lệch) giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc. Dựa vào mối quan hệ 

cân đối này, ngƣời phân tích sẽ xác định ảnh hƣởng của các nhân tố đến sự 

biến động của các chỉ tiêu phản ánh đối tƣợng phân tích.  

Điều kiện áp dụng: Khi các nhân tố có quan hệ tổng hoặc hiệu với các 

chỉ tiêu phân tích 

Trong mối quan hệ cân đối này, các nhân tố đứng độc lập tách biệt với 

nhau và cùng tác động đồng thời tới sự biến động của các chỉ tiêu phản ánh 

đối tƣợng phân tích. Nhân tố nào đứng trƣớc đƣợc xét ảnh hƣởng trƣớc. [1, 

tr.43] 
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1.2.4. Phương pháp Dupont 

 Phƣơng pháp Dupont là phƣơng pháp tách một chỉ tiêu tài chính tổng 

quát, chỉ tiêu cần nghiên cứu thành các chỉ tiêu nhỏ (nhân tố) để tìm mối liên 

hệ giữa các nhân tố với chỉ tiêu tài chính nghiên cứu. Chính nhờ sự phân tích 

mối liên kết giữa các chỉ tiêu tài chính, chúng ta có thể phát hiện ra những 

nhân tố đã ảnh hƣởng đến chỉ tiêu phân tích theo một trình tự nhất định.  

 Thông thƣờng khi sử dụng phƣơng pháp này để phân tích, các nhà 

phân tích lấy chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) là mối quan 

tâm hàng đầu vì ROE phản ánh tác động của tất cả các tỷ số tài chính và là 

thƣớc đo tốt nhất hiệu quả hoạt động của DN trên phƣơng tiện tài chính. 

Trong phân tích BCTC, ngƣời ta thƣờng vận dụng mô hình Dupont để 

phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tài chính. Từ đó, phân tích một chỉ 

tiêu tài chính tổng hợp thành các chỉ tiêu tài chính chi tiết có mối quan hệ 

tƣơng hỗ lẫn nhau để từ đó phát hiện ra những nhân tố đã ảnh hƣởng đến chỉ 

tiêu phân tích theo một trình tự logic, chặt chẽ. Phƣơng pháp Dupont thƣờng 

đƣợc sử dụng trong phân tích hiệu quả kinh doanh. [16, tr.46; tr.47; tr.48] 

ROE = 
Lợi nhuận sau thuế 

Vốn chủ sở hữu bình quân 

 

= 

Lợi nhuận sau 

thuế 
x 

Doanh thu thuần 

x 

Tổng tài sản bình 

quân 

Doanh thu thuần 
Tổng tài sản bình 

quân 

Vốn chủ sở hữu 

bình quân 

 Tóm lại, phân tích BCTC bằng phƣơng pháp Dupont có ý nghĩa lớn 

đối với quản trị DN thể hiện ở chỗ: có thể đánh giá đầy đủ và khách quan 

các nhân tố tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh từ đó tiến hành công 

tác cải tiến tổ chức quản lý DN.  

 Mô hình Dupont có những thế mạnh nhƣ: 
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 Tính đơn giản: Đây là một công cụ rất tốt để cung cấp cho mọi ngƣời 

kiến thức căn bản giúp tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của Công 

ty 

Có thể dễ dàng kết nối với các chính sách đãi ngộ đối với nhân viên. 

 Có thể đƣợc sử dụng để thuyết phục cấp quản lý thực hiện một vài 

bƣớc cải tổ nhằm chuyên nghiệp hóa chức năng thu mua và bán hàng. Đôi 

khi điều cần làm trƣớc tiên là nên nhìn vào thƣc trạng của Công ty. Thay vì 

tìm cách thôn tính Công ty khác nhằm tăng thêm doanh thu và hƣởng lợi thế 

nhờ quy mô, để bù đắp khả năng sinh lợi yếu kém. 

 Tuy nhiên, mô hình này cũng có một số hạn chế bao gồm: 

 Dựa vào số liệu kế toán cơ bản nhƣng có thể không đáng tin cậy 

 Không bao gồm chi phí vốn 

 Mức độ tin cậy của mô hình phụ thuộc hoàn toàn vào giả thuyết và số 

liệu đầu vào. 

Ngoài ra còn một số phương pháp khác như: 

Phương pháp phân chia 

Đây là phƣơng pháp đƣợc sử dụng để chia nhỏ quá trình và kết quả 

thành những bộ phận khác nhau phục vụ cho mục tiêu nhận thức quá trình 

và kết quả đó dƣới những khía cạnh khác nhau phù hợp với mục tiêu quan 

tâm của từng đối tƣợng trong từng thời kỳ. Thông thƣờng trong phân tích, 

ngƣời ta thƣờng chi tiết quá trình phát sinh và kết quả đạt đƣợc theo những 

tiêu thức: 

Chi tiết theo yếu tổ cẩu thành của chỉ tiêu nghiên cứu: là việc chia nhỏ 

chỉ tiêu' nghiên cửu thành các bộ phận cấu thành nên bản thân chỉ tiêu đó khi 

đó thƣờng kết hợp với kỹ thuật phân tích dọc. Việc phân chia theo yếu tố 

cấu thành giúp nhận thức đƣợc nội dung, bản chất, xu hƣởng và tỉnh chất 

phát triển của chỉ tiêu. 

Chi tiết theo thời gian phát sinh quả trình và kết quả kỉnh tế: là việc 
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chia nhỏ quá trình và kết quả theo trình tự thời gian phát sinh, phát ữiển và 

tạo ra kết quả. Khi đánh giá kết quả theo thời gian thƣờng kết hợp phƣơng 

pháp này với kỹ thuật chiết khấu dòng tiền để quy đổi dòng tiền chi ra hoặc 

thu về ở các thời điểm khác nhau về cùng một thời điểm để đánh giá. 

Chi tiết theo không gian phát sinh của hiện tƣợng và kết quả: là việc 

chia nhỏ quá trình và kết quả theo địa điểm phát sinh và phát triển của chỉ 

tiêu nghiên cứu để xem xét các hoạt động tài chính của DN diễn ra trong bối 

cảnh lịch sử cụ thể để đánh giá một cách đúng đắn. Khi chi tiết theo tiêu 

thức này thƣờng kết hợp với phân tích độ nhạy để thấy đƣợc sự thay đổi của 

mỗi hiện tƣợng kinh tế tài chính của DN khi một hoặc nhiều yếu tố thay đổi. 

Phương pháp đồ thị 

Phƣơng pháp đồ thị đƣợc sử dụng để phản ảnh trực quan các số liệu 

phân tích bàng biểu đồ, đồ thị qua đó mô tả xu hƣớng, mức độ biến động của 

chỉ tiêu nghiên cứu hay thể hiện mối quan hệ kết cấu của các bộ phận trong 

một tổng thể. Phƣơng pháp đồ thị gồm nhiều dạng nhƣ hình cột, hình tròn... 

Ƣu điểm: thể hiện rõ ràng, trực quan sự biến động tăng, giảm hay mối 

liên hệ giữa các chỉ tiêu và sử dụng máy tính hỗ trợ sẽ rất hiệu quả. 

1.3. Nội dung phân tích BCTC DN  

1.3.1. Phân tích cấu trúc tài chính 

Cấu trúc tài chính của một DN đƣợc ví nhƣ kết cấu của một ngôi nhà. 

Nếu kết cấu của ngôi nhà chƣa thật sự hợp lý sẽ dẫn đến những vấn đề 

không thoải mái về cuộc sống cho các thành viên trong ngôi nhà đó. Cấu 

trúc tài chính thể hiện sự cân đối về kết cấu tài sản, kết cấu nguồn vốn, hay 

nguồn huy động để đầu tƣ cho tài sản. Khi cấu trúc tài chính không phù hợp 

với đặc điểm kinh doanh của ngành hay phù hợp với từng giai đoạn phát 

triển của nền kinh tế sẽ kéo theo những hệ lụy không nhỏ cho DN. [15, 

tr.163] 

Phân tích cấu trúc tài chính là việc đánh giá tính hợp lý cơ cấu nguồn 
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vốn xét trong mối liên hệ với cơ cấu tài sản của DN. Phân tích cấu trúc tài 

chính có ý nghĩa quan trọng với các đối tƣợng cần sử dụng thông tin nhận 

biết đƣợc chính sách huy động vốn trong mối liên hệ với chiến lƣợc kinh 

doanh của DN. Cụ thể: 

Đối với nội bộ DN, phân tích cấu trúc tài chính là cơ sở để các nhà 

quản trị DN nhận diện đƣợc điểm mạnh, điểm yếu của cấu trúc tài chính 

hiện tại, từ đó tìm ra biện pháp để đạt đƣợc cấu trúc tài chính hiện tại, từ đó 

tìm ra biện pháp để đạt đƣợc cấu trúc tài chính tối ƣu. Bên cạnh đó, phân 

tích cấu trúc tài chính giúp cho các nhà quản trị DN thấy đƣợc rủi ro về mặt 

tài chính, để từ đó có giải pháp kịp thời để đƣa DN tránh các rủi ro không 

đáng có. 

Đối với những chủ thể bên ngoài DN, đặc biệt là các nhà cho vay, nhà 

cung cấp tín dụng mà DN muốn vay, họ phân tích cấu trúc tài chính để đánh 

giá mức độ rủi ro tín dụng trƣớc khi ra quyết định cho vay. Mặt khác, phân 

tích mối quan hệ giữa nguồn vốn với tài sản giúp cho các nhà cho vay đánh 

giá khả năng bù đắp cho các khoản nợ trong trƣờng hợp DN gặp rủi ro phá 

sản. Hay đối với các nhà quản lý nhà nƣớc, thì phân tích cấu trúc tài chính 

của DN để rung chuông cảnh báo đối với những DN có cấu trúc tài chính 

quá rủi ro, hạn chế những bất ổn của nền kinh tế do DN làm ăn không hiệu 

quả và nợ quá nhiều, có nguy cơ về vỡ nợ, phá sản. 

Để phân tích cấu trúc tài chính, chủ thể phân tích cần sử dụng tài liệu 

phân tích là BCĐKT của DN qua các năm. Trên BCĐKT của DN phản ánh 

tình hình TS và NV của DN. Vì vậy, phân tích cấu trúc TC thực chất là: 

- Phân tích cấu trúc NV. 

- Phân tích cấu trúc TS.  

1.3.1.1. Phân tích cấu trúc NV [20, tr.167] 

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, DN có thể tìm kiếm và huy 

động từ nhiều nguồn khác nhau, trong BCTC thì đƣợc thể hiện ở 2 nguồn 
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chính là: vốn chủ sở hữu và nợ phải trả. 

Vốn chủ sở hữu là số vốn của các chủ sở hữu, đƣợc đóng góp ban đầu 

hoặc bổ sung trong quá trình kinh doanh. Ngoài ra còn có một số nguồn 

khác nhƣ: chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh lệch đánh giá lại tài sản, lợi 

nhuận sau thuế chƣa phân phối, các quỹ của DN. 

Nợ phải trả phản ánh số vốn mà DN đi chiếm dụng trong quá trình 

hoạt động kinh doanh. Nợ phải trả bao gồm nhiều loại khác nhau. 

Qua việc phân tích cơ cấu nguồn vốn sẽ cho biết đƣợc cơ cấu vốn huy 

động và mức độ độc lập về tài chính cũng nhƣ xu hƣớng biến động của 

nguồn vốn huy động của DN. 

Khi phân tích cơ cấu vốn, các nhà phân tích sẽ tính ra và so sánh tình 

hình biến động nguồn vốn giữa kỳ phân tích và kỳ gốc. [2, tr.54; tr.55] 

Tỷ trọng của từng bộ phận nguồn vốn chiếm % trong tổng số nguồn 

vốn đƣợc xác định nhƣ sau: 

 

 

 

Để xác định đƣợc chính xác tình hình huy động vốn, nắm bắt đƣợc 

các nhân tố ảnh hƣởng, các nhà phân tích sẽ kết hợp cả việc phân tích ngang, 

tức là so sánh sự biến động giữa kỳ phân tích với kỳ gốc về cả số tuyệt đối 

và số tƣơng đối trên tổng số nguồn vốn. 

Qua việc phân tích cơ cấu nguồn vốn sẽ cho các nhà phân tích nắm 

đƣợc trị số và sự biến động của các chỉ tiêu nhƣ: Hệ số tài trợ, hệ số nợ so 

với vốn chủ sở hữu, Hệ số nợ so với tổng nguồn vốn và các chỉ tiêu này đều 

cho thấy đƣợc mức độ độc lập về tài chính của DN. 

Chênh lệch số tiền = Số tiền kỳ phân tích – Số tiền kỳ gốc 

Tỷ trọng của từng bộ 

phận nguồn vốn (%) 

Giá trị của từng bộ phận nguồn vốn 

Tổng giá trị nguồn vốn 

 = 
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                                                 Chênh lệch số tiền 

        Chênh lệch tỷ lệ (%) = 

                                              Tổng nguồn vốn kỳ gốc  

Chênh lệch tỷ trọng = Tỷ trọng kỳ phân tích – Tỷ trọng kỳ gốc 

Bảng 1.2: Phân tích cấu trúc nguồn vốn 

Nguồn vốn 

Kỳ gốc Kỳ phân tích Chênh lệch 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

A. Nợ phải trả        

I. Nợ ngắn hạn        

II. Nợ dài hạn        

B. Nguồn vốn 

chủ sở hữu 
       

I. Vốn chủ sở 

hữu 
       

II. Nguồn vốn và 

kinh phí khác 
       

Tổng cộng        

 

Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn 

Chính sách sử dụng vốn của DN không chỉ phản ánh nhu cầu vốn cho 

hoạt động kinh doanh của doah nghiệp mà còn phải ánh hiệu quả sử dụng 

vốn của DN. Vì vậy, cần thiết phải phân tích mối quan hệ giữa tài sản và 

nguồn hình thành tài sản để thấy đƣợc chính sách sử dụng vốn của DN. 

Để phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn, các nhà phân 

tích sử dụng các chỉ tiêu sau: 

Hệ số tự tài trợ: Là chỉ tiêu phản ánh khả năng tự bảo đảm về mặt tài 

chính và mức độ độc lập về mặt tài chính của DN. Chỉ tiêu này cho biết 

trong tổng số NV tài trợ TS, NV chủ sở hữu chiếm mấy phần. 
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Hệ số tự tài trợ = 
Vốn chủ sở hữu 

Tổng nguồn vốn 

Hệ số tự tài trợ > 0,5 chứng tỏ vốn chủ sở hữu chiếm trong tổng NV 

lớn, khả năng tự bảo đảm về mặt tài chính cao, mức độ độc lập về mặt tài 

chính của DN lớn. 

Hệ số tự tài trợ < 0,5 chứng tỏ vốn chủ sở hữu chiếm trong tổng NV 

thấp, khả năng tự bảo đảm về mặt tài chính thấp, mức độ độc lập về mặt tài 

chính của DN nhỏ. 

Hệ số nợ so với vốn CSH: Cho biết cơ cấu nguồn tài trợ TS của DN, 

cứ một đồng TS tài trợ bằng vốn CSH thì tƣơng ứng với mấy đồng tài trợ 

bằng nợ phải trả. Hệ số nợ so với vốn CSH đƣợc xác định theo công thức: 

Hệ số nợ so với 

vốn CSH 
= 

Nợ phải trả 

Vốn CSH 

Hệ số nợ so với vốn CSH >1 chứng tỏ Nợ phải trả lớn hơn vốn CSH, 

khả năng tự bảo đảm về mặt tài chính thấp, mức độ độc lập về mặt tài chính 

của DN nhỏ. 

Hệ số nợ so với vốn CSH < 1 chứng tỏ Nợ phải trả nhỏ hơn vốn CSH, 

vốn CSH chiếm trong tổng NV cao, khả năng tự bảo đảm về mặt tài chính 

cao, mức độ độc lập về mặt tài chính của DN lớn. 

Hệ số nợ so với tổng NV: Cho biết cơ cấu nguồn tài trợ TS của DN, 

cứ một đồng vốn tài trợ TS thì tƣơng ứng với mấy đồng tài trợ bằng nợ phải 

trả.  

Hệ số nợ so với 

tổng NV 
= 

Nợ phải trả 

Tổng số NV 

Hệ số nợ so với tổng NV > 0,5 chứng tỏ nợ phải trả chiếm tỷ trọng 
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lớn trong tổng NV, khả năng tự bảo đảm về mặt tài chính thấp, mức độ độc 

lập về mặt tài chính của DN nhỏ. 

Hệ số nợ so với tổng NV < 0,5 chứng tỏ nợ phải trả chiếm tỷ trọng 

nhỏ trong tổng NV, khả năng tự bảo đảm về mặt tài chính cao, mức độ độc 

lập về mặt tài chính của DN lớn. [17, tr.175; tr.176] 

Khi xem xét cơ cấu nguồn vốn sẽ cho nhà phân tích thấy đƣợc những 

nét đặc trƣng trong chính sách huy động và sử dụng vốn của DN cũng nhƣ 

xác định tính hợp lý và an toàn trong việc huy động vốn của DN. 

Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

của DN 

Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh chính là 

việc xem xét mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn hình thành tài sản 

của DN. Mối quan hệ này phản ánh cân bằng tài chính của DN. Vì thế, phân 

tích tình hình bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính 

là phân tích cân bằng tài chính của DN. 

Xét theo góc độ ổn định về nguồn tài trợ tài sản, toàn bộ nguồn tài trợ 

tài sản (nguồn vốn) của DN đƣợc chia thành nguồn tài trợ thƣờng xuyên và 

nguồn tài trợ tạm thời. 

Nguồn tài trợ thƣờng xuyên: là nguồn vốn mà DN đƣợc sử dụng 

thƣờng xuyên, lâu dài vào hoạt động kinh doanh. Nguồn tài trợ thƣờng 

xuyên bao gồm nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn vay dài hạn, vốn thanh 

toán dài hạn, trung hạn (trừ vay, nợ quá hạn). 

Nguồn tài trợ tạm thời: là nguồn vốn mà DN tạm thời sử dụng vào 

hoạt động kinh doanh trong khoảng thời gian ngắn. Nguồn tài trợ tạm thời 

bao gồm các khoản vay ngắn hạn, nợ ngắn hạn, các khoản vay - nợ quá hạn 

kể cả các khoản chiếm dụng bất hợp pháp của ngƣời bán, ngƣời mua, của 

ngƣời lao động. [3, tr.45] 
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Dƣới góc độ này, cân bằng tài chính đƣợc thể hiện qua đẳng thức: 

TSNH + TSDH = Nguồn tài trợ thƣờng xuyên + Nguồn tài trợ tạm thời 

Các nguồn vốn bảo đảm cho hoạt động sản xuất - kinh doanh (nguồn 

tài trợ tài sản) của DN đƣợc thể hiện khái quát qua bảng 1.3 

 

Bảng 1.3: Cân bằng tài chính dƣới góc độ ổn định nguồn tài trợ 

Tổng 

số tài 

sản 

 

Tài 

sản 

dài 

hạn 

 

- Phải thu dài hạn 

- Tài sản cố định 

- BĐS đầu tƣ 

- Đầu tƣ tài chính dài 

hạn 

- Tài sản dài hạn khác. 

Nguồn vốn chủ sở 

hữu 

- Vay dài hạn; 

- Nợ phải trả dài 

hạn; 

- Vay trung hạn; 

-  Nợ  phải  trả  

trung hạn 

Nguồn 

tài trợ 

thƣờng 

xuyên 
Tổng 

số 

nguồn 

tài 

trợ 
Tài 

sản 

ngắn 

hạn 

- Tiền và tƣơng đƣơng 

tiền 

-  Đầu  tƣ  tài  chính 

ngắn hạn 

- Phải thu ngắn hạn 

- Hàng tồn kho 

- Tài  sản  ngắn  hạn 

khác 

 - Vay ngắn hạn 

- Nợ phải trả ngắn 

hạn 

- Chiếm dụng bất 

hợp pháp 

Nguồn 

tài trợ 

tạm 

thời 

Biến đổi cân bằng tài chính ở trên ta đƣợc: 

TSNH - 
Nguồn tài trợ tạm 

thời 
= 
     Nguồn tài trợ thƣờng 

xuyên 
- TSDH 

 

Khi phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn, ngƣời 

phân tích cũng cần chú trọng đến vốn lƣu động ròng là số vốn mà DN không 

cần phải vay mƣợn hay đi chiếm dụng, đƣợc sử dụng để duy trì những hoạt 
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động bình thƣờng, diễn ra thƣờng xuyên tại DN, là khái niệm phản ánh 

khoản chênh lệch giữa các nguồn vốn và tài sản cùng tính chất và thời gian 

sử dụng. 

Nguyên tắc cơ bản của quản lý tài chính là DN phải dùng nguồn vốn 

dài hạn để hình hành tài sản dài hạn, dùng nguồn ngắn hạn để tài trợ cho tài 

sản ngắn hạn. Điều đó đảm bảo rằng các tài sản dài hạn sẽ đƣợc sử dụng 

trong thời gian dài mà không phải chịu áp lực về thanh toán cho nguồn hình 

thành. Cách tài trợ này giúp DN có đƣợc sự ổn định, an toàn về mặt tài 

chính. [3, tr.47] 

Vốn lƣu động ròng có thể tính theo một trong hai cách sau: 

 

 Công thức này thể hiện cách thức sử dụng nguồn vốn lƣu động ròng 

của DN để tài trợ cho các khoản nợ ngắn hạn nhƣ khoản phải thu, hàng tồn 

kho hay các khoản có tính thanh khoản cao của DN. 

Hoặc: 

 Vốn lƣu động 

ròng 
= 

Nguồn tài trợ thƣờng 

xuyên 
- 

Tài sản dài 

hạn 

 

Trong đó: 

Nguồn tài trợ thƣờng xuyên = Nợ dài hạn + Vốn chủ sở hữu. 

Theo công thức này, vốn lƣu động ròng thể hiện cân bằng giữa nguồn 

vốn ổn định với những tài sản có thời gian chu chuyển trên một chu kỳ kinh 

doanh hoặc trên 1 năm. Nó phản ánh nguồn gốc vốn lƣu động ròng, có nghĩa 

Vốn lƣu động ròng = Tài sản ngắn hạn - Nợ ngắn hạn 
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là sau khi tài trợ đủ cho tài sản dài hạn thì phần dôi ra đó chính là vốn lƣu 

động ròng. Cách tính này thể hiện phƣơng thức tự tài trợ tài sản dài hạn và 

đồng thời phản ánh tác động của việc đầu tƣ lên cân bằng tài chính tổng thể. 

Nếu vốn lƣu động ròng > 0 thì đây là dấu hiệu tài chính bình thƣờng 

hay khả quan, thể hiện sự cân đối giữa tài sản ngắn hạn và nguồn vốn ngắn 

hạn hoặc cân đối giữa nguồn vốn dài hạn với tài sản dài hạn. Cân bằng tài 

chính trong trƣờng hợp này gọi là cân bằng tốt. 

Ngƣợc lại < 0 sẽ thể hiện một sự mất cân đối giữa tài sản ngắn hạn và 

nợ ngắn hạn và mất cân đối giữa nguồn tài trợ thƣờng xuyên với tài sản dài 

hạn. Điều này chỉ ra rằng DN dùng nguồn tài trợ tạm thời cho cả tài sản dài 

hạn và nếu tình trạng này kéo dài thì có thể dẫn đến tình trạng tài chính của 

DN có thể mất dần và đi đến bờ vực phá sản. Và tất nhiên, cân bằng tài 

chính trong trƣờng hợp này là cân bằng xấu. 

Vốn lƣu động ròng = 0, trong trƣờng hợp này, toàn bộ tài sản ngắn 

hạn đƣợc thanh toán bằng nợ ngắn hạn. Khi đó, nguồn tài trợ thƣờng xuyên 

của DN vừa đủ để tài trợ cho tài sản dài hạn nên doang nghiệp không phải sử 

dụng nợ ngắn hạn để bù đắp. Vì thế, cân bằng tài chính trong trƣờng hợp này 

tƣơng đối bền vững; tuy nhiên, tính ổn định vẫn chƣa cao, nguy cơ xảy ra 

“cân bằng xấu” vẫn tiềm tàng. [3, tr.49-50] 

Ngoài ra, khi phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động 

kinh doanh, để có nhận xét các đáng và chính xác về tình hình đảm bảo vốn, 

các nhà phân tích còn tính ra và so sánh các chỉ tiêu sau: 

+ Hệ số tài trợ thƣờng xuyên: 

Hệ số tài trợ thƣờng 

xuyên 
= 

Nguồn tài trợ thƣờng xuyên 

Tổng nguồn vốn 

Hệ số này cho biết, so với tổng nguồn vốn của DN, nguồn tài trợ 

thƣờng xuyên chiếm mấy phần. Trị số này càng lớn chứng tỏ tính ổn định về 
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Nguồn tài trợ thƣờng xuyên 

Tổng nguồn vốn 
Hệ số tài trợ tạm thời   = 

x 100 (%) 

Tỷ trọng của từng bộ 

phận tài sản (%) 

Giá trị từng bộ phận tài sản 

Tổng giá trị tài sản 

tài chính càng cao và ngƣợc lại. 

+ Hệ số tài trợ tạm thời: 

Nguồn tài trợ tạm thời là nguồn vốn DN sử dụng vào hoạt động kinh 

doanh trong một thời gian ngắn. Nguồn vốn này bao gồm: vay nợ ngắn hạn, 

vay nợ quá hạn và các khoản chiếm dụng bất hợp pháp của ngƣời bán, ngƣời 

mua, ngƣời lao động (mua hàng mà không có thanh toán, bán hàng mà 

không giao hàng, thuê công nhân mà không trả lƣơng...). [4, tr.46] 

1.3.1.2. Phân tích cấu trúc TS [22, tr.179] 

Khi sử dụng vốn hợp lý trong kinh doanh, DN có thể tiến hành đầu tƣ 

về cả chiều rộng và chiều sâu. Sử dụng vốn hợp lý thể hiện ở chỗ số vốn mà 

DN đã huy động đƣợc đầu tƣ vào những bộ phận tài sản nào. Vì thế khi phân 

tích tình hình sử dụng vốn bao giờ ngƣời ta cũng phải phân tích cơ cấu tài 

sản đầu tiên. 

Phân tích cơ cấu tài sản DN đƣợc thực hiện bằng cách tính ra và so 

sánh tình hình biến động giữa kỳ phân tích và kỳ gốc về tỷ trọng của từng bộ 

phận tài sản chiếm trong tổng số tài sản và đƣợc x ác định theo công thức 

sau: 

Để nắm đƣợc chính xác tình hình sử dụng vốn của DN, nắm đƣợc các 

nhân tố có ảnh hƣởng và mức độ ảnh hƣởng đến sự biến động về cơ cấu tài 

= 
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sản của DN thì nhà phân tích còn phải kết hợp với việc phân tích ngang tức 

là so sánh sự biến động giữa kỳ phân tích với kỳ gốc trên cả phƣơng diện về 

số tuyệt đối và số tƣơng đối.  

Chênh lệch 

tỷ lệ (%) 
= 

Chênh lệch số tiền 

x 100 Tổng tài sản kỳ 

gốc 

 

Chênh lệch tỷ trọng = Tỷ trọng kỳ phân tích – Tỷ trọng kỳ gốc 

Nhà phân tích có thể lập bảng phân tích theo mẫu sau: 

 

 

 

 

 

 

Bảng 1.4: Bảng phân tích cấu trúc tài sản 

Tài sản 

Kỳ gốc Kỳ phân tích Chênh lệch 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

A. Tài sản ngắn hạn        

I. Tiền và tƣơng đƣơng tiền        

II. Đầu tƣ tài chính ngắn hạn        

III. Phải thu ngắn hạn        

IV. Hàng tồn kho        

V. Tài sản ngắn hạn khác        

B. Tài sản dài hạn        

I. Phải thu dài hạn        

II. Tài sản cố định        

III. Đầu tƣ tài chính dài hạn        
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IV. Tài sản dài hạn khác        

Tổng cộng        

 

1.3.2. Phân tích khả năng thanh toán và tính thanh khoản của TSNH 

Phân tích tính thanh khoản của các khoản phải thu 

Tỷ lệ các khoản nợ phải thu so với nợ phải trả (%): 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản DN bị chiếm dụng bằng bao nhiêu 

phần trăm so với các khoản DN chiếm dụng của các tổ chức, cá nhân khác. 

Chỉ tiêu này đƣợc tính theo công thức:  

 

 

 

Tỷ lệ này càng lớn chứng tỏ DN bị chiếm dụng vốn càng lớn và 

ngƣợc lại.  

Nếu T > 1: sẽ gây khó khăn cho DN vì các khoản phải thu quá lớn sẽ 

ảnh hƣởng đến hiệu suất sử dụng vốn. Do đó, DN phải có biện pháp thu hồi 

nợ, thúc đẩy quá trình thanh toán đúng hạn. 

Nếu T < 1: có giá trị càng nhỏ với phƣơng thức thanh toán không thay 

đổi theo đúng thời hạn quy định chứng tỏ DN thu hồi vốn tốt, công nợ và số 

vốn đi chiếm dụng đƣợc càng nhiều. [4, tr48] 

• Số vòng quay các khoản phải thu: 

Chỉ tiêu này phản ánh trong kỳ kinh doanh các khoản phải thu quay 

đƣợc bao nhiêu vòng. Chỉ tiêu này đƣợc tính theo công thức: 

 

Số vòng quay các 

khoản phải thu 
= 

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Bình quân các khoản phải thu 

        Trong đó:  

Bình quân các  = Phải thu đầu kỳ + Phải thu cuối kỳ 

Tỷ lệ các khoản nợ 

phải thu so với các 

khoản nợ phải trả 

= 

Tổng số nợ phải thu 

Tổng số nợ phải trả 

x 100 (%) 



36 
 

 
 

khoản phải thu 2 

Chỉ tiêu này cho biết mức độ hợp lý của số dƣ của các khoản phải thu, 

hiệu quả của việc thu hồi nợ. Nếu các khoản phải thu đƣợc thu hồi nhanh thì 

số vòng luân chuyển các khoản phải thu sẽ cao và Công ty ít bị chiếm dụng 

vốn. Tuy nhiên, số vòng luân chuyển các khoản phải thu quá cao sẽ không 

tốt vì có thể ảnh hƣởng đến khối lƣợng hàng tiêu thụ do phƣơng thức thanh 

toán quá chặt chẽ (chủ yếu là thanh toán ngay hay thanh toán trong thời gian 

ngắn). [4, tr.49] 

Thời gian thu tiền (thời gian quay vòng các khoản phải thu): 

   Thời gian 1 quay vòng 

các khoản phải thu 
= 

    Số ngày trong kỳ phân tích  

Số vòng quay các khoản phải thu 

Chỉ tiêu này cho thấy, để thu đƣợc các khoản phải thu cần một khoản 

thời gian là bao nhiêu. Nếu số thời gian này lớn hơn số thời gian quy định 

bán chịu cho khách hàng thì việc thu hồi các khoản phải thu là chậm và 

ngƣợc lại, số ngày quy định bán chịu cho khách hàng lớn hơn thời gian này 

chứng tỏ việc thu hồi có dấu hiệu đạt trƣớc kế hoạch về thời gian. 

Phân tích tính thanh khoản của hàng tồn kho 

Hàng tồn kho là một bộ phận tài sản dự trữ với mục đích đảm bảo cho 

quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra bình thƣờng liên tục. Mức độ tồn kho 

cao hay thấp phụ thuộc vào loại hình kinh doanh, tình hình cung cấp đầu 

vào, mức tiêu thụ sản phẩm... Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho đƣợc thể 

hiện qua các chỉ tiêu sau: 

Số vòng quay 

hàng tồn kho 
= 

Giá vốn hàng bán 

Giá trị hàng tồn kho bình quân 

 

Thời gian 1 vòng = Số ngày trong kỳ phân tích 
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Hệ số thanh toán tổng quát   = 

quay HTK Số vòng quay hàng tồn kho 

 

Số vòng quay hàng tồn kho thể hiện số lần mà hàng tồn kho bình quân 

bán đƣợc trong kỳ. Chỉ số này cao chứng tỏ tổ chức và quản lý dự trữ của 

DN tốt. Điều này giúp DN có thể rút ngắn chu kỳ kinh doanh và giảm đƣợc 

lƣợng vốn bỏ vào hàng tồn kho. Chỉ số thấp chứng tỏ DN có thể dự trữ hàng 

quá mức dẫn đến tình trạng ứ đọng hoặc sản phẩm tiêu thụ chậm. 

Thời gian 1 vòng quay hàng tồn kho đo lƣờng số ngày hàng hóa nằm 

trong kho trƣớc khi bán ra. Chỉ số thấp thông thƣờng là tốt, tuy nhiên có thể 

là kho hàng bị cạn hàng hóa hoặc DN đang thu hẹp sản xuất. Chỉ số cao có 

thể là lý do cụ thể khiến hàng tồn kho luân chuyển chậm để có biện pháp tác 

động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ vào hàng tồn kho hoặc có 

thể DN tích trữ nguyên vật liệu cho 1 hợp đồng đã ký sẵn trƣớc đó. [4, tr.54; 

tr.55] 

Phân tích các chỉ số thanh toán 

Khả năng thanh toán của DN cho biết năng lực tài chính trƣớc mắt và 

lâu dài của DN. Khả năng thanh toán của DN càng cao, năng lực tài chính 

càng lớn, an ninh tài chính càng vững chắc và ngƣợc lại, khả năng thanh 

toán của DN càng thấp, năng lực tài chính càng nhỏ và an ninh tài chính sẽ 

kém bền vững. Khi đánh giá khả năng thanh toán của DN, cần tiến hành, 

xem xét các chỉ tiêu sau: 

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát. 

 

     

 

 

Là chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán chung của DN trong kỳ báo 

Tổng tài sản 

Tổng nợ phải trả 
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cáo. Chỉ tiêu này cho biết với tổng tài sản hiện có DN có đảm bảo trang trải 

đƣợc các khoản nợ phải trả hay không. Về mặt lý thuyết, nếu trị số này <1 

DN sẽ không đảm bảo đƣợc khả năng trang trải các khoản nợ và ngƣợc lại, 

trị số của chỉ tiêu này > 1, DN bảo đảm đƣợc khả năng thanh toán tổng quát. 

Trị số này =1, có nghĩa là toàn bộ tài sản của DN đƣợc tài trợ bằng nợ phải 

trả (khi đó VCSH = 0). Nhƣng nếu hệ số này quá cao thì cần xem xét lại vì 

khi đó việc sử dụng đòn bẩy tài chính của DN sẽ kém 

hiệu quả. [5, tr.41] 

 

Hệ số 

khả năng thanh toán nợ ngắn hạn:                                                                               

 

Là chỉ tiêu phản ánh khả năng đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn của 

DN là cao hay thấp. Hàm ý cứ 1 đồng nợ ngắn hạn thì sẽ có bao nhiêu đồng 

tài sản ngắn hạn có khả năng chuyển hóa thành tiền để trả các khoản nợ đến 

hạn. Là một biểu hiện khá chính xác cho khả năng đáp ứng trách nhiệm 

thanh toán đến hạn của Công ty. 

Nếu trị số của chỉ tiêu này > 1, DN có đủ khả năng thanh toán các 

khoản nợ ngắn hạn và tình hình tài chính đƣợc đánh giá là bình thƣờng và 

khả quan. Trên thực tế,trị số này tốt nhất là có giá trị = 2. Ngƣợc lại, nếu trị 

số của chỉ tiêu này <1, DN không đảm bảo đáp ứng đƣợc các khoản nợ ngắn 

hạn. Trị số của chỉ tiêu này càng nhỏ hơn 1 và kéo dài, khả năng thanh toán 

nợ ngắn hạn của DN càng thấp, DN có thể bị phụ thuộc tài chính, ảnh hƣởng 

tớihoạt động sản xuất kinh doanh. [5, tr.42] 

Hệ số khả năng thanh toán nhanh: 

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn     = 
Tài sản ngắn hạn 

Tổng số nợ ngắn hạn 
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Chỉ tiêu này cho biết khả năng trang trải toàn bộ nợ ngắn hạn ứng với 

giá trị còn lại của tài sản ngắn hạn (sau khi loại bỏ giá trị hàng tồn kho). Về 

mặt lý thuyết, khi trị số của chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán nhanh > 1, 

DN đảm bảo và thừa khả năng thanh toán nhanh, tuy nhiên trị số của chỉ tiêu 

này quá cao có thể dẫn tới hiệu quả sử dụng vốn giảm. Và ngƣợc lại, khi trị 

số của chỉ tiêu này <1, DN không đảm bảo khả năng thanh toán nhanh, dấu 

hiệu rủi ro tài chính xuất hiện. 

 Hệ số khả năng thanh toán tức thời: 

H

ệ 

số 

này cũng cho biết với lƣợng tiền và tƣơng đƣơng tiền hiện có, DN có đủ khả 

năng trang trải các khoản nợ ngắn hạn (nợ ngắn hạn đến hạn). Do tính chất 

của tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền nên khi xác định khả năng thanh 

toán tức thời, các nhà phân tích thƣờng so với các khoản nợ có thời hạn 

thanh toán trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên, trong trƣờng hợp mẫu số của 

công thức đƣợc xác định là toàn bộ số nợ ngắn hạn, trị số của chỉ tiêu hệ số 

khả năng thanh toán tức thời không nhất thiết phải bằng 1 mà có thể <1, DN 

vẫn có thể đảm bảo và thừa khả năng thanh toán vì mẫu số là toàn bộ các 

khoản mà DN có trách nhiệm phải thanh toán trong vòng 1 năm, còn tử số là 

các khoản có thể sử dụng để thanh toán trong vòng 3 tháng. Một DN để hệ 

số này quá cao chứng tỏ DN đầu tƣ không hiệu quả, mức sinh lời không cao. 

[5, tr.45] 

Hệ số khả năng thanh toán nhanh = 
Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho 

Tổng số nợ ngắn hạn 

Hệ số khả năng thanh toán 

tức thời 
= 

Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền  

Tổng số nợ ngắn hạn 
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1.3.3. Phân tích dòng tiền  

Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ có ba phần riêng biệt, mỗi phần là một 

hoạt động đặc thù: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tƣ và hoạt động tài 

chính. 

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: Đây là nguồn cốt yếu sinh ra tiền 

mặt cho Công ty và cũng là lƣợng tiền mặt mà bản thân Công ty kiếm đƣợc 

chứ không phải các khoản vốn đến từ hoạt động đầu tƣ và tài chính bên 

ngoài. Trong phần này của báo cáo lƣu chuyển tiền tệ, thu nhập ròng (trong 

báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) sẽ đƣợc điều chỉnh theo các khoản 

phí không dùng tiền mặt và sự thay đổi của các tài khoản vốn lƣu động - tài 

sản và nợ từ hoạt động trong bảng CĐKT thời điểm hiện tại. 

Dòng tiền từ hoạt động đầu tƣ: Phần lớn các giao dịch đầu tƣ đều tạo 

ra dòng tiền âm (dòng tiền đi ra), chẳng hạn nhƣ chi phí vốn cho tài sản, 

máy móc thiết bị, mua lại DN và mua chứng khoán đầu tƣ. Còn ngƣợc lại 

dòng tiền vào đến từ việc bán tài sản, bán Công ty và bán chứng khoán đầu 

tƣ. Đối với các nhà đầu tƣ, các mục quan trọng nhất trong phần này là chi 

phí vốn. Ta thƣờng giả định rằng chi phí này là một điều cần thiết cơ bản để 

đảm bảo sự duy trì và bổ sung cho tài sản vật chất của Công ty nhằm hỗ trợ 

hoạt động kinh doanh hiệu quả và tăng khả năng cạnh tranh. [9, tr.235] 

Dòng tiền từ hoạt động tài chính: Phần này đề cập đến nợ và các giao 

dịch vốn chủ sở hữu. Các Công ty phải liên tục vay và trả nợ. Việc phát 

hành chứng khoán ít xảy ra hơn. Ở đây, một lần nữa các nhà đầu tƣ, đặc biệt 

là các nhà đầu tƣ vì mục đích thu nhập thì thứ quan trọng nhất với họ là cổ 

tức đƣợc trả bằng tiền mặt. Và các Công ty thƣờng phải cho cổ đông cổ tức 

bằng tiền mặt chứ không phải lợi nhuận. Phân tích dòng tiền thƣờng sử dụng 

một vài tỷ số khác nhau nhƣng trong luận văn này, tác giả chỉ sử dụng các 

chỉ số sau để phân tích dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN: 
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Tỷ suất dòng tiền trên doanh thu = 
Dòng tiền thuần từ HĐKD 

Doanh thu thuần 

Tỷ số này là tỷ lệ % của dòng tiền từ HĐKD của một Công ty so với 

doanh số bán hàng thuần. Tỷ số này cho biết DN nhận đƣợc bao nhiêu đồng 

trên 1 đồng doanh số bán hàng. Không có một tỷ lệ phần trăm chính xác nào 

để tham chiếu, nhƣng rõ ràng, tỉ lệ này càng cao càng tốt. Cũng cần lƣu ý 

rằng tỷ số này trong các Công ty sẽ khác với tỷ số trung bình của ngành. 

Nhà đầu tƣ nên theo dõi diễn biến lịch sử của chỉ số này để phát hiện ra 

những sai khác đáng kể so với dòng tiền trung bình của Công ty/doanh thu 

cũng nhƣ so sánh chỉ số này của Công ty với các Công ty trong ngành. 

Ngoài ra, cần theo dõi xem khi doanh thu tăng thì dòng tiền tăng nhƣ thế 

nào; và điều quan trọng là chúng thay đổi với tốc độ ngang nhau theo thời 

gian hay không. 

Tỷ suất dòng tiền trên lợi nhuận = 

Dòng tiền thuần từ HĐKD 

Lợi nhuận thuần 

Tỷ số này để thấy đƣợc dòng tiền thu từ hoạt động kinh doanh so với 

lợi nhuận thuần nhƣ thế nào, nó cho chúng ta biết ta nhận đƣợc bao nhiêu 

đồng trên một đồng lợi nhuận thuần. Tỉ lệ này càng cao chứng tỏ tiền từ hoạt 

động kinh doanh lớn. 

Tỷ suất dòng tiền trên tài sản = 
Dòng tiền thuần từ HĐKD 

Tổng tài sản bình quân 

 

Tỷ suất dòng tiền trên tài sản: Tỷ số này là tỷ lệ phần trăm của dòng 

tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của một Công ty so với tổng tài sản bình 

quân. Tỷ số này cho phép đánh giá việc DN thu đƣợc bao nhiêu tiền khi sử 

dụng hết nguồn nhân lực.  
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1.3.4. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và khả năng sinh lời 

Hiệu quả kinh doanh thể hiện sự tƣơng quan giữa kết quả đầu ra với 

các nguồn lực đầu vào sử dụng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh 

doanh của DN. Phân tích hiệu quả kinh doanh giúp các đối tƣợng quan tâm 

đo lƣờng khả năng sinh lời, hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh của DN. 

Nâng cao hiệu quả kinh doanh là một trong những biện pháp cực kỳ quan 

trọng của các DN để thúc đẩy nền kinh tế tăng trƣởng cao một cách bền 

vững. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng các nguồn lực của 

DN vào hoạt động sản xuất kinh doanh. [15, tr.292] 

Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh 

Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của DN đƣợc thể 

hiện thông qua các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận trên Báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh. Chính vì thế khi đánh giá khái quát hiệu quả kinh 

doanh, cần phải nghiên cứu một cách toàn diện cả về thời gian, không gian 

và môi trƣờng kinh doanh. Đánh giá nhằm mục đích nhận biết đƣợc hiệu quả 

kinh doanh ở mức độ nào? Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh 

từ đó đƣa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng khả 

năng sinh lợi và giảm các khoản chi phí không cần thiết. 

Để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, ta tập trung đánh giá cụ 

thể của các chỉ tiêu liên quan đến doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong kỳ. 

Đồng thời kết hợp với sự phân tích, so sánh với kỳ trƣớc để có đƣợc cái nhìn 

tổng quan về những thay đổi của các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả kinh 

doanh. Từ đó thấy đƣợc xu hƣớng hoạt động cũng nhƣ xu hƣớng tài chính 

của DN qua một thời kỳ dài. Nhà phân tích thƣờng so sánh biến động doanh 

thu, chi phí, lợi nhuận của từng ngành hoạt động và tổng thể của DN và phân 

tích các chỉ tiêu sau:  

Các hệ số hiệu quả hoạt động 
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Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (hệ số lãi ròng ROS) 

Hệ số này phản ánh mối quan hệ giữa lợi nhuận sau thuế từ HĐSXKD 

và doanh thu thuần trong kỳ của DN. Nó cho thấy trong 1 đồng doanh thu 

thuần của DN thực hiện trong kỳ có mấy đồng lợi nhuận sau thuế và đƣợc 

xác định theo công thức sau:  

Tỷ suất LNST trên 

doanh thu 
= 

Lợi nhuận sau thuế 

Doanh thu thuần 
x 100(%) 

Thông thƣờng, tỷ suất LNST trên doanh thu cao là tốt nhƣng khi đánh 

giá cần so sánh với tỷ suất của DN cùng ngành cũng nhƣ bản thân DN đó 

trong các kỳ khác nhau để thấy xu hƣớng tăng giảm của tỷ suất lợi nhuận, từ 

đó đƣa ra kết luận chính xác hơn. [5, tr.329] 

Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROAE) 

Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lời của tài sản hay VKD khi tính 

đến ảnh hƣởng của thuế TNDN và nguồn gốc của VKD. Chỉ tiêu này đƣợc 

xác định nhƣ sau: 

Tỷ suất sinh 

lời của tài sản 
= 

Lợi nhuận trƣớc lãi vay và thuế 

TS hay VKD bình quân 

Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh (ROA) 

Chỉ tiêu này phản ánh mỗi đồng VKD bỏ ra sử dụng trong kỳ tạo ra 

bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế: 

Công thức xác định: 

Tỷ suất sinh lợi vốn 

kinh doanh (ROA) 
= 

Lợi nhuận sau thuế 

Tài sản bình quân 
x 100(%) 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế VKD còn đƣợc xác định theo phƣơng pháp 

Dupont nhƣ sau: 

Tỷ suất LNST = LNST = DT thuần 
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VKD DT thuần Vốn kinh doanh bình quân 

Nhƣ vậy, cứ 1 đồng vốn tham gia vào quá trình SXKD tạo ra bao 

nhiêu đồng lợi nhuận là do: 

Một đồng vốn tham gia vào quá trình kinh doanh thì tạo ra mấy đồng 

doanh thu thuần. 

Trong một đồng doanh thu thuần thì có mấy đồng lợi nhuận. 

Thông qua công thức trên, ta có thể thấy đƣợc sự tác động của hai yếu 

tố tỷ suất LNST trên doanh thu và hiệu suất sử dụng toàn bộ vốn đến tỷ suất 

LNST vốn kinh doanh. [5, tr.160; tr.161] 

Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 

Mục tiêu hoạt động của DN là tạo ra lợi nhuận ròng cho các chủ DN. 

Tỷ suất LNST vốn chủ sở hữu là chỉ tiêu đánh giá mức độ thực hiện mục 

tiêu này. Chỉ tiêu này phản ánh cứ 1 đồng vốn chủ sở hữu thì tạo ra bao 

nhiêu đồng lợi nhuận. 

Công thức xác định: 

Tỷ suất LNST 

vốn CSH 
= 

Lợi nhuận sau thuế 

VCSH bình quân 

Vốn chủ sở hữu 

bình quân 
= 

VCSH đầu kỳ + VCSH cuối kỳ 

2 

Tỷ suất LNST 

VCSH 
= 

Tỷ suất LNST 

DT thuần 
x 

Vòng quay 

toàn bộ vốn 

1 

1- Hs nợ 

Nhƣ vậy, trong 1 đồng VCSH bình quân mà chủ sở hữu bỏ ra sẽ tạo ra 

đƣợc bao nhiêu đồng LNST là do: 

Trong 1 đồng VKD bình quân bỏ ra có bao nhiêu dồng hình thành từ 

nợ vay. 

Trong 1 đồng VKD bình quân tham gia vào quá trình kinh doanh thì 

tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần. 

Trong 1 đồng doanh thu bình quân có bao nhiêu LNST. [13, tr.164] 
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1.3.5. Phân tích dấu hiệu rủi ro tài chính 

Hệ số nợ 

Hệ số nợ cho thấy mức độ phụ thuộc vào chỉ nợ trong hoạt động 

SXKD của DN. Đƣợc xác định dựa vào công thức: 

Hệ số nợ = 
Nợ phải trả 

Tổng nguồn vốn 
= 1- Hệ số VCSH 

Hệ số nợ phản ánh trong 1 đồng VKD của DN thì có mấy đồng đƣợc 

hình thành từ vay nợ bên ngoài. Hệ số này cho thấy mức độ sử dụng nợ hay 

mức độ sử dụng đòn bảy TCDN. 

Hệ số vốn chủ sở hữu 

 Hệ số vốn chủ sở hữu đƣợc xác định theo công thức: 

Hệ số VCSH = 
Vốn chủ sở hữu 

Tổng nguồn vốn 
= 1- Hệ số nợ 

Hệ số vốn chủ sở hữu phản ánh trong 1 đồng VKD thì có mấy đồng là 

vốn chủ sở hữu. Hệ số này càng lớn càng chứng tở DN có nhiều vốn chủ sở 

hữu, tính độc lập về mặt tài chính cao. Mặt khác, tỷ suất tự tài trợ càng cao 

thì càng đảm bảo cho các khoản nợ đƣợc thanh toán đúng hạn, làm cho uy 

tín của chủ DN đƣợc nâng cao, việc huy đọng vốn vay nhờ vậy cũng dễ 

dàng hơn. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá nhiều vốn tự có thì khó có thể khuếch 

đại đƣợc tỷ suất LN vốn chủ sở hữu để gia tăng LN của chủ sở hữu DN. 

Việc xác định một cơ cấu nợ và vốn chủ hợp lý là yêu cầu đặt ra cho 

mỗi DN. Tuy nhiên, việc xác định vốn chủ bao nhiêu, nợ phải trả bao nhiêu 

còn tùy thƣợc vào điều kiện cụ thể của mỗi DN, nhƣng vẫn phải đảm bảo 

nguyên tắc: tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn trên cơ sở có tính đến các yếu 

tố rủi ro tài chính. [4, tr.170] 

 

 

 

Kết luận chƣơng 1 
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Trong chƣơng 1, tác giả đã đề cập đến các vấn đề cơ bản đƣợc sử 

dụng trong quá trình phân tích BCTC DN bao gồm bản chất, mục tiêu, ý 

nghĩa và nội dung phân tích BCTC DN. Có nhiều phƣơng pháp đƣợc sử 

dụng để tiến hành phân tích BCTC DN trong đó phƣơng pháp so sánh là 

phƣơng pháp đƣợc sử dụng rộng rãi, phổ biến nhất. Nội dung phân tích 

BCTC đƣợc xem xét trên nhiều góc độ khác nhau nhƣng tập trung lại thì có 

hai dạng chính, một là việc phân tích các chỉ tiêu trên từng BCTC và hai là 

phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên các BCTC.  

Trong nội dung của chƣơng này, tác giả trình bày một số nội dung liên 

quan đến phân tích BCTC dựa trên mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trên 

BCTC, đó là: Phân tích khái quát tình hình tài chính, phân tích cấu trúc tài 

chính và tình hình đảm bảo nguồn vốn; phân tích hiệu quả sử dụng vốn của 

DN, phân tích tình hình và khả năng thanh toán của DN, phân tích hiệu quả 

kinh doanh. Ngoài ra trong chƣơng này còn đề cập đến một số hạn chế của 

việc phân tích BCTC thông qua các chỉ số tài chính nhƣ việc phân tích đối 

với các Công ty lớn hoạt động đa ngành nghề, yếu tố lạm phát; yếu tố mùa 

vụ, các phƣơng pháp kế toán… Vì thế việc đánh giá các chỉ số tài chính cần 

phải đƣợc xem xét vận dụng linh hoạt trong các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể 

đề có đƣợc những đánh giá đúng đắn.  

 Với xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế, thông tin kế toán trở nên cực 

kỳ cần thiết trong việc đƣa ra quyết định cho các nhà quản trị, các nhà đầu 

tƣ. Nên việc đƣa ra những thông tin chính xác, phản ánh đƣợc tình hình tài 

chính của Công ty là một vấn đề quyết định thành bại cho Công ty. Với tầm 

quan trọng của quản lý tài chính đó, nhƣng không phải DN nào cũng có 

những cách thức, biện pháp quản lý tài chính hiệu quả. 
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CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH BCTC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC ENLIE 

2.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE  

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Dược 

ENLIE  

Tiền thân là Công ty Dƣợc Phẩm Tỉnh Sông Bé 

 Năm 1992, UBND tỉnh Sông Bé ký quyết định giải thể các Công ty 

Dƣợc cấp III huyện, thị và nhập thành Công ty Dƣợc phẩm tỉnh Sông Bé 

hình thành 1 Công ty dƣợc duy nhất tại tỉnh 

 Ngày 08/12/1992, chính thức thành lập Công ty Dƣợc với tên gọi là 

Công ty Dƣợc Vật Tƣ Y Tế Bình Dƣơng 

 Ngày 10/11/2004, UBND tỉnh Bình Dƣơng ra quyết định sát nhập 

CTCP dƣợc và vật tƣ y tế Bình Dƣơng vào Công ty Đầu tƣ và phát triển 

công nghiệp (Becamex IDC) và quyết định thành lập Công ty Dƣợc và Vật 

tƣ y tế Bình Dƣơng trực thuộc Công ty Đầu tƣ và phát triển công nghiệp 

(Becamex IDC) 

 Ngày 29/12/2005, Công ty chính thức chuyển thể thành Công ty cổ 

phần với tên gọi là CTCP Dƣợc và vật tƣ y tế Bình Dƣơng với VĐL 15 tỷ 

đồng 

 Đầu năm 2007, đƣợc đầu tƣ xây dựng và chính thức đi vào hoạt động 

sản xuất tháng 08/2009, CTCP Dƣợc Becamex đƣợc thành lập trên cơ sở 

tiếp quản từ CTCP Dƣợc và Vật tƣ y tế Bình Dƣơng trƣớc đây. Chuyển đổi 

môi trƣờng hoạt động với đơn vị chủ quản đầu tƣ trực tiếp là TCT Đầu tƣ và 

phát triển Công nghiệp TNHH-MTV Becamex IDC 

 Ngày 25/08/2015, ngày đăng ký giao đầu tiên trên UPCoM với mã 

chứng khoán là BCP 
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 Ngày 14/09/2015, ngày giao dịch đầu tiên của BCP trên UPCoM với 

giá đóng cửa cuối phiên 13,400 đồng/CP 

 Ngày 24/07/2019 đổi tên thành CTCP Dƣợc Enlie 

 Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC ENLIE 

Mã số thuế: 3700683163 

Địa chỉ: ĐƢỜNG NA6, KCN MỸ PHƢỚC 2, Phƣờng Mỹ Phƣớc, Thị 

xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dƣơng 

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC ENLIE 

Địa chỉ cơ sở sản xuất: ĐƢỜNG NA6, KCN MỸ PHƢỚC 2, Phƣờng 

Mỹ Phƣớc, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dƣơng 

Điện thoại: 02743553326    Fax: 02743559899 

Email: enliepharma.qa@gmail.com    Website (nếu có): 

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý của 

Công ty cổ phần Dược ENLIE 

2.1.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Dược ENLIE 

Công ty sản xuất kinh doanh chủ yếu các mặt hàng về dƣợc phẩm. 

Đặc điểm về kinh doanh dƣợc phẩm. 

Dƣợc phẩm là loại hàng hoá đặc biệt, có tính đặc thù cao, liên quan 

đến sức khoẻ và tính mạng của con ngƣời: về cơ bản thì dƣợc phẩm cũng là 

một loại hàng hoá, nó chịu sự điều tiết của các quy luật kinh tế nhƣ: Quy 

luật cung cầu, quy luật giá cả, quy luật cạnh tranh… Tuy nhiên, dƣợc phẩm 

vẫn khác các loại hàng hoá khác vì nó liên quan trực tiếp đến sức khoẻ và 

mạng sống con ngƣời. Do vậy, khi tham gia kinh doanh dƣợc phẩm thì Công 

ty phải quan tâm đến chất lƣợng và tiêu chuẩn về sản phẩm nhiều hơn là lợi 

nhuận của Công ty. 

Sức cầu về sản phẩm dƣợc không hoàn toàn tuân theo quy luật của 

cung cầu: Thƣờng khi ngƣời tiêu dùng mua sản phẩm dƣợc không bao giờ 
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họ trả giá, và số lƣợng thuốc họ mua để uống nhiều hay ít phụ thuộc vào các 

toa đơn kê thuốc của bác sỹ. Do đó, giá cả của sản phẩm dƣợc có tăng hay 

giảm cũng không ảnh hƣởng đến cầu. 

DN kinh doanh dƣợc phẩm chịu sự quản lý chặt chẽ của bộ y tế, cụ 

thể là cục quản lý dƣợc: 

Do dƣợc phẩm có ảnh hƣởng trực tiếp tới sức khoẻ và tính mạng con 

ngƣời nên nhà nƣớc quản lý hoạt động kinh doanh mặt hàng này rất chặt 

chẽ. Dƣợc phẩm là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Để đƣợc sản xuất 

kinh doanh dƣợc phẩm đòi hỏi các DN phải đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền cấp giấy phép sản xuất kinh doanh dƣợc phẩm. Đối với hoạt động 

nhập khẩu, thì với mỗi chuyến hàng nhập khẩu, DN phải làm đơn hàng lên 

Bộ Y Tế (cục quản lý dƣợc), chỉ khi đƣợc bộ y tế phê duyệt thì DN mới 

đƣợc phép nhập lô hàng đó. Ngoài ra, các loại thuốc muốn đƣợc lƣu hành 

trên thị trƣờng thì phải có số đăng ký của cục quản lý dƣợc, nếu thuốc nào 

không có số đăng ký thì sẽ không đƣợc gia nhập thị trƣờng. 

Thuốc viên của Công ty đƣợc sản xuất theo tiêu chuẩn tiên tiến, với 

các sản phẩm gồm các loại thuốc viên thông thƣờng và thuốc viên đặc hiệu, 

có hiệu quả tác dụng tốt và giá thành hợp lý.  

Thuốc tiêm của Công ty ở dạng dung dịch đạt tiêu chuẩn GMP-

ASEAN đầu tiên của miền bắc từ năm 2004. Hiên nay Công ty có hai dây 

chuyền thuốc tiêm nghiên cứu, sản xuất nhiều loại thuốc tiêm dạng dung 

dịch và dạng khô bột đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất GMP-WHO. 

Công ty cho ra nhiều sản phẩm chuyên khoa đặc hiệu, lần đầu tiên đƣợc sản 

xuất tại Việt Nam có chất lƣợng và hiệu quả điều trị đƣợc các bệnh, cơ sở y 

tế khách hàng và thị trƣờng tín nhiệm. 

Đặc điểm về lao động 
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Con ngƣời là động lực của sự phát triển, nhƣng cũng sẽ là vật cản nếu 

không biết khơi dậy ở đó khả năng tiềm tàng. Việc sắp xếp, bố trí hợp lý 

đúng ngƣời, đúng việc, đúng khả năng trình độ của từng nhân lực cụ thể sẽ 

tạo thành một hệ thống chặt chẽ với đầy đủ sức mạnh và khả năng hoạt động 

đạt hiệu quả cao. Ý thức đƣợc vai trò to lớn đó ngay từ những ngày đầu, 

Công ty đã chú trọng chăm lo công tác nhân sự cả về số lƣợng lẫn chất 

lƣợng cùng các mối quan hệ xã hội khác nhau, các biện pháp khác nhau 

động viên thu hút, đào tạo nhân lực một cách hệ thống, kết hợp với sắp xếp 

tổ chức hợp lý. 

Bảng 2.1: Đặc điểm chung về số lƣợng lao động tính đến 31/12/ 

2019 của Công ty. 

Chỉ tiêu 
Tổng 

số 
Nữ Nam 

Tỷ 

trọng 
% Nữ % Nam 

Lao động trực tiếp 

Lao động phục vụ 

Lao động gián tiếp 

132 

53 

23 

94 

22 

16 

38 

31 

7 

63,4% 

25,4% 

11,2% 

45,2% 

10,1% 

8,2% 

18,2% 

15,3% 

3,0% 

Tổng 208 132 76 100% 63,5% 36,5% 

                                                              (nguồn: phòng quản trị nhân sự) 

Từ bảng số liệu trên ta thấy, tổng số lao động là 208 trong đó riêng nữ 

là 132 chiếm tỷ trọng 63,5%. Đây là một tỷ lệ khá cao phù hợp với đặc điểm 

sản xuất của Công ty đòi hỏi sự khéo léo, chính xác và nắm chắc yêu cầu kỹ 

thuật chứ không đòi hỏi yêu cầu nặng nhọc. 
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Bảng 2.2: Trình độ học vấn, kinh nghiệm của lao động trong các phân 

xƣởng (năm 2019) 

Phân xƣởng Số lƣợng 
Trình độ 

Thâm niên công 

tác 

ĐH CĐ CN <5 năm >5 năm 

1- PX viên 

2- PX tiêm 

3- PX đông dƣợc 

4- PX mắt ống 

5- PX bao bì 

41 

15 

23 

28 

5 

5 

3 

2 

1 

1 

11 

4 

5 

5 

1 

25 

8 

16 

22 

3 

30 

10 

13 

16 

4 

11 

5 

10 

12 

1 

Tổng số 112 12 26 74 73 79 

                                                              (nguồn: phòng quản trị nhân sự) 

Nhìn chung, chất lƣợng lao động của Công ty nhƣ vậy là chƣa cao vì 

số lƣợng lao động đạt trình độ là trung cấp khá nhiều. Trong khi đó hiện 

nay, số lao động có trình độ đại học, cao đẳng về dƣợc là khá nhiều. 

Theo trƣởng tổ chức hành chính thì Công ty đang từng bƣớc thay đổi 

về cơ cấu nhân sự cũng nhƣ chất lƣợng lao động. Công ty có kế hoạch tuyển 

thêm nhân sự chủ yếu trình độ đại học và cao đẳng để thay thế một số vị trí, 

và thêm vào một số vị trí mới. 

Đặc điểm về công nghệ và thiết bị. 

Công ty chuyên về nghiên cứu sản xuất thuốc (gần 100 loại thuốc) từ 

các thuốc thông thƣờng tới các loại thuốc chuyên khoa, biệt dƣợc, viên sủi 

… và kinh doanh các mặt hàng thuốc (hơn 2000 mặt hàng).  

Quy trình sản xuất ở Công ty là quy trình sản xuất khép kín, chuyên 

nghiệp, liên tục để có sản phẩm hoàn thành phải trải qua nhiều giai đoạn chế 

biến, vì vậy việc sản xuất ra một loại sảm phẩm nằm trọn vẹn tại một phân 

xƣởng. Sản phẩm của Công ty không có sản phẩm hỏng đạt tiêu chuẩn chất 

lƣợng theo luật định. 
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Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất thuốc ống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Nguyên vật liệu đƣợc kiểm tra đảm bảo chất lƣợng đƣa vào tổ cắt ống. 

(2) Tổ cắt ống tiến hành cắt ống và rửa ngoài ống cho sạch rồi chuyến 

sang tổ vảy ống. 

(3) Tổ vảy ống tiến hành rửa trong vảy ống cho sạch rồi chuyến sang tổ 

pha chế. 

(4) Tổ pha chế nhận những ống tiêm đạt tiêu chuẩn sau đó tiến hành pha 

chế các loại nguyên vật liệu bằng phƣơng pháp hòa tan rồi lọc dung dịch 

trƣớc khi bơm thuốc vào ống và hàn ống. 

(5) Tổ hàn thuốc nhận những ống thuốc đã hàn tiến hành hấp và đảm bảo 

thuốc không bị nhiễm khuẩn sau đó chuyển tổ soi thuốc. 

(6) Tổ soi thuốc tiến hành soi thuốc để loại bỏ những ống bị hở, vẩn đục 

không đạt yêu cầu, còn những ống đạt yêu cầu chuyến sang tổ in nhẵn. 

(7) Tổ in nhẵn có nhiệm vụ in nhãn vào từng ống thuốc bằng máy. 

(8) Các ống thuốc đƣợc lấy mẫu đem đi kiểm nghiệm. 

(9) Thuốc đạt tiêu chuẩn đƣợc đem đóng gói. 

(10) Nhập kho thành phẩm. 

Kiểm 

 nghiệm (8) 

Đóng gói  

(9) 

Rửa ngoài 

cắt ống (2) 

Rửa trong 

vảy ống (3) 

Pha chế 

đóng ống (4) 

Hấp tiệt  

trùng (5) 

In nhẵn 

(7) 

Soi thuốc 

(6) 

Nhập thành 

phẩm (10) 

Nguyên vật 

liệu (1) 



53 
 

 
 

Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị 

Công ty đã đầu tƣ xây dựng Tổng kho đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt 

bảo quản thuốc" (GSP) theo khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới (WHO) 

vào tháng 11 năm 2009, có đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ 

chuyên môn, làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả luôn luôn hoàn 

thành tốt nhiệm vụ bảo quản, xuất nhập thuốc, góp phần đắc lực vào sự tăng 

trƣởng và phát triển Công ty. 

Phòng cơ điện với chức năng nhiệm vụ đảm bảo an toàn, trong tình 

trạng tốt nhất cho tất cả các loại thiết bị, máy móc sản xuất thuốc, thiết bị kiểm 

tra, kiểm nghiệm, thiết bị xử lý nƣớc, không khí, thiết bị áp lực, lò hơi, hệ 

thống điện và nƣớc phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý của 

Công ty. 

Từ trƣớc đến nay phòng Cơ điện đều đƣợc Công ty chú trọng tuyển 

dụng, đào tạo những cán bộ có phẩm chất, trình độ chuyên môn, năng lực 

công tác để đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ đƣợc giao, phục vụ kịp thời cho 

sản xuất kinh doanh. Phòng cơ điện đã có nhiều đóng góp tích cực và hiệu 

quả, góp phần vào sự tăng trƣởng và phát triển của Công ty trong suốt những 

năm qua. 

Trung tâm thƣơng mại vinphaco đƣợc xây dựng theo theo tiêu chuẩn 

thực hành tốt phân phối thuốc (GDP), tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" 

(GPP). Hiện tại đã có hai Nhà thuốc trực thuộc Trung tâm đạt tiêu chuẩn 

GPP.  

Trung tâm sẽ là nơi bán buôn, bán lẻ các loại thuốc, vật tƣ y tế, mỹ 

phẩm, thực phẩm chức năng do Công ty sản xuất và kinh doanh với chất 

lƣợng tốt, giá cả cạnh tranh, mang lại quyền lợi và dịch vụ tốt nhất cho 

khách hàng. 

Trung tâm sẽ là nơi giới thiệu, hợp tác, trao đổi hàng hóa và bán các sản 
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phẩm của Công ty và của các DN bạn, là trung tâm thƣơng mại của Công ty, đóng 

góp tích cực cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn hiện nay. 

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng; 

..... 

Đặc điểm về nguyên vật liệu. 

Nguyên vật liệu cung cấp để làm một sản phẩm nó không chỉ có một 

vài nguyên vật liệu nhất định mà nó có thể bao gồm nhiều loại nguyên vật 

liệu chính cùng với nhiều loại tá dƣợc, hóa chất kèm theo. 

Phần nhiều những nguyên vật liệu này là quý hiếm, có nguyên liệu 

nhập từ nƣớc ngoài trong đó rất nhiều loại chỉ có tác dụng sử dụng trong một 

thời gian ngắn nhất định. Vì vậy việc cung cấp nguyên liệu, phụ liệu, tá 

dƣợc hóa chất luôn phải đồng bộ, kịp thời, đủ số lƣợng, đúng chất lƣợng, và 

theo tiêu chuẩn chặt chẽ. 

Bên cạnh đó, yêu cầu về phụ liệu bao bì đều có quy cách đƣợc phê 

duyệt, chấp nhận mẫu mã của cơ quan quản lý nên không thể mua bừa bãi ở 

thị trƣờng mà phải dự trù, hợp đồng theo yêu cầu sản xuất. 

Bên cạnh đó Công ty chủ yếu nhập các loại hàng hóa và nguyên vật 

liệu từ thị trƣờng các nƣớc khác nhƣ: Ấn độ, Trung Quốc, Singapore, …do 

đó Công ty luôn đảm bảo chất lƣợng, sự đa dạng, uy tín của sản phẩm của 

Công ty trên thị trƣờng.  
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Bảng 2.3: Kim ngạch chập khẩu theo mặt hàng của Công ty cổ phần 

Dƣợc ENLIE từ năm 2017 - 2019 

                                                                             Đơn vị tính: 1000 USD 

Mặt hàng 
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

GT TT% GT TT% GT TT% 

Nguyên liệu 1125 28,2 1.230 30,56 1.240 30,8 

Tốc độ tăng % -1,32  9,33  0,8  

Thành phẩm 2864 71,8 2.795 69,44 2.875 69,2 

Tốc độ tăng %  -2,4   2,86  

Tổng 3.989 100 4.025 100 4.115  

                                (Nguồn: phòng kinh doanh) 

 Ta thấy Công ty nhập khẩu mặt hàng thành phẩm với số lƣợng khá 

lớn, tuy nhiên Công ty nhập khẩu thuốc thành phẩm theo hình thức dịch vụ 

nhận ủy thác nhập khẩu từ các Công ty khác ở trong nƣớc, nên kim ngạch 

nhập khẩu đƣợc tính cả giá trị hợp đồng (tức là cả phí ủy thác nhập khẩu và 

phần giá vốn của khách hàng trong kinh doanh dịch vụ ủy thác). Chính sách 

của Công ty là ƣu tiên nhập khẩu đối với mặt hàng nguyên liệu hơn. Vì đối 

với mặt hàng này Công ty vừa làm nhận ủy thác nhập khẩu vừa nhập khẩu 

trực tiếp về để trực tiếp kinh doanh nên doanh thu cũng nhƣ lợi nhuận thu 

đƣợc đối với hoạt động kinh doanh từ mặt hàng này luôn cao hơn mặt hàng 

thành phẩm. 

Thị trƣờng nhập khẩu của Công ty cổ phần dƣợc ENLIE, Minhmit1489+ 

đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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Bảng 2.4: Kim ngạch nhập khẩu của Công ty theo thị trƣờng. 

                                                                                Đơn vị tính: 1000 USD 

STT Thị trƣờng 
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

GT TT% GT TT% GT TT% 

1 Ấn độ 1.532,9 38,43 1.438,4 35,74 1.497,1 37,05 

2 Trung quốc 795,3 19,94 870,5 21,63 906,4 21,96 

3 Singapore 284,6 7,135 302,6 7,518 397,3 8,096 

4 Italy 84,7 2,123 78,6 1,953 106,4 1,727 

5 Hà lan 189,8 4,758 204,5 5,081 263,7 5,458 

6 Đức 109,1 2,735 120,9 3,004 106,1 2,889 

7 Hàn quốc 148,9 3,733 169,7 4,216 114,5 3,118 

8 Nhật bản 235,4 5,901 208,8 5,118 187,2 5,098 

9 Mỹ 99,7 2,499 95,2 2,365 104,3 2,84 

10 Pháp 91 2,281 107,4 2,668 109,7 2,987 

11 Bungari 77,2 1,935 73,2 1,819 102,1 2,781 

12 Canada 61,3 1,537 56,8 1,411 89,9 2,448 

13 Nƣớc khác 279,1 6,997 298,4 7,414 130,3 3,548 

14 Tổng 3.989 100 4.025 100 4.115 100 

                                (Nguồn: phòng kinh doanh) 

Thị trƣờng nhập khẩu của Công ty hầu hết là các nƣớc công nghiệp 

phát triển, có nền sản xuất thuốc nổi tiếng trên thế giới, do đó thuốc của 

Công ty nhập về đảm bảo chất lƣợng và uy tín. Và theo bảng 2.4 thì thấy tỉ 

trọng nhập khẩu của Công ty là khá đều qua các năm, mặc dù có sự chênh 

lệch nhƣng nó không đáng kể. Nhƣ vậy, thị trƣờng tiêu thụ của Công ty là 

khá ổn định. 

2.1.2.2 Đặc điểm bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Dược ENLIE  
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Sơ đồ 2.2: Sơ đồ khối về cơ cấu bộ máy quản lý và mối quan hệ giữa các 

bộ phận của Công ty 

 

 

 

 

 

Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận 

Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm các cổ đông góp vốn theo luật định 

sở hữu các cổ phần của Công ty có nhiệm vụ là bầu ra Hội đồng quản trị và 

tiến hành đại hội theo định kỳ và để quyết sách những vấn đề lớn của Công 

ty, hoạt động theo sự điều chỉnh của luật DN. 

Ban kiểm soát: Đƣợc đại hội đồng cổ đông bầu ra với nhiệm vụ là 

giám sát sự hoạt động của hội đồng quản trị và kiểm tra các hoạt động đặc 

biệt là hoạt động tài chính. 
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Hội đồng quản tri: Đại hội đồng cổ đông bầu ra có nhiệm vụ thay mặt 

các cổ đông điều hành các hoạt động kinh doanh và giải quyết những vấn đề 

có liên quan đến hoạt động của Công ty. 

Chủ tịch hội đồng quản trị: Là ngƣời có quyền lực cao nhất trong việc 

điều hành các hoạt động của Công ty, có quyền triệu tập đại hội đồng cổ 

đông trong những trƣờng hợp nhất định. 

Các thành viên hội đồng quản trị: Có nhiệm vụ tham mƣu giúp việc, 

phụ trách những mảng nhất định. 

Ban giám đốc bao gồm:  

Giám đốc: Là ngƣời thay mặt Hội đồng quản trị quản lý hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty. Giám đốc còn ủy quyền cho các Phó giám đốc 

và chỉ đạo trực tiếp Phòng tài chính Kế toán, Phòng quản trị nhân sự cùng 

các đơn vị trực thuộc. 

Phó Giám đốc kinh doanh: Có nhiệm vụ giúp Giám đốc Công ty phụ 

trách quản lý hoạt động kinh doanh và nghiên cứu mở rộng thị trƣờng tiêu 

thụ, tìm kiếm đối tác làm ăn, chỉ đạo phòng kinh doanh mua nguyên vật liệu, 

nhập hàng hóa, đặc biệt là hoạt động tiêu thụ hàng hóa. 

Phó giám đốc sản xuất: Có nhiệm vụ giúp giám đốc quản lý và điều 

hành các hoạt động sản xuất, đồng thời tham mƣu giúp Giám đốc tìm ra 

những quyết định liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Các phòng ban:  

Phòng Tài chính kế toán: Có chức năng quản lý toàn bộ nguồn vốn 

của Công ty một cách cụ thể chính xác. Hạch toán đúng, đủ nghiệp vụ kế 

toán tạo điều kiện cho Giám đốc quyết định ban hành những quyết định 

đúng liên quan đến vấn luận văn chính. Kiểm tra thƣờng xuyên các chỉ tiêu, 

tăng cƣờng công tác quản lý vốn và sủ dụng có hiệu quả các nguồn vốn đó. 

Ngoài ra còn có nhiệm vụ lập báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm giúp 
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ban lãnh đạo phân tích đánh giá kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh 

của Công ty. 

Phòng kinh doanh: Có nhiệm vụ thực hiện các công việc kinh doanh 

chung của toàn Công ty từ khâu mua nguyên vật liệu cho tới khâu tiêu thụ 

sản phẩm, giúp lãnh đạo tham mƣu sản xuất kinh doanh theo sự biến động 

của thị trƣờng. 

Phòng quản trị nhân sự: Có nhiệm vụ tuyển dụng, đào tạo, bồi dƣỡng 

chuyên môn, giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách về các 

vấn đề hành chính trong Công ty. 

Phòng đảm bảo chất lƣợng: Giám sát toàn bộ quy trình sản xuất đảm 

bảo chất lƣợng của sản phẩm sản xuất ra.  

Phòng cơ điện: Phụ trách vấn đề về máy móc thiết bị sản xuất và cung 

cấp cho sản phẩm kinh doanh. Có nhiệm vụ theo dõi thức hiện lắp ráp sữa 

chữa máy móc khi cần. 

Phòng nghiên cứu và phát triển: Phụ trách vấn đề nghiên cứu phát 

triển kinh doanh và tìm cách sản xuất ra những sản phẩm ngày càng có chất 

lƣợng và nghiên cứu phát triển thử nghiệm sản phẩm mới. 

 Phòng bảo vệ: Đảm bảo trật tự, an toàn cho Công ty, cán bộ công 

nhân viên làm việc trong Công ty. 

Các phân xƣởng: Trong các phân xƣởng thì ngƣời đứng đầu là quản 

đốc phân xƣởng. Quản đốc là ngƣời lãnh đạo mọi hoạt động sản xuất trong 

phân xƣởng và theo sự chỉ đạo của cấp trên (Giám đốc và các phòng ban). 

Trách nhiệm chính của Quản đốc là tổ chức sản xuất để hoàn thành kế hoạch 

ban lãnh đạo Công ty đề ra về sản xuất và kinh tế. Giúp việc cho Quản đốc 

là Phó quản đốc, các cán bộ về kỹ thuật và công nhân hỗ trợ. 
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2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của Công ty cổ phần 

Dược ENLIE 

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần Dược ENLIE 

Để phát huy đƣợc chức năng và vai trò quan trọng trong công tác 

quản lí, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng Công ty, đòi hỏi phải tổ 

chức bộ máy kế toán khoa học hợp lí. Thực tế phòng kế toán tài chính của 

Công ty gồm 19 ngƣời, trong đó có 1 kế toán trƣởng, 1 trƣởng phòng và 17 

nhân viên kế toán phụ trách từng phần hành kế toán riêng. 

Kế toán trƣởng: Là ngƣời có nhiệm vụ tham mƣu cho lãnh đạo của 

Công ty đƣa ra những quyết định quan trọng. Nhiệm vụ của kế toán trƣởng 

là quản lí chung công tác kế toán, hƣớng dẫn chỉ đạo và đôn đốc các kế toán 

viên, chịu trách nhiệm trƣớc lãnh đạo Công ty về toàn bộ công việc kế toán. 

Trƣởng phòng kế toán kiêm kế toán tổng hợp: Là ngƣời trực tiếp quản 

lý về mặt nhân sự, trợ giúp cho kế toán trƣởng, theo dõi tổng hợp tất cả các 

phần hành kế toán, thực hiện công tác sổ sách kế toán trong kỳ và hàng ngày 

cũng nhƣ cuối kỳ trình kế toán trƣởng kiểm tra và phê duyệt trƣớc khi trình 

lên ban giám đốc và hội đồng quản trị. Kế toán tổng hợp sử dụng đơn vị chủ 

yếu là tiền tệ. 

Kế toán tài sản cố định (TSCĐ): Kế toán có trách nhiệm theo dõi tình 

hình tăng giảm TSCĐ, tính khấu hao để đƣa vào tính giá thành một cách 

chính xác, kịp thời, đồng thời theo dõi tài sản cố định trong Công ty, để quản 

lý tài sản cố định tránh thất thoát hao mòn. 

Kế toán kho - giá thành - NVL: Theo dõi về việc nhập, xuất kho NVL, 

hàng hóa, cuối tháng tổng hợp NVL, hàng hóa còn tồn kho. Có trách nhiệm 

xác định rõ đối tƣợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tƣợng tính giá 

thành sản phẩm. Xác định chính xác về chi phí làm dở cuối kì và thực hiện 

tính giá thành sản phẩm một cách kịp thời. 
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Kế toán tiền mặt, lƣơng, bảo hiểm: Có trách nhiệm phản ánh tình hình 

thu chi và tồn quỹ tiền mặt. Thƣờng xuyên đối chiếu giữa thực tế với trên sổ 

sách. Có trách nhiệm lập bảng thanh toán lƣơng và bảo hiểm xã hội hàng 

tháng cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty một cách đúng đắn, 

chính xác đồng thời phân bổ hợp lí các chi phí về tiền lƣơng và các khoản 

trích nộp theo lƣơng cho các đối tƣợng liên quan. 

Kế toán ngân hàng: Theo dõi tình hình tiền gửi ngân hàng hàng ngày, 

giám đốc việc chấp hành chế độ thanh toán không dùng tiền mặt. 

Kế toán công nợ: Chịu trách nhiệm quản lí, theo dõi, ghi chép, tổng 

hợp các khoản phải thanh toán với ngƣời bán và ngƣời mua. 

Thủ quỹ: chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát tiền mặt trong quỹ, thực 

hiện công tác thu chi khi có quyết định. 

Có thể khái quát bộ máy kế toán của Công ty qua sơ đồ 

Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 
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2.1.3.2. Công tác kế toán của Công ty cổ phần Dược ENLIE 

Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE 

Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty theo thông tƣ 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính. Kế toán của DN lập báo cáo theo quý và 

năm 

Phƣơng pháp tính thuế đƣợc doanh ngiệp áp dụng kê khai và nộp thuế 

là phƣơng pháp khấu trừ. 

Phƣơng pháp khấu hao tài sản: Khấu hao theo đƣờng thẳng. 

Phƣơng pháp tính giá hàng tồn kho là phƣơng pháp giá vốn mua vào. 

Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thƣờng xuyên. 

Hình thức kế toán áp dụng: Nhật kí chứng từ (NKCT). 

Tỷ giá sử dụng trong quy đổi ngoại tệ: Theo tỉ giá thực tế tại ngân hàng 

ngoại thƣơng. 

Thực hiện mục tiêu tin học hóa và tự động hóa, công tác kế toán tại 

Công ty đƣợc thực hiện hầu hết trên máy. Phần mềm kế toán Công ty sủ 

dụng là phần mềm EFFECT, việc xử lý dữ liệu kế toán đƣợc thực hiện thông 

qua phần mềm này. Đặc điểm nổi bật của phần mềm là chỉ cần cập nhật hóa 

đơn chứng từ các nghiệp vụ phát sinh, máy sẽ tự động tính toán, thực hiện 

kết chuyển, phân bổ và lên các sổ chi tiết, sổ cái và các BCTC liên quan. 

Ngƣời sử dụng có thể xem xét chi tiết bất kì chứng từ, sổ sách nào. 

Công ty áp dụng ghi sổ theo hình thức nhật kí chứng từ nên các sổ 

tổng hợp bao gồm bảng kê, nhật kí chứng từ và sổ cái. 

Các loại sổ chi tiết: sổ chi tiết thanh toán với ngƣời mua, ngƣời bán; 

sổ chi tiết bán hàng; sổ chi tiết nguyên vật liệu… 

Hệ thống báo cáo của Công ty cổ phần Dƣợc Enlie đƣợc lập theo 

năm, gồm: Bảng CĐKT (mẫu số B01-DN); Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
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doanh (mẫu số B02-DN); Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ (mẫu số B03-DN); Bản 

thuyết minh BCTC (mẫu số B09-DN). 

Thời hạn nộp BCTC muộn nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế 

toán. BCTC của Công ty đƣợc nộp cho cục thuế Bình Dƣơng, nộp theo 

ngành dọc là Tổng Công ty và cho cơ quan quản lý vốn là cục tài chính DN. 

Ngoài ra Công ty cũng áp dụng các báo cáo quản trị nhằm hỗ trợ tốt 

hơn cho công tác quản trị DN nhƣ: Báo cáo doanh thu bán hàng theo khu 

vực, Báo cáo chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm; Báo cáo chi phí bán 

hàng, chi phí quản lý DN … 

2.2. Phân tích BCTC của Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE  

Dựa trên tài liệu chủ yếu là BCTC, cùng với đó là các tài liệu bên 

trong và bên ngoài doanh nghiệp. Tác giả với tƣ cách là ngƣời phân tích tình 

hình tài chính của Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE. Với các mục tiêu nhƣ sau: 

Đánh giá thực tế tình hình tài chính của Công ty nhằm đƣa ra thực 

trạng tài chính của Công ty, điểm mạnh và sức mạnh tài chính của Công ty. 

Đồng thời chỉ ra những hạn chế, những điểm cần khắc phục để cải thiện hơn 

tình hình tài chính của Công ty. Từ đó đƣa ra các đề xuất, giải pháp giúp cho 

Công ty nâng cao năng lực tài chính của mình, nâng cao hiệu quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh và ngày càng phát triển thịnh vƣợng hơn. 

Tài liệu chủ yếu dùng để phân tích: Tác giả sử dụng các Báo cáo tài 

chính: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ; Báo cáo kết quả 

kinh doanh của Công ty trong 3 năm từ 2017 đến 2019. Ngoài ra còn dựa 

trên các nguồn tài liệu khác thu thập đƣợc từ bên trong và bên ngoài Công 

ty. 

 Phƣơng pháp phân tích: Tác giả sử dụng chủ yếu là phƣơng pháp so 

sánh. Với việc tự tính toán và tổng hợp các chỉ tiêu tài chính dựa trên số liệu 

từ báo cáo tài chính năm 2017 đến 2019. Tác giả có sự so sánh số tuyệt đối 
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và tƣơng đối các chỉ tiêu của các năm 2019 so với năm 2017 và năm 2019 

với 2018 để thấy sự biến động, xu thế và tình hình tài chính thực tế của 

Công ty, những điểm mạnh và những khó khăn của Công ty.  

Sau đây là nội dung phân tích và kết quả phân tích tác giả tổng hợp nhƣ 

sau: 

2.2.1. Phân tích cấu trúc tài chính của Công ty cổ phần Dược ENLIE 
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Bảng 2.5: Bảng phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

cổ phần dƣợc ENLIE 

      Đơn vị tính: đồng 

STT 

            Chỉ tiêu 

 

Tài sản 

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Cuối năm 2019 so với năm 2017 Cuối năm 2019 so với  năm 2018 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

Số tuyệt đối 

 (+/-) 

Số tƣơng 

đối (%) 

Số tuyệt đối 

 (+/-) 

Số tƣơng đối 

(%) 

A B 1 2 3 4 5 6 7=(5)-(1) 8=(7)/(1)*100 9=(5)-(3) 10=(9)/(3)*100 

A TÀI SẢN NGẮN 

HẠN 
136.644.857.041 79,05 59.701.504.529 63,67 37.815.684.792 50,74 - 98.829.172.249 - 72,33 -21.885.819.737 - 36,66 

I 
Tiền và các 

khoản tƣơng 

đƣơng tiền 

21.232.613.462 12,28 6.135.902.523 6,54 1.043.891.430 1,40 - 20.188.722.032 - 95,08 -5.092.011.093 - 82,99 

II Đầu tƣ tài chính 

ngắn hạn 
- - 10.000.000.000 10,66 10.000.000.000 13,42 - - 0 - 

III Các khoản phải 

thu ngắn hạn 
101.075.538.556 58,47 27.608.867.849 29,44 9.814.359.354 13,17 - 91.261.179.202 - 90,29 -17.794.508.495 - 64,45 

1 Phải thu ngắn hạn 

của khách hàng 
101.089.162.449 58,48 26.570.864.942 28,34 10.008.482.581 13,43 - 91.080.679.868 - 90,10 -16.562.382.361 - 62,33 

2 
Trả trƣớc cho 

ngƣời bán ngắn 

hạn 

26.158.079 0,02 1.467.116.969 1,56 29.358.529 0,04 3.200.450 12,24 - 1.437.758.440 - 98,00 

6 Phải thu ngắn hạn 

khác 
527.336.068 0,31 124.887.041 0,13 59.580.051 0,08 - 467.756.017 - 88,70 - 65.306.990 - 52,29 

7 
Dự phòng phải thu 

ngắn hạn khó đòi 

(*) 

- 582.603.327 - 0,34 - 554.001.103 - 0,59 -283.061.807 - 0,38 299.541.520 - 51,41 270.939.296 - 48,91 

8 Tài sản thiếu chờ 

xử lý 
15.485.287 0,01 - - - - - - - - 

STT Chỉ tiêu 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Cuối năm 2019 so với  năm 2017 Cuối năm 2019 so với  năm 2018 
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Tài sản 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

Số tuyệt đối  

(+/-) 

Số tƣơng đối 

(%) 

Số tuyệt đối 

 (+/-) 

Số tƣơng đối 

(%) 

A B 1 2 3 4 5 6 7=(5)-(1) 8=(7)/(1)*100 9=(5)-(3) 10=(9)/(3)*100 

IV Hàng tồn kho 14.215.599.894 8,22 15.234.319.665 16,25 16.043.593.511 21,53 1.827.993.617 12,86 809.273.846 5,31 

1 Hàng tồn kho 14.224.487.101 8,23 15.234.319.665 16,25 16.043.698.029 21,53 1.819.210.928 12,79 809.378.364 5,31 

2 
Dự phòng giảm 

giá hàng tồn kho 

(*) 

- 8.887.207 - 0,01 - - -104.518 - 0,00 8.782.689 - 98,82 -104.518 - 

V Tài sản ngắn hạn 

khác 
121.105.129 0,07 722.414.492 0,77 913.840.497 1,23 792.735.368 654,58 191.426.005 26,50 

1 Chi phí trả trƣớc 

ngắn hạn 
121.105.129 0,07 402.521.514 0,43 227.204.816 0,30 106.099.687 87,61 -175.316.698 - 43,55 

2 Thuế giá trị gia 

tăng đƣợc khấu trừ 
0 - 255.172.153 0,27 621.914.856 0,83 621.914.856 - 366.742.703 143,72 

3 
Thuế và các khoản 

khác phải thu Nhà 

nƣớc 

0 - 64.720.825 0,07 64.720.825 0,09 64.720.825 - 0 - 

B TÀI SẢN DÀI 

HẠN 
36.210.857.584 20,95 34.068.917.066 36,33 36.708.610.347 49,26 497.752.763 1,37 2.639.693.281 7,75 

II Tài sản cố định 29.591.839.348 17,12 28.133.949.217 30,00 30.907.744.587 41,47 1.315.905.239 4,45 2.773.795.370 9,86 

1 Tài sản cố định 

hữu hình 
29.516.213.164 17,08 28.058.323.033 29,92 30.832.118.403 41,37 1.315.905.239 4,46 2.773.795.370 9,89 

 
Nguyên giá 72.017.992.767 41,66 73.757.658.222 78,66 79.243.092.767 106,33 7.225.100.000 10,03 5.485.434.545 7,44 

 

Giá trị hao mòn 

luỹ kế (*) 
- 42.501.779.603 - 4,59 - 45.699.335.189 - 48,74 - 48.410.974.364 - 64,96 - 5.909.194.761 13,90 -2.711.639.175 5,93 

2 Tài sản cố định 

thuê tài chính 
75.626.184 0,04 0 - 0 - -75.626.184 - 100,00 0 - 

 
Nguyên giá 394.717.084 0,23 - - - - - - - - 
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STT 

       Chỉ tiêu 

 

Tài sản 

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Cuối năm 2019 so với năm 2017 Cuối năm 2019 so với năm 2018 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

Số tuyệt đối  

(+/-) 

Số tƣơng đối 

(%) 

Số tuyệt đối 

 (+/-) 

Số tƣơng đối 

(%) 

A B 1 2 3 4 5 6 7=(5)-(1) 8=(7)/(1)*100 9=(5)-(3) 10=(9)/(3)*100 

 

Giá trị hao mòn 

luỹ kế (*) 
- 319.090.900 - 0,18 - - - - - - - - 

3 Tài sản cố định vô 

hình 
0 - 75.626.184 0,08 75.626.184 0,10 75.626.184 - 0 - 

 
Nguyên giá 0 - 394.717.084 0,42 394.717.084 0,53 394.717.084 - 0 - 

 

Giá trị hao mòn 

luỹ kế (*) 
0 - - 319.090.900 - 0,34 - 319.090.900 - 0,43 - 319.090.900 - 0 - 

V Đầu tƣ tài chính 

dài hạn 
0 - 0 - 250.000.000 0,34 250.000.000 - 250.000.000 0,34 

1 Đầu tƣ vào Công 

ty con 
- 

 
- - 250.000.000 0,34 - - 250.000.000 0,34 

VI Tài sản dài hạn 

khác 
6.619.018.236 3,83 5.934.967.849 6,33 5.550.865.760 7,45 - 1.068.152.476 - 16,14 -384.102.089 - 6,47 

1 Chi phí trả trƣớc 

dài hạn 
6.619.018.236 3,83 5.934.967.849 6,33 5.550.865.760 7,45 - 1.068.152.476 - 16,14 -384.102.089 - 6,47 

 

TỔNG CỘNG 

TÀI SẢN 
172.855.714.625 100 93.770.421.595 100 74.524.295.139 100 - 98.331.419.486 -  56,89 -9.246.126.456 - 20,52 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của tác giả 
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Tài sản của Công ty giảm dần qua các năm. Cụ thể: Tổng tài sản cuối 

năm 2019 là 74.524.295.139 đồng, giảm so với năm 2017 là 98.331.419.486 

đồng tƣơng ứng 56,89%. Năm 2019 là giảm so với năm 2018 là 

9.246.126.456 đồng tƣơng ứng 20,52%. 

Tài sản ngắn hạn cuối năm 2019 so với năm 2017 giảm 

98.829.172.249 đồng tƣơng đƣơng giảm 72,33%, cũng giống nhƣ năm 2019 

cuối năm 2018 tài sản ngắn hạn cũng giảm so với năm 2019 là 

21.885.819.737 đồng giảm 36,66 %. 

Tài sản dài hạn cuối năm 2019 so với năm 2017 tăng 497.752.763 

đồng tƣơng đƣơng tốc độ tăng 1,37%, so với năm 2018 tài sản dài hạn cuối 

năm tăng 2.639.693.281 đồng tăng 7,75 %. 

Xét về cơ cấu, tài sản ngắn hạn giảm theo từng năm và chiếm tỷ trọng 

lớn trong tổng số tài sản của Công ty. Điều này chứng tỏ tài sản tập trung lớn 

ở các khoản mục tiền và tƣơng đƣơng tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho. 

Trong khi đó, tài sản dài hạn không có sự chuyển biến nhiều vào cuối năm 

2019, chứng tỏ năm 2019 không có đầu tƣ thêm khoản mục tài sản cố định 

nào. 
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Bảng 2.6: Phân tích khả năng thanh toán và tính thanh khoản của Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE 

Đơn vị tính: đồng 

ST

T Chỉ tiêu 

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 
Cuối năm 2019 so với  

năm 2017 

Cuối năm 2019 so với  

năm 2018 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

Số tuyệt đối  

(+/-) 

Số tƣơng 

đối (%) 

Số tuyệt đối 

 (+/-) 

Số tƣơng 

đối (%) 

A B 1 2 3 4 5 6 7=(5)-(1) 
8=(7)/(1)*

100 
9=(5)-(3) 

10=(9)/(3)*

100 

A NỢ PHẢI TRẢ 118.473.548.313 68,54 14.443.948.920 15,40 17.077.272.950 22,92 - 101.396.275.363 -85,59 2.633.324.030 18,23 

I Nợ ngắn hạn 116.680.203.880 67,50 12.748.270.638 13,60 14.672.012.950 19,69 - 102.008.190.930 -87,43 1.923.742.312 15,09 

1 Phải trả ngƣời bán ngắn hạn 75.619.562.150 43,75 4.128.722.953 4,40 3.912.821.193 5,25 -71.706.740.957 -94,83 -215.901.760 - 5,23 

2 Ngƣời mua trả tiền trƣớc 

ngắn hạn 
2.439.202.599 1,41 2.074.498.073 2,21 2.525.310.822 3,39 86.108.223 3,53 450.812.749 21,73 

3 
Thuế và các khoản phải nộp 

Nhà nƣớc 
4.206.615.141 2,43 9.280.764 0,01 15.178.069 0,02 - 4.191.437.072 -99,64 5.897.305 63,54 

4 Phải trả ngƣời lao động 694.888.260 0,40 - - 895.181.978 1,20 200.293.718 28,82 895.181.978 - 

5 Chi phí phải trả ngắn hạn 1.088.534.338 0,63 726.059.284 0,77 178.926.095 0,24 -909.608.243 -83,56 -547.133.189 - 75,36 

9 Phải trả ngắn hạn khác 4.786.451.318 2,77 5.368.213.104 5,72 5.455.498.803 7,32 669.047.485 13,98 87.285.699 1,63 

10 
Vay và nợ thuê tài chính 

ngắn hạn 
27.647.807.367 15,99 - - 307.812.000 0,41 -27.339.995.367 -98,89 307.812.000 - 

12 Quỹ khen thƣởng. phúc lợi 197.142.707 0,11 441.496.460 0,47 1.381.283.990 1,85 1.184.141.283 600,65 939.787.530 212,86 
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ST

T 
Chỉ tiêu 

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 
Cuối năm 2019 so với năm 

2017 

Cuối năm 2019 so với năm 

2018 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 
Số tuyệt đối  

(+/-) 

Số tƣơng 

đối (%) 

Số tuyệt đối 

 (+/-) 

Số tƣơng 

đối (%) 

A B 1 2 3 4 5 6 7=(5)-(1) 
8=(7)/(1)

*100 
9=(5)-(3) 

10=(9)/(3)

*100 

II Nợ dài hạn 1.793.344.433 1,04 1.695.678.282 1,81 2.405.260.000 3,23 611.915.567 34,12 709.581.718 41,85 

7 Phải trả dài hạn khác 1.793.344.433 1,04 1.695.678.282 1,81 1.265.925.000 1,70 -527.419.433 - 29,41 - 429.753.282 - 25,34 

8 
Vay và nợ thuê tài chính 

dài hạn 
- - - - 1.139.335.000 1,53 - - 1.139.335.000 - 

B VỐN CHỦ SỞ HỮU 54.382.166.312 31,46 79.326.472.675 84,60 57.447.022.189 77,08 3.064.855.877 5,64 - 21.879.450.486 - 27,58 

I Vốn chủ sở hữu 54.382.166.312 31,46 79.326.472.675 84,60 57.447.022.189 77,08 3.064.855.877 5,64 - 21.879.450.486 - 27,58 

1 Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 40.400.000.000 23,37 60.000.000.000 63,99 60.000.000.000 80,51 19.600.000.000 48,51 0 - 

2 Thặng dƣ vốn cổ phần 4.937.900.000 2,86 3.913.032.530 4,17 - - - - 3.913.032.530 100,00 

5 Cổ phiếu quỹ -196.000.000 - 0,11 4.410.674.559 4,70 - - - - 4.410.674.559 100,00 

8 Quỹ đầu tƣ phát triển 4.176.306.011 2,42 - - 24.103.060 0,03 - 4.152.202.951 - 99,42 24.103.060 - 

11 
Lợi nhuận sau thuế chƣa 

phân phối 
5.063.960.301 2,93 11.002.765.586 11,73 -2.577.080.871 - 3,46 - 7.641.041.172 - 150,89 - 13.579.846.457 - 123,42 

 

Lợi nhuận sau thuế chưa 

phân phối lũy kế đến cuối 

kỳ trước 

- 
 

- - 5.440.145 0,01 - - 5.440.145 - 

 

Lợi nhuận sau thuế chưa 

phân phối kỳ này 
- 

 
- - - 2.582.521.016 - 3,47 - - - 2.582.521.016 - 

 

TỔNG CỘNG NGUỒN 

VỐN 
172.855.714.625 100 93.770.421.595 100 74.524.295.139 100 - 98.331.419.486 - 56,89 - 19.246.126.456 - 20,52 

                              Nguồn: Tổng hợp số liệu của tác giả
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Từ bảng 2.6 cho thấy nguồn vốn của Công ty có sự biến động qua các 

năm, cụ thể: Năm 2017 tổng nguồn vốn là 172.855.714.625 đồng thì năm 

2018 tổng nguồn vốn giảm mạnh còn 93.770.421.595 đồng, giảm 

98.331.419.486 đồng tƣơng ứng giảm 56,89% và năm 2019 tổng nguồn vốn 

là 74.524.295.139 đồng, giảm 19.246.126.456 đồng so với năm 2017 tƣơng 

ứng giảm 56,89% so với năm 2017. Điều này cho thấy Công ty đang trong 

giai đoạn có nhiều biến động về nguồn vốn, Công ty đang trong quá trình mở 

rộng sản xuất kinh doanh, tuy nhiên Công ty đang xem xét và điều chỉnh sao 

cho qui mô phù hợp với tình hình thực tế hiện tại của Công ty, ta sẽ đi xem 

xét từng thành phần nhƣ sau:     

Về quy mô vốn chủ sở hữu năm 2018 tăng 3.064.855.877 đồng tƣơng 

ứng với tăng 5,64% so với năm 2017, năm 2019 giảm 21.879.450.486 đồng 

tƣơng ứng giảm 27,58% so với năm 2017, xu hƣớng cơ cấu về vốn chủ sở 

hữu tăng giảm từ năm 2017 đến 2019. Nhƣ vậy cơ cấu vốn chủ sở hữu năm 

2019 tăng so với năm 2017 cho thấy DN đang tăng cƣờng mức độ độc lập, tự 

chủ về tài chính hơn, mặc dù về quy mô có sự biến động tăng giảm nhƣng chỉ 

là phƣơng án để DN tìm đến cơ cấu phù hợp hơn với thực tế sản xuất kinh 

doanh của DN mà thôi. 

Nợ phải trả năm 2017 tổng nợ phải trả là 118.473.548.313 đồng thì 

năm 2018 tổng nợ phải trả giảm mạnh còn 14.443.948.920 đồng, giảm 

101.396.275.363 đồng tƣơng ứng giảm 85,59 % và năm 2019 tổng nợ phải trả 

là 17.077.272.950 đồng, tăng 2.633.324.030 đồng so với năm 2017 tƣơng ứng 

tăng 18,23 % so với năm 2017. 

Đây là một cơ cấu vốn không đƣợc an toàn, thể hiện mức độ độc lập, tự 

chủ về tài chính của Công ty không cao. Điều này dễ dẫn đến nguy cơ mất 

khả năng thanh toán nếu Công ty không có chiến lƣợc, kế hoạch quản lý các 

khoản phải thu, phải trả và dòng tiền thực một cách chặt chẽ và hiệu quả. 

Theo tác giả, vấn đề cân bằng cơ cấu vốn và việc cân bằng tài chính của Công 

ty cần phải chú trọng xem xét để đạt mức hiệu quả cao và đảm bảo độ an toàn 

tài chính hơn nữa. 
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Bảng 2.7: Phân tích cân bằng tài chính của Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE 

                                                                                                                                                  Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 

Cuối năm Chênh lệch 

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 
2019/2017 2019/2018 

+/- % +/- % 

A 1 2 3 4=3-1 
5= 4/1 

*100 
6=3-2 

7= 6/2 

*100 

1. Tài sản ngắn hạn 136.644.857.041 59.701.504.529 37.815.684.792 - 98.829.172.249 -72,33 -21.885.819.737 -36,66 

2. Nợ ngắn hạn 116.680.203.880 12.748.270.638 14.672.012.950 -102.008.190.930 -87,43 1.923.742.312 15,09 

3. Vốn lƣu động 

ròng (3)=(1)-(2) 
19.964.653.161 46.953.233.891 23.143.671.842 3.179.018.681 15,92 -23.809.562.049 -50,71 

 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của tác giả 
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Từ bảng 2.7 cho thấy số liệu tính toán vốn lƣu động dòng của Công ty 

năm 2019 tăng so với năm 2017 và lớn hơn 0, năm 2019 tăng hơn so với năm 

2017 là 3.179.018.681 đồng tƣơng ứng giảm 15,92%, năm 2019 giảm so với 

năm 2018 là 23.809.562.049 đồng, tƣơng ứng giảm 50,71% lý do năm 2019 

có sự giảm này là bởi Công ty đã tăng các khoản vay ngắn hạn. Khi vốn lƣu 

động ròng đều lớn hơn 0 có nghĩa là nguồn vốn dài hạn không chỉ đủ tài trợ 

cho các tài sản dài hạn mà còn thừa để tài trợ cho tài sản ngắn hạn. Trong 

trƣờng hợp này, cân bằng tài chính dài hạn đƣợc đánh giá là tốt. 

Nguyên nhân là tài sản nợ ngắn hạn của Công ty từ năm 2017- 2019 

đều lớn hơn nợ ngắn hạn của Công ty đó là do Công ty đổi mới trong quản lý 

cũng nhƣ quan tâm sát sao hơn trong khả năng thu hồi, xử lý nợ đến hạn ngày 

càng tốt hơn. 

2.2.2. Phân tích khả năng thanh toán và tính thanh khoản của tài sản ngắn 

hạn Công ty cổ phần Dược ENLIE  
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Bảng 2.8: Phân tích khả năng thanh toán Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE 

                                                                                                                                                  Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 

Cuối năm Cuối năm 2019 so với các năm 

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 
2019/2017 2019/2018 

+/- % +/- % 

A 1 2 3 4=3-1 
5= 4/1 

*100 
6=3-2 

7= 6/2 

*100 

1.Tổng số nợ ngắn hạn 116.680.203.880 12.748.270.638 14.672.012.950 -102.008.190.930 -87,43 1.923.742.312 15,09 

2.Tài sản ngắn hạn 136.644.857.041 59.701.504.529 37.815.684.792 -98.829.172.249 -72,33 -21.885.819.737 -36,66 

3.Hàng tồn kho 14.215.599.894 15.234.319.665 16.043.593.511 1.827.993.617 12,86 809.273.846 5,31 

4.Tiền và các khoản tƣơng 

đƣơng tiền 
21.232.613.462 6.135.902.523 1.043.891.430 -20.188.722.032 -95,08 -5.092.011.093 -82,99 

5.Hệ số khả năng thanh 

toán nhanh =(2)-(3)/(1) 
1,05 3,49 1,48 0,43 41,42 -2,00 -57,46 

6.Hệ số khả năng thanh 

toán nợ ngắn hạn=(2)/(1) 
1,17 4,68 2,58 1,41 120,08 -2,11 -44,96 

7.Hệ số khả năng thanh 

toán tức thời (4)/(1) 
0,18 0,48 0,07 -0,11 -60,90 -0,41 -85,22 

 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của tác giả 
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Hệ số thanh toán nhanh là hệ số đảm bảo các khoản nợ ngắn hạn của 

Công ty bằng tài sản ngắn hạn không bao gồm hàng tồn kho. Trong năm 

2019, hệ số khả năng thanh toán nhanh là 1,48 lần tức là để đảm bảo cho 1 

đồng nợ ngắn hạn thì có 1,48 đồng tài sản ngắn hạn không bao gồm hàng tồn 

kho. Năm 2019 so với năm 2017 tăng 0,43 lần tƣơng ứng với tỷ lệ tăng 41,42 

% so với năm 2018 giảm 2,00 lần tƣơng ứng với tỷ lệ giảm 57,46 %.  

Việc hệ số khả năng toán nhanh cao quá thể hiện DN quản trị tài sản 

lƣu động chƣa hiệu quả nên còn quá nhiều tiền mặt nhàn rỗi hoặc do quá 

nhiều nợ khó đòi… làm giảm lợi nhuận của DN. hệ số này thấp quá thì báo 

hiệu khả năng tài chính khó khăn của Công ty.  

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty không ổn định qua các năm. 

Cụ thể năm 2019 là 2,58 lần; năm 2018 là 4,68; năm 2017 là 1,17. Trong năm 

2019 hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 2,58 tức là cứ 1 đồng nợ ngắn 

hạn đƣợc đảm bảo bằng 2,58 đồng tài sản ngắn hạn. So với năm 2017 thì hệ 

số này tăng 1,41 lần tƣơng ứng tỷ lệ tăng 120,08 % so với năm 2018 tuy giảm 

2,11 lần tƣơng ứng tỷ lệ giảm 44,96%. Tuy nhiên hệ số này qua các năm đều 

lớn hơn 1. điều này chứng tỏ Công ty có đủ tài sản ngắn hạn để thanh toán các 

khoản nợ ngắn hạn. 

Về khả năng thanh toán tức thời: Chỉ tiêu này dùng tiền và các khoản 

tƣơng đƣơng tiền để sẵn sang trả các khoản nợ đến hạn của Công ty. Trị số 

của chỉ tiêu này ở mức thấp nhỏ hơn 1 và có sự biến động qua thời gian. Có 

thể thấy hệ số khả năng thanh toán tức thời của Công ty trong 3 năm đều ở 

mức rất thấp dƣới 1. Cụ thể là cuối năm 2017 là 0,18 lần, năm 2018 là 0,48 

lần và cuối năm 2019 là 0,07 lần. Điều này chứng tỏ Công ty có thể sẽ gặp 

phải khó khăn trong việc thanh toán nợ. Trong thời điểm cấp bách các khoản 
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phải thu ngắn hạn; tài sản ngắn hạn khác khó có thể chuyển đổi nhanh chóng 

sang tiền để đáp ứng kịp thời những khoản nợ đến hạn. 

Bảng 2.9: So sánh khả năng thanh toán năm 2019 của Công ty cổ phần 

Dƣợc ENLIE với các Công ty cùng ngành 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 
Công ty Dƣợc 

Danapha 

Công ty Dƣợc 

phẩm Hà Tây 

Trung bình 

ngành 

Công ty cổ 

phần Dƣợc 

ENLIE 

1.Tổng số nợ 

ngắn hạn 
330.969.580.774 421.159.005.770 376.064.293.272 14.672.012.950 

2.Tài sản 

ngắn hạn 
498.482.601.617 638.033.211.197 249.560.317.414 37.815.684.792 

3.Hàng tồn 

kho 
108.724.172.148 345.444.858.772 227.084.515.460 16.043.593.511 

4.Tiền và các 

khoản tƣơng 

đƣơng tiền 

73.361.685.271 54.741.891.996 64.051.788.634 1.043.891.430 

5.Hệ số khả 

năng thanh 

toán nhanh 

=(2)-(3)/(1) 

1,18 0,69 0,94 1,48 

6.Hệ số khả 

năng thanh 

toán nợ ngắn 

hạn=(2)/(1) 

1,58 1,51 1,55 2,58 

7.Hệ số khả 

năng thanh 

toán tức thời 

(4)/(1) 

0,22 0,13 0,18 0,07 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của tác giả 

Qua bảng ta thấy rằng tình hình một số chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

của Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE so với một số Công ty cùng ngành dƣợc 

nhƣ Công ty Dƣợc Danapha, Công ty Dƣợc phẩm Hà Tây nhƣ sau: 

Hệ số khả năng thanh toán nhanh của Công ty Dƣợc Danapha là 1,18 

lần, Công ty Dƣợc phẩm Hà Tây là 0,69 lần, Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE là 
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1,48 lần, trung bình ngành là 0,94 lần. Điều này chứng tỏ rằng Công ty cổ 

phần Dƣợc ENLIE khả năng thanh toán nhanh tốt 

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty Dƣợc Danapha là 

1,58 lần, Công ty Dƣợc phẩm Hà Tây là 1,51lần, Công ty cổ phần Dƣợc 

ENLIE là 2,58 lần, trung bình ngành là 1,55 lần. Điều này chứng tỏ rằng 

Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE khả năng thanh toán nợ ngắn hạn tốt 

Hệ số khả năng thanh toán tức thời của Công ty Dƣợc Danapha là 0,22 

lần, Công ty Dƣợc phẩm Hà Tây là 0,13 lần, Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE là 

0,07 lần, trung bình ngành là 0,18 lần. Điều này chứng tỏ rằng Công ty cổ 

phần Dƣợc ENLIE khả năng thanh toán tức thời kém hiệu quả 

 

Tính thanh khoản của tài sản ngắn hạn Công ty cổ phần Dược 

ENLIE  
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Bảng 2.10: Phân tích tính thanh khoản của tài sản ngắn hạn của Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE 

                                                                                                                                                  Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 

Cuối năm Cuối năm 2019 so với các năm 

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 
2019/2017 2019/2018 

+/- % +/- % 

A 1 2 3 4=3-1 
5= 4/1 

*100 
6=3-2 

7= 6/2 

*100 

1.Doanh thu thuần 74.941.517.900 81.645.197.948 56.198.298.308 -18.743.219.592 -25,01 -25.446.899.640 -31,17 

2.Phải thu đầu kỳ 113.384.694.079 101.075.538.556 27.608.867.849 -85.775.826.230 -75,65 -73.466.670.707 -72,68 

3.Phải thu cuối kỳ 101.075.538.556 27.608.867.849 9.814.359.354 -91.261.179.202 -90,29 -17.794.508.495 -64,45 

4.Phải thu bình quân 

= (2)+(3)/2 
107.230.116.318 64.342.203.203 18.711.613.602 -88.518.502.716 -82,55 -45.630.589.601 -70,92 

5.Số vòng quay khoản 

phải thu= (1)/(4) 
0,70 1,27 3,00 2,30 329,74 1,73 136,69 

6.Thời gian 1 vòng 

quay phải thu=360/(5) 
515 283 119 -395 -76,73 -163 -57,75 

 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của tác giả 
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Dựa vào bảng phân tích trên cho thấy trong năm 2017 số vòng quay 

phải thu của Công ty là 0,70 vòng tƣơng ứng với thời gian một vòng quay 

phải thu là 515 ngày. Năm 2018 số vòng quay tăng không đáng kể 1,27 vòng 

tƣơng ứng với kỳ thu tiền là 283 ngày và sang năm 2019 tăng là 3,00 vòng 

tƣơng ứng với kỳ thu tiền 119 ngày. Nhƣ vậy với kết quả phân tích thì tốc độ 

luân chuyển khoản phải thu của Công ty tăng đáng kể. 

Năm 2019 so với năm 2017. vòng quay các khoản phải thu tăng 2,30 

vòng tăng 329,74 % tƣơng ứng kỳ thu tiền là 395 ngày giảm 76,73%. So với 

năm 2018 tăng 1,73 vòng tăng 136,69% tƣơng ứng kỳ thu tiền là 163 ngày 

giảm 57,75% 

2.2.3. Phân tích dòng tiền của Công ty cổ phần Dược ENLIE 

Sau đây là một số chỉ tiêu về năng lực dòng tiền của Công ty 

Bảng 2.11: Phân tích dòng tiền của Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2017 31/12/2018 31/12/ 2019 

1.Dòng tiền thuần từ hoạt 

động kinh doanh (đồng) 
22.891.511.110 9.891.400.246 12.789.194.325 

2. Lợi nhuận thuần (đồng) 5.063.960.301 11.002.765.586 -2.577.080.871 

3. Doanh thu thuần (đồng) 74.941.517.900 81.645.197.948 56.198.298.308 

4. Tổng tài sản (đồng) 172.855.714.625 93.770.421.595 74.524.295.139 

5.Tỷ suất dòng tiền trên lợi 

nhuận (lần) (=1/2) 
3,68 0,71 -4,57 

6.Tỷ suất dòng tiền trên doanh 

thu (lần) (=1/3) 
0,30 0,12 0,22 

7.Tỷ suất dòng tiền trên tài 

sản (lần) (=1/4) 
0,13 0,10 0,17 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của tác giả 
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Tỷ suất dòng tiền trên lợi nhuận năm 2017 là 3,68 %, năm 2018 là 

0,71%, năm 2019 là - 4,57%. Tỷ suất dòng tiền trên lợi nhuận giảm qua các 

năm điều này chứng tỏ hiệu quả sử dụng đồng tiền của Công ty chƣa hiệu 

quả. 

Tỷ suất dòng tiền trên doanh thu thuần: Tỷ số này là tỷ lệ phần trăm 

của dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của một Công ty so với doanh số 

bán hàng thuần hoặc doanh thu (từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) của 

nó. Nó cho chúng ta biết ta nhận đƣợc bao nhiêu đồng trên một đồng doanh số 

bán hàng. Không có một tỷ lệ phần trăm chính xác nào để tham chiếu nhƣng 

rõ ràng tỉ lệ này càng cao càng tốt.  

Tỷ suất dòng tiền trên doanh thu thuần 2017 là 0,30 %, năm 2018 là 

0,12%, năm 2019 là 0,22%. Tỷ suất dòng tiền trên doanh thu thuần giảm qua 

các năm điều này chứng tỏ hiệu quả sử dụng đồng tiền của Công ty chƣa hiệu 

quả 

 Tỷ suất dòng tiền trên tổng tài sản từ năm 2017-2019 lần lƣợt là 0,13 

%; 0,10% và 0,17 %. Tỷ suất dòng tiền trên tài sản: Tỷ số này cho phép đánh 

giá việc DN thu đƣợc bao nhiêu tiền khi sử dụng hết nguồn nhân lực. 

2.2.4. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và khả năng sinh lời của 

Công ty cổ phần Dược ENLIE 

Tình hình hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty thể hiện qua một 

số chỉ tiêu sau: 
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Bảng 2.12: Bảng tính phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 

Cuối năm Chênh lệch 

2017 2018 2019 
2019/2017 2019/2018 

+/- % +/- % 

A 1 2 3 4=3-1 
5= 4/1 

*100 
6=3-2 

7= 6/2 

*100 

1. Lợi nhuận sau thuế 4.687.370.951 11.002.765.586 -2.599.973.592 -7.287.344.543.00 -155,47 -13.602.739.178.00 -123,63 

2 Vốn chủ sở hữu bình quân 54.382.166.312 79.326.472.675 57.447.022.189 3.064.855.877.00 5,64 -21.879.450.486.00 -27,58 

3. Doanh thu thuần 74.941.517.900 81.645.197.948 56.198.298.308 -18.743.219.592.00 -25,01 -25.446.899.640.00 -31,17 

4. Tài sản bình quân 172.855.714.625 93.770.421.595 74.524.295.139 -98.331.419.486.00 -56,89 -19.246.126.456.00 -20,52 

5. Sức sinh lời của vốn chủ 

sở hữu  =(1)/(2)*100 
8,62 13,87 -4,53 -13,15 -152,51 -18,40 -132,63 

6. Sức sinh lời của doanh thu 

thuần =(1)/(3)*100 
6,25 13,48 -4,63 -10,88 -173,97 -18,10 -134,33 

7. Sức sinh lời của tài sản 

=(1)/(4)*100 
2,71 11,73 -3,49 -6,20 -228,65 -15,22 -129,73 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của tác giả 
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Qua bảng số liệu cho thấy:  

Sức sinh lời của vốn chủ sở hữu năm 2019 là - 4,53 % giảm so với năm 

2017 là 8,62 % tƣơng đƣơng với tỷ lệ giảm là 152,51% giảm so với năm 2018 

là 18,40% và tốc độ giảm là 132,63% sức sinh lời của vốn chủ sở hữu có xu 

hƣớng giảm chứng tỏ Công ty sử dụng vốn vào đầu tƣ kinh doanh chƣa đƣợc 

hiệu quả. 

Đây là một hệ số hết sức quan trọng vì nó phản ánh phần thu nhập cơ 

bản của cổ đông Công ty. Tối đa hóa vốn chủ sở hữu là mục tiêu cuối cùng 

của mọi DN. Và cơ sở để thực hiện mục tiêu này chính là không ngừng nâng 

cao tỷ suất vốn chủ sở hữu. 

Qua bảng ta thấy: Doanh lợi vốn chủ sở hữu của Công ty không ngừng 

giảm lên qua các năm. Điều này có thể lý giải đó chính là do trong năm 2019 

tốc độ lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm xuống và khi đó vốn chủ sở hữu 

của Công ty chỉ giảm cho thấy Công ty sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu chƣa 

hiệu quả. Nhìn chung. mức tỷ lệ ROE của Công ty đang ngày càng có xu 

hƣớng không tốt. 

Sức sinh lời của doanh thu thuần năm 2019 của Công ty là - 4,63% 

giảm so với năm 2017 là 10,88% tƣơng đƣơng tỷ lệ giảm là 173,97%, giảm so 

với năm 2018 là 18,10% với tốc độ giảm là 134,33%. Sức sinh lời của doanh 

thu thuần có chiều hƣớng giảm, điều này chứng tỏ hiệu quả kinh doanh của 

Công ty ngày càng kém. 

Doanh thu của năm 2019 giảm trong khi đó lợi nhuận giảm gây ra sự giảm 

của tỷ suất lợi nhuận. Điều đó thể hiện trong năm này Công ty đã có sự biến động 

của lợi nhuận sau thuế mà nguyên nhân chủ yếu là việc quản lý chi phí vốn của 

Công ty đƣợc chƣa hiệu quả làm tăng chi phí.  

Sức sinh lời của tài sản năm 2019 của Công ty là - 3,49% giảm so với 

năm 2017 là 6,20% tƣơng đƣơng với giảm 228,65% giảm so với năm 2018 là 
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15,22% và tốc độ giảm là 129,73%. Trị số năm sau thấp hơn năm trƣớc chứng 

tỏ trình độ quản lý và sử dụng tài sản mang lại hiệu quả chƣa cao. Tỷ suất lợi 

nhuận trên tổng tài sản là mục tiêu quan trọng của mọi DN.  

Để có đƣợc điều này, là do Công ty chú trọng tăng các nguồn thu nhập, 

Công ty đã có nhiều biện pháp hạn chế tốc độ tăng của chi phí. Chi phí bán hàng 

và chi phí quản lý có tốc độ tăng thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu, còn các 

khỏan giảm trừ chi phí tài chính đã giảm so với năm 2017. Do đó đã làm cho hệ 

số sinh lời của tài sản tăng lên năm 2018. 

2.2.5. Phân tích dấu hiệu rủi ro tài chính của Công ty cổ phần Dược 

ENLIE 

Công ty phân tích các nhóm chỉ số về khả năng cân đối vốn nhằm đánh 

giá cơ cấu tài chính của Công ty. qua đó xem xét mức độ Công ty sử dụng các 

nguồn tài trợ nhƣ thế nào để tối đa hoá giá trị DN cũng nhƣ tối thiểu hoá chi 

phí. Một khả năng cân đối vốn sẽ tạo cho DN có một cơ cấu vốn tối ƣu đồng 

thời tạo nên sự cân bằng giữa tác động của rủi ro và lợi tức.  
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Bảng 2.13: Bảng mức độ độc lập tài chính của Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 

Cuối năm Chênh lệch 

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 
2019/2017 2019/2018 

+/- % +/- % 

A 1 2 3 4=3-1 
5= 4/1 

*100 
6=3-2 

7= 6/2 

*100 

1.Nguồn vốn chủ sở 

hữu 
54.382.166.312 79.326.472.675 57.447.022.189 3.064.855.877 5,64 -21.879.450.486 - 27,58 

2.Nợ phải trả 118.473.548.313 14.443.948.920 17.077.272.950 -101.396.275.363 -85,59 2.633.324.030 18,23 

3.Tổng nguồn vốn 172.855.714.625 93.770.421.595 74.524.295.139 -98.331.419.486 -56,89 -19.246.126.456 - 20,52 

4. Hệ số tự tài trợ 

(4)=(1)/(3) 
0,31 0,85 0,77 0,46 145,02 - 0,08 - 8,88 

5.Hệ số nợ so với 

vốn chủ sở hữu 

(5)=(2)/(1) 

2,18 0,18 0,30 - 1,88 - 86,35 0,12 63,26 

6.Hệ số nợ trên tổng 

nguồn vốn 

(6)=(2)/(3) 

0,69 0,15 0,23 - 0,46 - 66,57 0,08 48,76 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của tác giả 
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Hệ số tự tài trợ của Công ty năm 2019 là 0,77 lần tăng so với năm 2017 

là 0,46 lần tƣơng ứng với tốc độ tăng là 145,02% nhƣng lại giảm so với năm 

2018 là 8,88 % điều này cho thấy tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu so với tổng nguồn 

vốn của Công ty tăng vào năm 2018 nhƣng đến năm 2019 lại có xu hƣớng 

giảm. hệ số tự tài trợ của Công ty không cao chứng tỏ khả năng độc lập về 

mặt tài chính thấp. 

Hệ số nợ so với nguồn vốn chủ sở hữu là 0,30 lần giảm 1,88 lần tƣơng 

ứng giảm 86,35 % so với năm 2017 tăng 0,12 lần tƣơng ứng với tốc độ tăng là 

63,26% so với năm 2018. Nợ phải trả chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng 

nguồn vốn nên Công ty có thể gặp khó khăn trong việc trả nợ. 

Công ty có mức độ tự chủ về mặt tài chính không lớn, nguồn vốn kinh 

doanh chủ yếu là vốn vay, hệ số nợ cao. Điều này cho thấy Công ty hoạt động 

chủ yếu vào nguồn vốn bên ngoài sẽ khó chủ động về mặt tài chính nhƣng 

ngƣợc lại, có thể đem lại tỷ suất lợi nhuận VCSH rất lớn thông qua đòn bảy 

tài chính nếu nhƣ hoạt động hiệu quả. 

Hệ số nợ trên tổng nguồn vốn của Công ty năm 2019 là 0,23 giảm so 

với năm 2017 là 0,46 lần tƣơng ứng với thấp hơn 66,5%, năm 2018 là 0,15 

lần và năm 2019 cao hơn so với năm 2018 là 0,08 lần tƣơng ứng 48,76%. Trị 

số của chỉ tiêu này qua 3 năm đều ko có chênh lệch đánh kể và đều nhỏ hơn 1 

nhƣng trên thực tế thì trị số của chỉ tiêu này càng nhỏ thì Công ty càng đảm 

bảo về mặt tài chính. 

Sự thay đổi này của Công ty đƣợc xem là hợp lý vì Công ty đang tập 

trung mở rộng sản xuất kinh doanh nên việc giảm nợ ngắn hạn vừa thể hiện 

sự đảm bảo cân đối chế độ thanh toán trong ngắn hạn vừa phù hợp với việc 

đầu tƣ dài hạn đƣợc tài trợ từ nguồn vốn dài hạn. Mặc dù các khoản phải thu 

ngắn hạn, nợ ngắn hạn của Công ty đều giảm.  

Vào thời điểm đầu năm và cuối năm hệ số thanh toán của Công ty đều 

rất thấp cho thấy Công ty đi chiếm dụng vốn nhiều hơn là bị chiếm dụng. Chỉ 

tiêu này còn giảm xuống trong năm 2018. Vào cuối năm. hệ số thanh toán nợ 

ngắn hạn tổng quát giảm. Đây là một dấu hiệu không tốt về tình hình tài chính 



85 
 

 
 

của Công ty. Nếu Công ty không đảm bảo đƣợc khả năng thanh toán cho các 

khoản nợ ngắn hạn thì tình hình tài chính Công ty có thể sẽ khó khăn. Vì thế. 

Công ty cần có các biện pháp giải quyết nhằm giảm lƣợng vốn đi chiếm dụng. 

nhƣ thế sẽ đảm bảo an toàn cho tình hình tài chính của Công ty và tạo đƣợc 

niềm tin với đối tác. Công ty nên cân đối lại các khoản phải thu, phải trả sao 

cho hệ số thanh toán nợ ngắn hạn tổng quát gần bằng 1. 

Bảng 2.14: So sánh mức độ độc lập tài chính năm 2019 của Công ty 

cổ phần Dƣợc ENLIE với các Công ty cùng ngành 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 
Công ty Dƣợc 

Danapha 

Công ty Dƣợc 

phẩm Hà Tây 

Trung bình 

ngành 

Công ty cổ 

phần Dƣợc 

ENLIE 

1.Nguồn vốn 

chủ sở hữu 
436.473.101.973 312.146.627.850 374.309.864.912 57.447.022.189 

2.Nợ phải trả 348.261.601.724 426.073.805.770 387.167.703.747 17.077.272.950 

3.Tổng nguồn 

vốn 
784.734.703.697 738.220.433.620 761.477.568.659 74.524.295.139 

4. Hệ số tự tài 

trợ 

(4)=(1)/(3) 

0,55 0,42 0,49 0,77 

5.Hệ số nợ so 

với vốn chủ 

sở hữu 

(5)=(2)/(1) 

0,80 1,36 1,08 0,30 

6.Hệ số nợ 

trên tổng 

nguồn vốn 

(6)=(2)/(3) 

0,44 0,57 0,51 0,23 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của tác giả 

Qua bảng ta thấy rằng tình hình một số chỉ tiêu về mức độ độc lập tài 

chính của Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE so với một số Công ty cùng ngành 

dƣợc nhƣ Công ty Dƣợc Danapha, Công ty Dƣợc phẩm Hà Tây nhƣ sau: 

Hệ số tự tài trợ của Công ty Dƣợc Danapha là 0,55 lần, Công ty Dƣợc 

phẩm Hà Tây là 0,42 lần, Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE là 0,77 lần, trung 
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bình ngành là 0,49 lần. Điều này chứng tỏ rằng Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE 

chứng tỏ công ty độc lập tài chính 

Hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu của Công ty Dƣợc Danapha là 0,80 lần, 

Công ty Dƣợc phẩm Hà Tây là 1,36 lần, Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE là 

0,30 lần, trung bình ngành là 1,08 lần. Điều này chứng tỏ rằng Công ty cổ 

phần Dƣợc ENLIE chứng tỏ công ty độc lập tài chính 

Hệ số nợ trên tổng nguồn vốn của Công ty Dƣợc Danapha là 0,44 lần, 

Công ty Dƣợc phẩm Hà Tây là 0,47 lần, Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE là 

0,23lần, trung bình ngành là 0,51 lần. Điều này chứng tỏ rằng Công ty cổ 

phần Dƣợc ENLIE chứng tỏ công ty độc lập tài chính 

Công ty đi chiếm dụng vốn nhƣ vậy liệu có đảm bảo khả năng thanh 

toán nợ hay không? Để có câu trả lời. ta hãy phân tích các chỉ tiêu thể hiện 

khả năng thanh toán để đánh giá mức độ lành mạnh về tình hình tài chính của 

Công ty. 

Bảng 2.15: Phân tích khả năng thanh toán nợ của Công ty 

cổ phần Dƣợc ENLIE 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 
Cuối năm 

2017 2018 2019 

1.Nợ phải trả 118.473.548.313 14.443.948.920 17.077.272.950 

2.Nguồn vốn chủ sở hữu 54.382.166.312 79.326.472.675 57.447.022.189 

3.Lợi nhuận trƣớc thuế 7.066.711.976 14.274.054.492 -2.599.973.592 

4.Lãi vay 2.206.319.134 503.875.743 43.233.385 

5.Hệ số nợ phải trả trên nguồn 

vốn chủ sở hữu = (1)/(2) 
1,56 2,79 2,23 

6.Hệ số thanh toán lãi vay = 3,20 28,33 - 60,14 
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(4)/(5) 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của tác giả 

Hệ số nợ so với nguồn vốn chủ sở hữu năm 2017 là 1,56 lần, năm 2018 

là 2,79 lần và năm 2019 là 2,23 lần. Có thể thấy, hệ số nợ trên nguồn vốn chủ 

sở hữu của Công ty khá cao đó là so các khoản nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất 

lớn do đó Công ty không tăng thêm các khoản nợ dài hạn. 

Qua bảng phân tích trên cho thấy, số liệu của chỉ tiêu “Hệ số thanh toán 

lãi vay” khá cao năm 2017 và 2018 lần lƣợt là 3,20 lần và 28,33 lần. Nhƣng 

năm 2019 giảm mạnh còn - 60,14 lần. Do vậy, năm 2017 và năm 2018 Công 

ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ dài hạn đến hạn trả thừa khả năng 

thanh toán chi phí lãi vay. Đây là yếu tố quan trọng hấp dẫn các nhà đầu tƣ 

dài hạn và các tổ chức tín dụng cho vay dài hạn. Còn năm 2019 thì Công ty 

không có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ dài hạn đến hạn trả thừa khả 

năng thanh toán chi phí lãi vay. 
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Bảng 2. 16: So sánh chỉ số khả năng sinh lời năm 2019 của Công ty 

cổ phần Dƣợc ENLIE với các Công ty cùng ngành 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 
Công ty Dƣợc 

Danapha 

Công ty Dƣợc 

phẩm Hà Tây 

Trung bình 

ngành 

Công ty cổ 

phần Dƣợc 

ENLIE 

1. Lợi nhuận 

sau thuế 
29.417.178.836 90.022.812.337 59.719.995.587 -2.599.973.592 

2 Vốn chủ sở 

hữu bình 

quân 

436.473.101.973 312.146.627.850 374.309.864.912 57.447.022.189 

3. Doanh thu 

thuần 
501.860.871.849 2.042.235.322.970 1.272.048.097.410 56.198.298.308 

4. Tài sản 

bình quân 
784.734.703.697 738.220.433.620 761.477.568.659 74.524.295.139 

5. Sức sinh 

lời của vốn 

chủ sở hữu  

=(1)/(2)*100 

6,89 27,63 17,26 - 4,53 

6. Sức sinh 

lời của doanh 

thu thuần 

=(1)/(3)*100 

5,86 4,22 5,04 - 4,63 

7. Sức sinh 

lời của tài sản 

=(1)/(4)*100 

3,74 11,68 7,71 - 3,49 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của tác giả 

Qua bảng ta thấy rằng tình hình một số chỉ tiêu về lợi nhuận của Công 

ty cổ phần Dƣợc ENLIE so với một số Công ty cùng ngành dƣợc nhƣ Công ty 

Dƣợc Danapha, Công ty Dƣợc phẩm Hà Tây nhƣ sau: 

Sức sinh lời của vốn chủ sở hữu của Công ty Dƣợc Danapha là 6,89%, 

Công ty Dƣợc phẩm Hà Tây là 27,63%, Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE là -

4,53%, trung bình ngành là 17,26%. Điều này chứng tỏ rằng Công ty cổ phần 
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Dƣợc ENLIE hoạt động chƣa hiệu quả đối với những đồng vốn chủ sở hữu 

của Công ty đƣợc đầu tƣ. 

Sức sinh lời của doanh thu thuần của Công ty Dƣợc Danapha là 5,86%, 

Công ty Dƣợc phẩm Hà Tây là 4,22%, Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE là -

4,63%, trung bình ngành là 5,04%. Điều này chứng tỏ rằng Công ty cổ phần 

Dƣợc ENLIE doanh thu thuần của Công ty đạt đƣợc không cao và hoạt động 

chƣa hiệu quả. 

Sức sinh lời của tài sản của Công ty Dƣợc Danapha là 3,74 %, Công ty 

Dƣợc phẩm Hà Tây là 11,68%, Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE là -3,49%, 

trung bình ngành là 7,71%. Điều này chứng tỏ rằng Công ty cổ phần Dƣợc 

ENLIE hoạt động chƣa hiệu quả đối với tổng tài sản của Công ty.  

2.3. Đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của 

Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE 

2.3.1. Kết quả đạt được 

2.3.1.1. Về tính thanh khoản của tài sản ngắn hạn 

Công ty tận dụng mọi tiềm năng bên trong và bên ngoài mà Công ty có 

thể huy động đƣợc nhằm tăng vốn. Việc huy động vốn Công ty đạt đƣợc 

thành công lớn là tỉ số nợ ngày càng cao. Đây là sự cố gắng nỗ lực của Công 

ty trong việc chiếm dụng vốn và huy động vốn. 

Trong những năm qua Công ty đã luôn cố gắng bổ sung và huy động 

kịp thời nhu cầu vốn kinh doanh phù hợp với nhu cầu mở rộng quy mô hoạt 

động của Công ty qua từng năm. 

Nguồn vốn chủ yếu Công ty là vốn vay. vốn chủ sở hữu chiếm tỉ trọng 

nhỏ Công ty hoạt động hiệu quả thu đƣợc lợi nhuận. Trong tình hình khó khăn 

nhƣ hiện nay. thị trƣờng diễn biến phức tạp nhƣng Công ty giữ chỉ tiêu sinh 

lợi tƣơng đối tốt dù thấp. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng qua các 
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năm điều này cho thấy khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu ngày càng cao 

chứng tỏ một đồng vốn chủ sỏ hữu bỏ ra mang lại lợi nhuận cho Công ty. 

2.3.1.2. Về khả năng thanh toán 

Cơ cấu tài sản của Công ty khá hợp lý với tỷ trọng TSCĐ và TSLĐ khá 

đều nhau. TSCĐ đang đƣợc chú trọng đầu tƣ hơn để nâng cao cơ sở cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện tại. sự chênh lệch giữa TSCĐ và 

TSLĐ đƣợc đánh giá là đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh của Công ty.  

Các khoản phải thu và hàng tồn kho:  

Cũng trong ba năm qua các khoản hàng tồn kho đều giảm xuống khá 

đều trong mỗi năm. Điều này tránh cho Công ty bị ứ đọng hàng; đọng vốn 

kinh doanh. Trong khoản mục hàng tồn kho thì hàng hoá tồn kho chiếm rất 

nhỏ. Đây là thành công của Công ty trong chính sách mở rộng thị trƣờng tiêu 

thụ hàng hoá. Các khoản phải thu giảm mạnh là do Công ty đã có biện pháp 

hữu hiệu để thu hồi vốn giảm các khoản vốn bị chiếm dụng. Từ đó, có thể 

tăng cƣờng đầu tƣ một cách có hiệu quả vào sản xuất kinh doanh. 

Hai năm gần đây, hàng xuất khẩu của Công ty tăng mạnh do Công ty 

đã có những nỗ lực giới thiệu sản phẩm của mình rộng rãi trên thị trƣờng các 

nƣớc bạn. Trong đó có cả những nƣớc phát triển Công ty đã có những hợp 

đồng lớn về hàng xuất khẩu trực tiếp mang lại nguồn thu lớn. Không chỉ 

doanh thu hàng xuất khẩu tăng nhanh mà doanh thu trong nƣớc cũng có sự 

tăng lên đáng kể. Có đƣợc điều này là do Công ty đã thành công trong việc 

thực hiện chính sách mở rộng thị trƣờng tiêu thụ. giới thiệu rộng rãi hàng hoá 

của mình ra thị trƣờng cạnh tranh.   

2.3.1.3. Về cơ cấu tài chính 

Trong ba năm qua, Công ty đã có nhiều cố gắng nhằm tăng nguồn vốn 

chủ sở hữu, tìm kiếm các khoản nợ dài hạn để đầu tƣ cho TSCĐ một cách hợp 

lý hơn. Công ty cũng giảm đƣợc tỷ trọng các khoản nợ ngắn hạn trong nợ 
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phải trả. Đây là hƣớng đi đúng đắn để Công ty giảm áp lực thanh toán. giảm 

rủi ro... từ đó có điều kiện tốt hơn để sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao 

hơn. 

Tuy rằng các khoản nợ ngắn hạn cũng nhƣ nợ dài hạn của Công ty đều 

lớn và có sự tăng lên mỗi năm nhƣng tài sản của Công ty đủ tài trợ. Công ty 

đã sử dụng thích hợp nguồn vốn vay trong hoạt động đầu tƣ tài sản. Đây là lý 

do vì sao các khoản nợ vay của Công ty vẫn tăng dần lên trong mỗi năm; cho 

thấy các chủ nợ cũng nhƣ các nhà đầu tƣ rất tin tƣởng vào khả năng thanh 

toán và khả năng sinh lời của Công ty cũng nhƣ năng lực điều hành và quản 

lý nguồn vốn của các nhà quản lý tài chính của Công ty.  

2.3.2. Những mặt còn tồn tại 

2.3.2.1. Về tính thanh khoản của tài sản ngắn hạn 

Với cơ cấu vốn của Công ty nhƣ hiện nay, vốn chủ sở hữu chiếm tỉ 

trọng nhỏ trong khi đó thì vốn vay và các khoản đi chiếm dụng nhiều làm cho 

mức độ tự chủ của Công ty còn thấp; vốn vay nhiều chiếm tỷ trọng ngày càng 

cao trong nợ phải trả làm Công ty gánh tỉ lệ nợ cao; chi phí lãi vay cao hàng 

năm; khả năng thanh toán Công ty thấp. 

Do chƣa quản lý và tiết kiệm tốt chi phí nên lợi nhuận thu đƣợc không 

đạt hiệu quả cao. 

2.3.2.2. Về khả năng thanh toán 

Khả năng thanh toán thấp đang bị đe dọa bởi sự tăng lên của hàng tồn 

kho mức độ đầu tƣ vào vật tƣ. hàng hóa tồn kho cao. 

Khả năng sinh lợi thấp, Công ty sử dụng vốn chƣa hiệu quả, vòng quay 

vốn thấp, Công ty nên xem lại việc sử dụng vốn và có biện pháp khắc phục. 

Vốn lƣu động ròng cũng nhƣ vốn lƣu động thƣờng xuyên của Công ty 

thấp và đang có xu hƣớng giảm dần do tổng tài sản lƣu động không thể đáp 

ứng hết nhu cầu thanh toán nợ ngắn hạn. Công ty phải dùng một phần nguồn 



92 
 

 
 

vốn ngắn hạn để tài trợ cho TSCĐ; tài sản lƣu động không đủ để đáp ứng nhu 

cầu thanh toán nợ ngắn hạn, cán cân thanh toán mất thăng bằng.                

 Khả năng thanh toán của Công ty có nhiều điểm còn yếu kém. Các chỉ 

số về khả năng thanh toán hiện hành; khả năng thanh toán nhanh và khả năng 

thanh toán tức thời của Công ty đều rất thấp.  

 Khả năng thanh toán tức thời của Công ty trong cả ba năm đều rất 

thấp. Đó là do các khoản nợ ngắn hạn của Công ty tăng nhanh hơn sự tăng lên 

của tiền mặt. Nhƣ vậy Công ty cần có biện pháp tăng tiền trong thời gian tới.  

2.3.2.3. Về cơ cấu tài chính 

Cơ cấu nguồn vốn của Công ty tuy đang đƣợc chú ý cải thiên nhƣng 

trong ba năm vừa qua thì vẫn chƣa hợp lý. Tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu so 

với tổng nguồn vốn là thấp và cách xa nhiều so với mức trung bình ngành. Nợ 

phải trả lớn, Công ty phải đi vay nhiều khiến cho khả năng tự tài trợ giảm 

dần, khả năng tự chủ của Công ty cũng giảm theo, Công ty phải chịu sức ép 

ngày càng tăng của các khoản nợ. Việc đi vay nhiều có thuận lợi về phƣơng 

diện sử dụng đòn bẩy tài chính nhƣng về lâu dài vấn đề này có thể ảnh hƣởng 

tới khả năng vay vốn trong tƣơng lai của Công ty. 

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN của Công ty rất cao và tăng 

nhanh khiến cho có tình trạng doanh thu cao và tăng nhanh nhƣng lợi nhuận 

sau thuế rất nhỏ.  

Hệ số nợ cao và hệ số khả năng thanh toán lãi vay thấp nên Công ty sẽ 

có khó khăn nếu cần vay tiếp. 

Hiệu suất sử dụng tài sản của Công ty thấp chƣa đáp ứng với sự đầu tƣ 

và quy mô của Công ty.  
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Những nội dung đƣợc đề cập đến trong Chƣơng 2; tác giả đã đƣa ra 

những khái quát về Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE; đi sâu vào việc phân tích 

BCTC của Công ty trong 3 năm từ năm 2017 đến năm 2019. Tình hình tài 

chính của Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE có thể đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

Qua phân tích các chỉ tiêu tình hình tài chính ta thấy nguồn vốn qua các 

năm tăng. Tỷ trọng vốn chủ sở hữu chiếm trong tổng nguồn vốn của Công ty 

tăng; phản ánh khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính và mức độ độc lập về tài 

chính của Công ty. 

Xuất phát từ thực trạng tài chính tại Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE. 

nhận thấy khả năng tài chính của Công ty lành mạnh; nâng cao hiệu quả kinh 

doanh làm ăn có lãi mặc dù chƣa cao nhƣng cũng đã đảm bảo đƣợc khả năng 

thanh toán các khoản nợ đến hạn, tăng vốn chủ sở hữu. Thị trƣờng, thị phần 

của Công ty luôn đƣợc mở rộng và phát triển. Uy tín và vị thế cạnh tranh của 

Công ty trên thị trƣờng ngày càng đƣợc nâng cao; Công ty ngày càng đƣợc 

mở rộng và phát triển khắp các tỉnh thành trong cả nƣớc. 
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CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO 

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC 

ENLIE. 

3.1. Định hƣớng phát triển của Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE. 

Mục tiêu về chất lƣợng: Giám đốc đảm bảo hoạch định hệ thống quản 

lý chất lƣợng đƣợc tiến hành thông qua việc xây dựng, thực hiện và duy trì hệ 

thống quản lý, thƣờng xuyên nâng cao hiệu lực của hệ thống theo các yêu cầu 

của tiêu chuẩn cũng nhƣ mục tiêu chất lƣợng. Đại diện Ban lãnh đạo phải có 

trách nhiệm đảm bảo tính nhất quán của hệ thống quản lý chất lƣợng đƣợc 

duy trì khi hoạch định và thực hiện các thay đổi về hệ thống chẩt lƣợng.  

Chiến lƣợc sản xuất kinh doanh. 

Công ty cũng đang xúc tiến kế hoạch nghiên cứu để có những sản phẩm 

độc đáo về tác dụng điều trị, hiệu quả cao về kinh tế chuẩn bị cho việc tổ chức 

sản xuất theo tiêu chuẩn. Công ty cũng đề ra các giải pháp cụ thể về khai thác 

thị trƣờng đặc biệt là thị trƣờng miền Trung, miền Nam, thị trƣờng nƣớc 

ngoài để góp phần nâng cao doanh thu, phù hợp với công suất nhà máy.  

Công ty tiếp tục đẩy mạnh việc thành lập phòng nghiệp vụ chuyên môn 

về Marketing có đầy đủ năng lực. 

Định hƣớng của công ty trong nhiều năm qua và tiếp tục duy trì cho 

những năm tới là phải thay đổi cơ cấu sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của chiến 

lƣợc sản phẩm.  

Công ty cũng thực hiện khoán doanh số cho các hiệu thuốc, nhằm đẩy 

mạnh mặt hàng tiêu thụ trong đó chú trọng mặt hàng đã sản xuất. 

Chiến lƣợc cạnh tranh: 

Công ty dự tính tiếp tục sử dụng chiến lƣợc chi phí thấp nhất nhằm mục 

tiêu vƣợt trội so với đối thủ cạnh tranh bằng cách tạo ra sản phẩm với chi phí 

thấp nhất. 
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Thứ nhất, giảm tối đa các khoản biến phí. Biến phí là những khoản chi 

phí biến đổi theo sản lƣợng nhƣ chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công 

trực tiếp sản xuất, chi phí điện nƣớc.…Đối với nguyên nhiên vật liệu, công ty 

có chiến lƣợc giảm bớt tối đa những tổn thất cũng nhƣ hao hụt của nguyên vật 

liệu trên các dây chuyền sản xuất. Nỗ lực tìm nhà cung cấp nguyên vật liệu 

với giá rẻ hơn hoặc mặt hàng thay thế có giá cung cấp thấp hơn nhƣng vẫn 

đảm bảo chất lƣợng.… 

Thứ hai, giảm tối đa các khoản định phí. Định phí là những khoản chi 

phí không biến động theo sản lƣợng nhƣ chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí nhân 

công gián tiếp.…Công ty có kế hoạch tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm sao cho 

nhận đƣợc nhiều đơn đặt hàng với số lƣợng lớn, tạo điều kiện cho bộ phận sản 

xuất hoạt động tốt.  

Tóm lại, bằng cách giảm tối đa các khoản định phí cũng nhƣ biến phí 

mà trong đó tập trung giảm chi phí nguyên vật liệu là chủ yếu, đồng thời quan 

tâm đến công tác quản lý mà cụ thể là giúp cho công ty không chỉ hạ thấp 

đƣợc giá thành sản phẩm mà còn giảm thiểu đến mức có thể tổng chi phí sản 

xuất kinh doanh. Nhờ đó, công ty sẽ thành công trong chiến lƣợc cạnh tranh 

với chi phí thấp nhất, mang lại lợi thế kinh doanh và giá cho bản thân công ty 

trên thị trƣờng cạnh tranh.  

Trong nền kinh tế hiện nay, marketing có vai trò vô cùng quan trọng 

trong sản xuất kinh doanh; qua các hoạt động marketing DN có thể xác định 

đƣợc định hƣớng đầu tƣ trong tƣơng lai; điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp 

với nhu cầu của ngƣời tiêu dùng; xác định xu hƣớng thị trƣờng cũng nhƣ của 

đối thủ cạnh tranh.  

Ngoài ra, công ty cũng có chiến lƣợc hoàn thiện những sản phẩm hiện 

hữu của mình ngày càng cao và phù hợp với nhu cầu thị trƣờng bên cạnh 

những sản phẩm mới; công tác phân phối sản phẩm nhanh chóng và kịp thời 
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đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đây cũng là những biện pháp tạo lợi thế 

cạnh tranh cho DN trƣớc các đối thủ cạnh tranh.  

Chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực: 

Trong các nguồn lực đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh. yếu tố 

con ngƣời giữ một vai trò quyết định; khai thác và sử dụng tốt nguồn nhân lực 

trong sản xuất kinh doanh là một trong những thành công lớn của DN. Nhận 

thức đƣợc điều này, công ty cũng có những định hƣớng cụ thể phát triển 

nguồn nhân lực của mình nhƣ sau:  

Trên nguyên tắc kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, thực hiện tinh giản 

biên chế và sắp xếp lại lao động và sản xuất. Công ty đã và đang tập trung 

củng cố bộ máy quản lý, bố trí bộ máy điều hành gọn nhẹ, với phƣơng châm 

“vì việc tìm ngƣời” để có thể triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng 

quản trị (HĐQT).  

Trong việc thực hiện quyền quản trị DN phải nghiêm túc thực hiện theo 

điều lệ, quy chế; đối với Giám đốc phải thực hiện nghiêm túc Hợp động lao 

động. Các cán bộ giữ vai trò chủ chốt cần phải có tƣ duy và nhận thức đúng 

đắn biết vận dụng sáng tạo tri thức khoa học công nghệ mới; biết khai thác tối 

đa nguồn lực lao động và thu hút nhân tài, đóng góp tích cực cho sự phát triển 

của công ty. 

3.2. Giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của Công ty cổ phần 

Dƣợc ENLIE 

3.2.1. Giải pháp về cấu trúc tài chính  

Công ty phải gia tăng tỉ lệ vốn tự có bằng cách tăng quỹ phát triển sản 

xuất kinh doanh, cải thiện khả năng thanh toán. 

Qua 3 năm dù hoạt động kinh doanh có hiệu quả nhƣng lợi nhuận ròng 

Công ty chƣa đƣợc cao so với nguồn vốn Công ty bỏ ra. Với nguồn vốn hiện 

có, Công ty cần phải dử dụng toàn bộ vốn và nguồn vốn vào sản xuất kinh 
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doanh, thanh toán nợ khách hàng, giảm tiền gởi Ngân hàng, tăng doanh thu để 

kéo theo sự tăng lợi nhuận và sự tăng lên của các tỉ số sinh lời của Công ty. 

Điều chỉnh hợp lý cơ cấu nguồn vốn. giảm dần hệ số nợ;  

Qua việc đánh giá hệ số nợ của Công ty cho thấy, trong năm 2019 công 

ty đã có sự chuyển biến tích cực trong cơ cấu nguồn vốn, biểu hiện ở sự tăng 

lên đáng kể của nguồn vốn chủ sở hữu, đồng thời tìm kiếm đƣợc nguồn vay 

dài hạn tài trợ cho TSCĐ. Không những thế khả năng trả lãi của công ty lại 

thấp nên sẽ khó khăn khi cần vay tiếp. Kết quả này chứng tỏ sự độc lập về tài 

chính của công ty ngày càng giảm vì công ty đã đi vay nợ quá nhiều, tình hình 

tài chính của công ty là không lành mạnh. Vì vậy, công ty cần có biện pháp 

ổn định lại cơ cấu tài chính và giảm dần hệ số nợ đến mức an toàn. 

Trong quá trình đầu tƣ vào các dự án sản xuất kinh doanh công ty cần 

đẩy nhanh tốc độ hoàn trả nợ gốc và các khoản lãi tiền vay, giảm thiểu rủi ro 

của hệ số nợ. Công ty có thể đánh giá đƣợc rủi ro kinh doanh và tài chính 

thông qua việc phân tích các hệ số về khả năng thanh toán, hệ số nợ … 

Một trong những việc làm cần thiết trong bối cảnh hiện nay là công ty 

phải nhanh chóng tăng đƣợc sản lƣợng tiêu thụ. làm cơ sở cho việc tăng 

doanh thu và quy mô lợi nhuận của công ty, tạo nguồn trả nợ dồi dào cho 

công ty. Mặt khác, phải xây dựng đƣợc một cơ cấu nợ hợp lý, có chính sách 

đầu tƣ vào các loại tài sản thích hợp, tạo ra hiệu ứng đòn bẩy có lợi, chú trọng 

đến việc cân đối giữa lợi nhuận và rủi ro, chia sẻ rủi ro bằng cách tham gia 

cáchợp đồng bảo hiểm một cách đầy đủ và thƣờng xuyên, nhằm đảm bảo an 

toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.  

3.2.2. Giải pháp về khả năng thanh toán và tính thanh khoản của TSNH 

Giải pháp về tính thanh khoản của tài sản ngắn hạn  

Qua phân tích tình hình tài chính của Công ty ta thấy: Công ty thƣờng 

bị khách hàng chiếm dụng vốn lớn nên Công ty thƣờng phải vay nợ để bù đắp 
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cho khoản này, làm ảnh hƣởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công 

ty. Do đó, Công ty cần phải có một chính sách thanh toán hợp lý. 

Trƣớc hết phải quản lý tốt các khoản phải thu, nhanh chóng thu hồi 

công nợ. 

Giảm giá, triết khấu hợp lý với những khách hàng mua số lƣợng lớn và 

thanh toán đúng hạn. 

Thực hiện chính sách thu tiền linh hoạt, mền dẻo nhằm mục đích vừa 

không làm mất thị trƣờng vừa thu hồi đƣợc các khoản nợ dây dƣa khó đòi. 

Bởi lẽ, trên thực tế, rõ ràng là nếu công ty áp dụng các biện pháp quá cứng rắn 

thì cơ hội thu hồi nợ lớn hơn nhƣng sẽ khiến cho khách hàng khó chịu dẫn 

đến việc họ có thể cắt đứt các mối quan hệ làm ăn với công ty. Vì vậy, hết 

thời hạn thanh toán, nếu khách hàng vẫn chƣa trả tiền thì công ty có thể tiến 

hành quy trình thu hồi nợ theo các cấp độ: 

Gọi điện, gửi thƣ nhắc nợ, thƣ khuyên nhủ hoặc thƣ chuyển cho cơ 

quan chuyên trách thu hồi giúp. 

Cử ngƣời đến gặp trực tiếp khách hàng để đòi nợ. 

Cuối cùng, nếu các biện pháp trên không thành công thì phải uỷ quyền 

cho ngƣời đại diện tiến hành các thủ tục pháp lý. 

Mặt khác, đối với các khoản nợ bị khách hàng chiếm dụng cũ, Công ty 

cần phải dứt điểm theo dõi chặt chẽ và tuân thủ theo nguyên tắc: Các khoản 

nợ cũ phải dứt điểm so với các khoản nợ mới phát sinh. 

Ngoài ra, khi nền kinh tế thị trƣờng ở nƣớc ta ngày càng phát triển, 

Công ty có thể nghiên cứu xem xét chính sách thay thế tín dụng bằng đáo nợ 

(Factoring). Thực chất của chính sách này là việc DN giảm thiểu các khoản 

phải thu, phải trả trong cân đối tài chính nhằm tạo ra một bức tranh tài chính 
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thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh thông qua một loại công ty tài chính 

trung gian là Factoring. Các khoản phải thu, phải trả xuất hiện khi Công ty có 

việc mua chịu và bán chịu. Khi đó, công ty Factoring sẽ đứng ra làm trung 

gian thanh toán các khoản này với một tỷ lệ chiết khấu thoả thuận (Thông 

thƣờng là cao hơn lãi suất vay tín dụng ngắn hạn). 

 Qua thực tế qua 3 năm thì các khoản phải thu của công ty có xu hƣớng 

tăng hơn. Điều đó phản ánh công ty đã không thực sự quản lý các khoản phải 

thu một cách hiệu quả, bị khách hàng chiếm dụng vốn. Vì vậy công tác thu 

hồi nơ cần phải đƣợc tích cực triển khai tránh bị chiếm dụng vốn quá nhiều sẽ 

ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Do đó, để có thể 

thu hồi vốn nhanh chóng hạn chế những phát sinh chi phí không cần thiết 

hoặc rủi ro không cần thiết thì công ty có thể sử dụng một số biện pháp sau: 

Đối với nợ phải thu: Trƣớc khi ký kết hợp đồng với khách hàng công ty 

cần đƣa ra thảo luận và thống nhất các điều khoản về thanh toán với khách 

hàng nhƣ: định rõ thời hạn trả tiền, phƣơng thức thanh toán, điều khoản vi 

phạm hợp đồng…. một cách cụ thể. Nếu bên nào vi phạm hợp dồng thì bên 

đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thƣờng và thực hiện đầy đủ các điều 

khoản để cam kết trong hơp đồng. 

Công ty nên có chính sách tín dụng hợp lý đối với khách hàng để nâng 

cao hơn nữa tốc độ thu hồi nợ nhƣ: chính sách bán chịu, chính sách chiết khấu 

giảm giá hàng bán đối với hợp đồng có giá trị lớn, khách hàng thƣờng xuyên 

và khách hàng thanh toán tiền sớm. Đồng thời phải có sự ràng buộc chặt chẽ 

trong hợp đồng nếu có trƣờng hợp vƣợt quá thời hạn thanh toán trong hợp 

đồng thì DN đƣợc thu lãi suất tƣơng ứng với lãi suất quá thời hạn của ngân 

hàng. 
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Công ty cẩn phải đề ra những biện pháp đối với những khách hàng 

không có khả năng thanh toán vác khoản nợ đến hạn dã đƣợc gia hạn thanh 

toán mà chƣa thanh toán đƣợc. Trong trƣờng hợp khách không có khả năng 

thanh toán thì DN phải có hình thức xử phạt nhất định. Nếu mới phát sinh thì 

nên áp dụng biện pháp mềm mỏng, mang tính chất yêu cầu. Sau một thời gian 

không có biến chuyển công ty có thể cử ngƣời xuống tận nơi, dùng biện pháp 

cứng rắn hơn, đƣa ra cơ sở pháp lý bắt buộc khách hàng trả nợ. Nếu khách 

hàng vẫn dây dƣa cố tình không trả nợ có thể thuê hoặc bán nợ cho công ty 

chuyên mua bán nợi hoặc yêu cầu tòa án giải quyết. 

Bên cạnh đó công ty cần lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi. 

Việc lập dự phòng này sẽ đảm bảo cho công ty tránh đƣợc rủi ro khi không 

thu hồi đƣợc các khoản phải thu đến hạn, tránh những khó khăn về tài chính 

của công ty. 

Còn đối với các khoản nợ phải trả. Nợ phải trả là nguồn vốn quan trọng 

trong HĐSXKD của DN, do dó DN cần phải nghiêm chính chấp hành thanh 

toán các khoản nợ đến hạn. Nhờ vậy mới đảm bảo uy tín cho DN trƣớc nhà 

cung cấp và các tổ chức tín dụng. DN cần phải tận dụng xin gia hạn nợ để 

tăng thời gian chiếm dụng vốn.  

Với những trƣờng hợp đƣợc cấp tín dụng thƣơng mại từ nhà cung cấp 

kèm theo chính sách chiết khấu thanh toán thì công tu nên cân nhắc ký lƣỡng 

xem có nên chấp nhận thanh toán sớm để đƣợc hƣởng chiết khấu hay không. 

Điều cần cân nhắc kỹ ở đay là so sánh lãi suất tín dụng thƣơng mại đƣợc 

hƣởng (nếu chấp nhận thanh toán sớm) với chi phí cơ hôi của công ty. 

Trƣờng hợp công ty đang cần tiền để đầu tƣ vào dự án đƣợc ƣớc tính là 

có tỷ suất sinh lời lớn hơn lãi suất tín dụng thƣơng mại thì công ty nên hy sinh 

lợi ích từ việc nhận chiết khấu thanh toán., chấp nhận tả tiền (trong thời hạn 



101 
 

 
 

tín dụng cho phép) để đầu tƣ vào dự án đó với hi vọng mang lại hiệu qủa tài 

chính lớn cho công ty trong tƣơng lai. 

Trƣờng hợp công ty không có dự án nào cần đầu tƣ, nhƣng việc trả tiền 

sớm (để đƣợc nhận chiết khấu) của công ty làm thiếu hụt vốn tạm thời cho 

nhu cầu thanh toán tức thì, công ty phải đi vay lớn hơn lãi suất tín dụng 

thƣơng mại thì công ty nên chọn phƣơng án trả chậm (trong thời hạn tín dụng 

cho phép) để dùng tiền trả chậm đó để tài trợ vốn cho nhu cầu chi trả cấp thiết 

thay vì phải đi vay với chi phí cao. 

Thực hiện tăng doanh thu phải đi đôi với tiết kiệm chi phí.  

Duy trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống đồng thời tìm kiếm 

thêm thị trƣờng mới. Do đó để tăng doanh số chú ý áp dụng qui trình công 

nghệ tiên tiến; hiện đại để nâng cao chất lƣợng sản phẩm tốt; giá cả phù hợp 

với giai đoạn hiện nay và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. 

Năm 2019 đạt đƣợc lợi nhuận cao hơn các năm trƣớc nhƣng còn thấp.  

Để nâng cao hiệu quả kinh doanh phải giảm chi phí mức tối thiểu có 

thể đƣợc: đối với chi phí quản lí DN mặc dù giảm nhƣng chƣa cao. Công ty 

cần xem xét các khoản chi phí này nhƣ hạn chế các khoản chi không cần thiết; 

sử dụng tiết kiệm đồ dùng văn phòng phẩm. Tính toán chi phí cho phù hợp 

với mức doanh thu, lợi nhuận đạt đƣợc của Công ty và phù hợp với chuyên 

môn của từng nhân viên, giảm bớt các loại chi phí mua ngoài không cần thiết, 

lãng phí sử dụng điện nƣớc, điện thoại Công ty. 

Một vấn đề lớn nhất của Công ty nhƣ ở trên đã phân tích đó là tiết kiệm 

chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. Do chƣa tiết kiệm đƣợc chi phí sản 

xuất mà xảy ra tình trạng doanh thu cao và tăng nhanh qua các năm nhƣng lợi 

nhuận sau thuế lại nhỏ và tăng chậm. Cũng do chƣa tiết kiệm đƣợc chi phí sản 

xuất nên giá thành sản phẩm hàng hoá cũng cao hơn làm giảm lƣợng tiêu thụ 



102 
 

 
 

hàng hoá, giảm lợi nhuận. Trƣớc tình hình trên, mục tiêu đề ra là phải tiết 

kiệm đƣợc chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Để làm đƣợc điều này, 

cần xác định rõ các nhân tố ảnh hƣởng tới chi phí sản xuất và giá thành sản 

phẩm: Các nhân tố về mặt kỹ thuật, công nghệ sản xuất; các nhân tố về tổ 

chức lao động và sử dụng con ngƣời; các nhân tố về mặt tổ chức quản lý sản 

xuất, quản lý tài chính DN và các nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên và môi 

trƣờng kinh doanh của DN.  

Trên cơ sở đánh giá đầy đủ các nhân tố ảnh hƣởng tới chi phí sản xuất 

và giá thành sản phẩm của Công ty có thể tham khảo một số biện pháp sau 

nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm: 

Thƣờng xuyên đổi mới máy móc thiết bị, kỹ thuật, công nghệ sản xuất 

trong DN, ứng dụng kịp thời các thành tựu tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất. Đổi mới máy móc thiết bị là một vấn đề chiến lƣợc lâu dài của DN. Tuy 

nhiên, DN cũng phải xem xét hiệu quả của sự đầu tƣ mang lại, phải nghiên 

cứu kỹ lƣỡng về mặt tiến bộ khoa học kỹ thuật, công suất hoạt động, tuổi thọ 

của máy, lựa chọn đối tác đầu tƣ trƣớc khi tiến hành mua. 

Quản lý tốt lao động và sử dụng lao động một cách hợp lý, giảm chi phí 

tiền công, tiền lƣơng trên một đơn vị sản phẩm.  

Muốn làm đƣợc điều này phải tăng nhanh năng suất, cải tiến tổ chức 

lao động, đào tạo bồi dƣỡng nâng cao trình độ kỹ thuật và tay nghề, hoàn 

thiện định mức lao động. Đặc biệt bộ máy quản lý phải là những ngƣời có 

trình độ chuyên môn có năng lực quản lý, năng động sáng tạo giúp DN xác 

định đƣợc phƣơng án tổ chức tối ƣu; phân công lao động đúng ngành nghề, 

đúng năng lực làm tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả kinh tế.  

Sử dụng “yếu tố con ngƣời” là rất quan trọng vì chi phí tiền lƣơng 

chiếm tỷ trọng tƣơng đối lớn trong tổng chi phí của DN đặc biệt là đối với DN 

sản xuất. Công ty cần tăng cƣờng kỷ luật lao động, áp dụng hình thức tiền 
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thƣởng và trách nhiệm vật chất để khuyến khích ngƣời lao động. Hàng kỳ, 

công ty nên tổ chức bình chọn những đơn vị, cá nhân hoàn thành suất xắc 

nhiệm vụ để khen thƣởng kịp thời; đƣa hệ số thi đua vào tiền lƣơng phải trả 

cho cán bộ công nhân viên để ngƣời lao động phát huy đƣợc tiềm năng của 

mình. Công ty phải luôn quan tâm chú trọng đến điều kiện an toàn lao động; 

vệ sinh công nghiệp …. Mặt khác, công ty cũng cần chú ý đến đời sống tinh 

thần cho ngƣời lao động nhƣ: nghỉ phép, nghỉ ốm … Nhƣ vậy sẽ khuyến 

khích ngƣời lao động nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và hạ giá 

thành sản phẩm. 

Tổ chức quản lý bố trí các khâu trong dây chuyền công nghệ sản xuất 

hợp lý để tiết kiệm đƣợc chi phí gián tiếp; hạn chế đƣợc sự lãng phí nguyên 

vật liệu, giảm thấp tỷ lệ phế phẩm, giảm chi phí ngừng sản xuất. Tổ chức 

quản lý sản xuất phải đƣợc chú trọng ở tất cả các khâu, mỗi đồng chi phí bỏ ra 

cần đƣợc sử dụng một cách tiết kiệm và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. 

Tăng cƣờng hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình tài chính đối với 

việc sử dụng chi phí và giá thành sản phẩm của DN. 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của quản trị tài chính DN đối 

với quản lý chi phí là phải đảm bảo tiết kiệm chi phí kinh doanh và hạ giá 

thành sản phẩm. Muốn tiết kiệm chi phí phải tăng cƣờng công tác quản lý chi 

phí ở mỗi DN. 

Phải lập đƣợc kế hoạch chi phí; dùng hình thức tiền tệ tính toán trƣớc 

mọi chi phí cho sản xuất kinh doanh kỳ kế hoạch; phải xây dựng đƣợc ý thức 

thƣờng xuyên tiết kiệm chi phí để đạt đƣợc mục tiêu kinh doanh mà DN đã đề 

ra. 

Phải xác định rõ nội dung, phạm vi sử dụng từng loại chi phí để có biện 

pháp quản lý phù hợp. 
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Cần phân biệt chi phí hoạt động kinh doanh và các chi phí kinh doanh 

hoặc những chí phí đã có nguồn kinh phí khác tài trợ, nếu dƣa vào chi phí 

kinh doanh sẽ tính trùng và không đúng tính chất của nó. Trong kinh doanh, 

DN không đƣợc đƣa vào chi phí kinh doanh các khoản lỗ do quá trình liên 

doanh, liên kết, lỗ từ hoạt động đầu tƣ khác mang lại; những khoản thiệt hại 

trong kinh doanh nhƣ thiên tai, hoả hoạn, động đất… đã đƣợc chính phủ tài 

trợ hay đã đƣợc bên gây thiệt hại, tổn thất hay công ty bảo hiểm bồi thƣờng; 

các khoản chi phí cho lãnh đạo công ty hay cán bộ công nhân viên đi tham 

quan, khảo sát nƣớc ngoài vƣợt định mức chi phí do Nhà nƣớc quy định đối 

với từng trƣờng hợp cụ thể. Các khoản chi đã nằm trong nguồn kinh phí sự 

nghiệp, nguồn quỹ phúc lợi hay quỹ khen thƣởng; các khoản chi ủng hộ địa 

phƣơng, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa, tiền 

phạt vi phạm pháp luật... cũng không đƣợc tính vào chi phí kinh doanh. Chi 

phí đầu tƣ xây dựng cơ bản, chi mua sắm TSCĐ và các khoản chi về lắp đặt 

thiết bị, chi đầu tƣ khác… đã nằm trong vốn đầu tƣ đảm nhiệm. Các khoản 

DN phải chi cho chuyên gia phục vụ công trình xây dựng cơ bản hoặc công 

trình nghiên cứu khoa học, đào tạo thuộc nguồn kinh phí khác đài thọ nên 

không đƣợc tính vào chi phí kinh doanh. 

Đối với các khoản chi về nguyên vật liệu, thông thƣờng những khoản 

này chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản 

xuất. Nếu tiết kiệm đƣợc những khoản này sẽ có tác dụng rất lớn đến hạ giá 

thành sản phẩm.  

Chi phí nguyên vật liệu phụ thuộc vào hai nhân tố: số lƣợng nguyên vật 

liệu tiêu hao và giá cả nguyên vật liệu. Vì vậy, để tiết kiệm chi phí phải xây 

dựng đƣợc các định mức kinh tế - kỹ thuật về tiêu hao vật tƣ tiên tiến, phù 

hợp với DN và đặc điểm kinh tế - kỹ thuật cho phép làm cơ sở cho việc quản 

lý; đồng thời kiểm tra chặt chẽ đơn giá từng loại vật tƣ sử dụng.  
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Để tiết kiệm chi phí về lao động, công ty cần xây dựng định mức lao 

động khoa học và hợp lý đến từng ngƣời, từng bộ phận và định mức tổn hợp 

phù hợp với quy định mà Nhà nƣớc hƣớng dẫn và ban hành. 

Công ty phải tự xây dựng đơn giá tiền lƣơng. thƣờng xuyên kiểm tra 

định mức lao động, đơn giá tiền lƣơng, đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao 

động và tốc độ tăng thu nhập thực tế có một quan hệ tỷ lệ phù hợp. 

Xác định tổng quỹ lƣơng của DN cần căn cứ vào đơn giá tiền lƣơng và 

kết quả kinh doanh của công ty. Để tiết kiệm chi tiêu quỹ lƣơng thì quỹ lƣơng 

phải đƣợc dùng đúng mục đích; không đƣợc sử dụng quỹ tiền lƣơng một cách 

tuỳ tiện để chi cho các mục đích khác. Quản lý tiền lƣơng phải trên cơ sở 

quản lý chặt chẽ cả số lƣợng, chất lƣợng lao động; đơn giá tiền lƣơng và gắn 

với kết quả kinh doanh của công ty. 

Từ thực tế quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh, theo định kỳ hoặc 

hàng năm công ty phải tiến hành phân tích đánh giá lại tình hình quản lý và sử 

dụng chi phí. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm hoặc biện pháp phù hợp 

để có thể tiết kiệm chi phí hạ giá thành trong thời gian tới. 

Trên đây là một số biện pháp cơ bản để tiết kiệm đối với các khoản chi 

phí kinh doanh. Công ty phải thƣờng xuyên ý thức đƣợc việc tiết kiệm chi phí 

mới có thể nâng cao đƣợc hiệu quả trong kinh doanh của công ty. Giảm chi 

phí là một trong những hƣớng cơ bản để hạ giá thành sản phẩm của DN. tiết 

kiệm chi phí không chỉ là góp phần hạ chi phí cá biệt của DN xuống mà còn 

góp phần hạ chi phí chung của toàn xã hội. 

Giải pháp về khả năng thanh toán 

Hiện nay, nhìn chung vốn của Công ty chủ yếu là vốn đi chiếm dụng, 

các khoản phải trả ngày càng chiếm tỉ trọng lớn hơn tỉ trọng nguồn vốn chủ sở 

hữu, trong khi đó Công ty vẫn có khả năng thanh toán vì vậy Công ty cần lập 

một bộ phận theo dõi các công nợ và khoản phải trả đến hạn để không bị trễ 
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hẹn mà ảnh hƣởng đến uy tín của Công ty. Công ty cần chú trọng thanh toán 

các khoản công nợ với ngân sách nhằm thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nƣớc. 

Đồng thời, Công ty cần quản trị tốt tiền mặt, khoản phải thu, hàng tồn kho. 

Việc quản trị tốt các khoản mục này một mặt giảm lƣợng vốn bị ứ đọng, vốn 

bị chiếm dụng, mặt khác có thể tận dụng các khoản vốn này một cách hiệu 

quả hơn vào kinh doanh hoặc dùng để đáp ứng kịp thời việc thanh toán, tránh 

tình trạng thanh toán chậm trễ. 

Quản trị các khoản phải thu: để quản trị tốt các khoản phải thu. Công ty 

cần có chính sách tín dụng tốt gồm: tiêu chuẩn bán chịu, thời hạn bán chịu, 

thời hạn chiết khấu, tỉ lệ chiết khấu; theo dõi các khoản phải thu thƣờng 

xuyên để xác định đúng thực trạng của chúng và đánh giá tính hữu hiệu của 

các chính sách thu tiền.  

Công ty nên có bộ phận kế toán theo dõi thu hồi công nợ chuyên 

nghiệp thông qua lập kế hoạch lịch trình theo dõi: nợ trong và ngoài hạn, thời 

gian quá hạn, uy tín của khách hàng. Bên cạnh đó, phải có chế độ đãi ngộ đối 

với những ngƣời làm công tác thu hồi nợ để khuyến khích họ làm tốt nhiệm 

vụ của mình hơn. Hay sử dụng dịch vụ bao thanh toán (factoring) - là một 

nghiệp vụ theo đó những Công ty thƣờng xuyên bán chịu hàng hóa sẽ bán lại 

những khoản phải thu cho một Công ty chuyên môn làm nhiệm vụ thu hồi nợ. 

Nhờ có sự chuyên môn hóa việc thu hồi nợ sau khi mua lại các khoản nợ. 

Công ty mua nợ có thể nâng cao hiệu suất thu hồi nợ và giảm chi phí thu hồi 

nợ nhờ lợi thế qui mô. Về phía Công ty bán nợ; sau khi bán các khoản phải 

thu sẽ khỏi bận tâm đến việc thu nợ mà chỉ tập trung vào sản xuất kinh doanh. 

3.2.3. Giải pháp về năng lực dòng tiền  

Quản trị tiền mặt: áp dụng chính sách chiết khấu với các khoản thanh 

toán trƣớc hay đúng hạn vì nợ đƣợc thanh toán tốt thì tiền đƣa vào càng 
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nhanh. Đầu tƣ các khoản tiền tạm thời nhàn rỗi bằng cách mua chứng khoán 

ngắn hạn cho tới khi tiền đƣợc huy động vào hoạt động kinh doanh. 

Quản trị hàng tồn kho: trong thời gian qua. lƣợng hàng tồn kho của 

Công ty chiếm tỷ trọng tƣơng đối lớn và đã gây không ít khó khăn cho việc 

kinh doanh của Công ty. Hàng tồn kho nhiều làm đồng vốn không đi vào hoạt 

động sản xuất; giảm hiệu quả sử dụng đồng vốn của Công ty. Hiện nay có rất 

nhiều mô hình quản lí hàng tồn kho hiệu quả. Công ty có thể áp dụng mô hình 

quyết định lƣợng đặt hàng kinh tế EOQ (Economic Order quantity); sử dụng 

mô hình này để tìm mức tồn kho tối ƣu cho Công ty; giảm bớt đầu tƣ vào kho 

hàng, đƣa nhanh đồng vốn vào quá trình sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn Công ty. 

Điều chỉnh lại tỷ trọng vốn bằng tiền trong khoản mục TSLĐ: 

Tiền mặt đƣợc hiểu là tiền tiền tồn quỹ, tiền trên tài khoản thanh toán 

của DN ở ngân hàng. Nó đƣợc sử dụng để trả lƣơng, mua nguyên vật liệu, 

mua tài sản cố định, trả tiền thuế, trả nợ … 

Tiền mặt bản thân nó là loại tài sản không sinh lời; do vậy trong quản 

lý tiền mặt thì việc tối thiểu hoá lƣợng tiền mặt phải giữ là mục tiêu quan 

trọng nhất. Tuy nhiên, việc giữ tiền mặt trong kinh doanh cũng là vấn đề cần 

thiết, điều đó xuất phát từ những lý do sau: 

Đảm bảo giao dịch kinh doanh hàng ngày; 

Bù đắp cho ngân hàng về viẹc ngân hàng cung cấp các dịch vụ cho DN; 

Đáp ứng nhu cầu dự phòng trong trƣờng hợp biến động không lƣờng 

trƣớc đƣợc của các luồng tiền vào và ra; 

Hƣởng lợi thế trong việc thƣơng lƣợng mua hàng. 

Trong hoạt động kinh doanh của DN việc gửi tiền mặt là cần thiết, việc 

giữ đủ tiền mặt phục vụ cho kinh doanh có nhiều lợi thế. Tuy nhiên, việc lƣu 

giữ tiền mặt sẽ có những bất lợi nhƣ: không sinh lời (hoặc sinh lời thấp) bị 
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mất giá do lạm phát; chi phí cho việc lƣu giữ tiền mặt giữ tiền mặt chính là 

chi phí cơ hội… Quản lý tiền mặt đƣợc đặt trong mối quan hệ với chứng 

khoán thanh khoản cao để hạn chế những bất lợi. 

Nhƣ vậy, cần thiết phải quản lý tiền mặt hợp lý. 

Đây lại là hạng mục dễ bị thất thoát do tính chất đặc trƣng của tiền mặt; 

việc kiểm tra và quản lý các nghiệp vụ nhập xuất tiền mặt đƣợc chính xác là 

không phải dễ dàng gì. Do vậy để đảm bảo cho tiền đƣợc sử dụng đúng mục 

đích, công ty cần quản lý chặt chẽ việc thanh toán bằng tiền. Để đảm bảo khả 

năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán tức thời thì công ty cần tăng 

lƣợng tiền mặt tại quỹ đến một lƣợng thích hợp hơn. Trong xu thế hiện nay, 

việc thanh toán qua ngân hàng nhƣ mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng; sử 

dụng thẻ tín dụng... đã trở thành phổ biến vì tính ƣu việt của nó là tốc độ 

nhanh, đảm bảo an toàn, phí thanh toán và vận chuyển vừa phải… Công ty có 

thể chuyển phần lớn các giao dịch thanh toán của mình qua ngân hàng. Đặc 

biệt, hình thức thanh toán qua ngân hàng đã trở thành điều kiện bắt buộc đối 

với công ty cổ phần. Hiện nay, Công ty đã và đang áp dụng hình thức thanh 

toán này có hiệu quả. 

Tuy nhiên, thực tế thì lãi suất gửi ngân hàng trong thời gian vừa qua 

biến động không ngừng, mức sinh lời của khoản tiền gửi ngân hàng thƣờng 

thấp hơn so với mức sinh lời chung của công ty. Nếu dự trữ một lƣợng lớn 

vốn bằng tiền sẽ làm công ty mất cơ hội đầu tƣ trực tiếp vào sản xuất kinh 

doanh. Với nhận thức nhƣ vậy, Công ty cần phải xác định đƣợc nhu cầu tối 

thiểu và dự báo chính xác các nguồn nhập, xuất quỹ trong kỳ, có kế hoạch sử 

dụng khoản tiền nhàn rỗi để đầu tƣ vào các tài sản có khả năng thanh khoản 

cao, đảm bảo khả năng thanh toán bằng tiền của công ty khi cần, đồng thời 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền của công ty.  

Quản lý hiệu quả dự trữ, tồn kho:  
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Trong quá trình luân chuyển của vốn lƣu động phục vụ cho sản xuất 

kinh doanh thì việc tồn tại vật tƣ hàng hoá dự trữ, tồn kho là những bƣớc đệm 

cần thiết cho quá trình hoạt động bình thƣờng của DN. Hàng hoá tồn kho có 

ba loại: nguyên vật liệu thô phục vụ cho quá trình sản xuất - kinh doanh; sản 

phẩm dở dang và thành phẩm. Đối với các DN trong nền kinh tế thị trƣờng 

không thể tiến hành sản xuất đến đâu mua hàng đến đó mà cần phải có 

nguyên vật liệu dự trữ. Nguyên vật liệu dự trữ không trực tiếp tạo ra lợi nhuận 

nhƣng nó có vai trò rất lớn để cho quá trình sản xuất - kinh doanh tiến hành 

đƣợc bình thƣờng. Do vậy, nếu DN dự trữ quá lớn sẽ tốn kém chi phí, ứ đọng 

vốn; còn nếu dự trữ quá ít sẽ làm cho quá trình sản xuất kinh doanh bị gián 

đoạn gây ra hàng loạt các hậu quả tiếp theo. 

Tồn kho trong quá trình sản xuất là các loại nguyên liệu nằm tại từng 

công đoạn của dây chuyền sản xuất. Thông thƣờng quá trình sản xuất của các 

DN đƣợc chia ra những công đoạn, giữa những công đoạn này bao giờ cũng 

tồn tại những bán thành phẩm. Đây là những bƣớc đệm nhỏ để quá trình sản 

xuất đƣợc liên tục. Nếu dây chuyền sản xuất càng dài và càng có nhiều công 

đoạn sản xuất thì tồn kho trong quá trình sản xuất càng lớn. 

Khi tiến hành sản xuất xong, hầu nhƣ các DN chƣa thể tiêu thụ hết sản 

phẩm, phần thì do có độ trễ nhất định giữa sản xuất và tiêu dùng, phần do 

phải có đủ lô hàng mới xuất đƣợc… Những DN mà sản xuất mang tính thời 

vụ và có quy trình chế tạo tốn nhiều thời gian thì dự trữ, tồn kho sản phẩm sẽ 

lớn. 

Xây dựng chính sách tín dụng thƣơng mại hợp lý: 

Vốn bị chiếm dụng của công ty đã có xu hƣớng giảm đi, hầu hết các 

khoản mục nhƣ phải thu khách hàng, phải thu khó đòi đều giảm. Tuy nhiên, 

để tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm, công ty cần cấp tín dụng cho các khách 

hàng lớn. Muốn vậy, trƣớc hết công ty cần phải xác định rủi ro của khách 
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hàng bằng việc tiến hành khảo sát khách hàng nhằm đánh giá tình hình tài 

chính và khả năng thanh toán của họ, từ đó thực hiện chính sách bán chịu 

phân biệt đối với từng khách hàng. 

Để giảm thiểu rủi ro trong thanh toán, công ty nên có các biện pháp 

phòng ngừa rủi ro nếu khách hàng mất khả năng thanh toán nhƣ: đặt cọc tiền 

hoặc tài sản, tạm ứng trƣớc một phần tiền hàng, yêu cầu khách hàng có sự bảo 

lãnh của ngân hàng… hoặc xác định giới hạn tín dụng có thể cung cấp cho 

khách hàng dựa trên cơ sở đánh giá uy tìn và vị thế tín dụng của họ. 

Công ty cũng cần thoả thuận với khách hàng về thời hạn thanh toán 

một cách rõ ràng, có những điểm ƣu đãi đối với những khách hàng thanh toán 

trƣớc và đúng hạn cùng những biện pháp xử lý bắt buộc nếu khách hàng vi 

phạm hợp đồng. Công ty nên thành lập một bộ phận độc lập có chức năng 

chuyên thu hồi các khoản nợ nhằm quản lý chặt chẽ và theo dõi thƣờng xuyên 

các khoản nợ và có biện pháp thu hồi nợ một cách có hiệu quả nhất, điều này 

rất có ý nghĩa với công ty khi muốn mở rộng mạng lƣới tiêu thụ. 

Xác định đúng nhu cầu Vốn lƣu động: 

Nhƣ đã phân tích, vòng quay vốn lƣu động của Công ty chƣa cao so với 

năng lực của công ty. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lƣu động sẽ tiết kiệm 

đƣợc VLĐ, tạo lợi nhuận cao hơn cho DN. Muốn vậy phải xác định đƣợc 

đúng mức VLĐ cần thiết tối thiểu mà vẫn đảm bảo các hoạt động sản xuất 

kinh doanh diễn ra bình thƣờng. Mục đích là ngăn ngừa tình trạng sử dụng 

vốn kém hiệu quả do dự đoán không đúng về nhu cầu VLĐ, tạo cơ sở để điều 

hoà vốn giữa các khâu, là căn cứ để công ty tìm nguồn tài trợ bù đắp cho nhu 

cầu VLĐ. 

3.2.4. Giải pháp về hiệu quả hoạt động kinh doanh  

Công ty cần đẩy nhanh tốc độ bán hàng để tăng doanh thu từ đó nâng 

cao lợi nhuận. 
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Để đẩy nhanh tốc độ bán hàng công ty có thể sử dụng các biện pháp 

sau: 

Phải thƣờng xuyên nghiên cứu và tổ chức sản xuất các loại sản phẩm, 

thay đổi mẫu mã, chất lƣợng, đầu tƣ thêm dây chuyền sản xuất hiện đại hơn. 

Để thực hiện đƣợc, công ty nên khuyến khích khả năng sáng tạo của ngƣời 

lao động cũng nhƣ phải thƣờng xuyên tiến hành nâng cao chất lƣợng sản 

phẩm. 

Mở rộng thêm các đại lý bán hàng: 

Mở rộng các đại lý, cửa hàng chuyên kinh doanh các sản phẩm nhựa ở 

các tỉnh, thành phố, thị trấn trên khắp cả nƣớc để khai thác tiềm năng của từng 

vùng, từng địa phƣơng nhằm tăng mức tiêu thụ. Khuyến khích việc bán hàng 

bằng cách cho các đại lý hƣởng hoa hồng tính theo doanh số bán ra. 

Bên cạnh đó tiến hành công tác quảng cáo khuyến khích các mặt hàng 

của công ty trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng. Tổ chức việc khuyến 

mãi, tham gia các hội chợ Việt Nam hàng chất lƣợng cao để giới thiệu sản 

phẩm. 

Muốn tiêu thụ đƣợc hàng hoá và tạo uy tín cho công ty thì công ty cần 

củng cố trong khâu tổ chức nhân sự và trang bị phƣơng tiện hiện đại cho các 

bộ phận kiểm tra chất lƣợng sản phẩm trƣớc khi đƣa ra thị trƣờng tiêu thụ. 

Công ty cần phấn đấu giảm chi phí kinh doanh, nhất là chi phí bán hàng 

và chi phí giao dịch. 

Vì chi phí là một bộ phận ảnh hƣởng trực tiếp đến lợi nhuận kinh 

doanh. Do đó, muốn tăng đƣợc lợi nhuận thì ngoài kinh doanh có hiệu quả, 

việc giảm chi phí kinh doanh là một biện pháp hữu hiệu để nâng cao đƣợc khả 

năng tài chính. Muốn vậy ban lãnh đạo công ty cần phối hợp trực tiếp với các 

nhân viên thực hiện kinh doanh, tìm ra những bất hợp lý trong khâu mua hàng 

và dự trữ hàng hoá. Từ đó, phân loại chi phí trực tiếp và có kế hoạch thực 
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hiện giảm chi phí phát sinh trong khâu này. Còn đối với các chi phí gián tiếp 

nhƣ chi phí quản lý, loại chi phí này rất khó quản lý vì không có định mức rõ 

ràng nhất là khoản chi phí khác trong chi phí quản lý.  

Vì vậy, biện pháp tốt nhất để tiết kiệm chi phí là sự đồng lòng từ ban 

giám đốc đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, phải có ý thức tiết kiệm chi phí 

trong từng công việc và hành động của mình để sử dụng chi phí hợp lý nhất. 

Những biện pháp góp phần nâng cao doanh lợi của công ty  

Công ty cần phải xác định đƣợc điểm hoà vốn trong quá trình kinh doanh. Đối 

với công ty thì việc giảm chi phí biến đổi là hết sức cần thiết cho việc hạ thấp 

doanh thu hoà vốn để nâng cao đƣợc lợi nhuận. Chi phí biến đổi đƣợc hạ thấp 

bằng cách: 

Quản lý chặt chẽ giá mua vào, giảm việc vận chuyển qua kho, tăng 

cƣờng vận chuyển thẳng. 

Tăng vòng quay vốn bằng cách nghiên cứu kỹ nhu cầu thị trƣờng, sản 

xuất hàng hoá đáp ứng thị hiếu tiêu dùng, bán với giá cả hợp lý và áp dụng 

các biện pháp nhƣ quảng cáo, giảm giá cho khách hàng mua với số lƣợng lớn. 

Để nâng cao doanh lợi công ty cũng cần phải chú ý đến nguồn vốn huy 

động nhằm giúp công ty vừa tạo thế chủ động trong kinh doanh, vừa đảm bảo 

chi phí về vốn thấp, có đủ thu nhập để trang trải cho chi phí và có lãi, tránh 

tồn quỹ, lƣợng tiền mặt quá lớn, dự trữ hàng hoá quá cao so với nhu cầu làm 

chậm tốc độ chu chuyển vốn và tăng chi phí. 

Ngoài ra công ty cần nắm đƣợc chiến lƣợc kinh tế chung của Đảng và 

Nhà Nƣớc nhằm có những xu hƣớng phát triển sản xuất kinh doanh cho phù 

hợp. Từ đó xây dựng kế hoạch tập trung vốn trong điều kiện cho phép công ty 

nên huy động thêm vốn để tăng vòng quay công nợ phải trả nhằm tạo ra uy tín 

cho công ty và vừa tận dụng đƣợc vốn. Đồng thời công ty cũng nên tăng vòng 

quay công nợ phải thu vì nó giúp cho công ty tăng doanh thu và lợi nhuận. 
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3.2.5. Giải pháp về dấu hiệu rủi ro tài chính  

Vốn kinh doanh của công ty cần đƣợc bổ sung thêm với mục đích đảm 

bảo nguồn vốn cho nhu cầu thực tại và tƣơng lai của quá trình sản xuất kinh 

doanh, đồng thời tăng khả năng tự chủ về tài chính mà không phụ thuộc vào 

các yếu tố bên ngoài, để làm đƣợc điều đó yêu cầu công ty cần thực hiện một 

số nội dung sau: 

Lập dự án tiền khả thi để thu hút các nguồn vốn đầu tƣ, liên doanh góp 

vốn, hoặc có kế hoạch với các bên đối tác nhƣ mua máy móc thiết bị, nguyên 

vật liệu, dây chuyền công nghệ…để tăng thêm nguồn vốn tự có góp phần tăng 

nguồn vốn kinh doanh. 

Có chính sách thu hút vốn hƣớng vào nội bộ thông qua quá trình phân 

phối lợi nhuận. Phải đảm bảo các nguồn vốn và doanh thu thu đƣợc để tái đầu 

tƣ vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Khi đƣa vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty cần có sự điều 

chỉnh vốn cho phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh. Nếu phát sinh thêm 

nhu cầu vốn công ty nên chủ động về vốn. Ngƣợc lại, nếu vốn tạm thời nhàn 

rỗi công ty nên có những biện pháp linh hoạt nhƣ: gửi ngân hàng…nhằm làm 

cho vốn không ngừng vận động và có khả năng sinh lãi. 

Đối với tình hình công nợ phải thu, phải trả 

Công ty phải theo dõi các đối tƣợng nợ, khi cần có thể nhanh chóng thu 

hồi đủ vốn, mặt khác phải thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn, tăng vốn 

chủ sở hữu để giảm các khoản nợ vay. Đồng thời, cần hạn chế việc bán hàng 

chịu nợ, chỉ cho nợ một phần tiền hàng hợp lý với từng đối tƣợng khách hàng 

nhƣ đối với những bạn hàng đáng tin cậy, hoặc những khách hàng đã thanh 

toán hết các khoản nợ trƣớc. Còn các khoản nợ của DN, DN phải có kế hoạch 

cụ thể để thanh toán, tạo điều kiện cho doanh nghiêp có đủ khả năng vay nợ 

trong thời gian tới. 
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3.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp nâng cao năng lực tài chính của 

Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE 

3.3.1. Đối với Nhà nước 

Hiện nay Việt Nam đã gia nhập WTO sự cạnh tranh ngày càng gay gắt 

hơn không những các Công ty trong nƣớc với nhau mà còn có các Công ty 

nƣớc ngoài đầu tƣ vào Việt Nam nhiều hơn nhất là điều kiện vốn Công ty 

Việt Nam vô cùng thiếu. Do đó Nhà nƣớc cần phải có biện pháp bảo vệ và tạo 

điều kiện cho các Công ty trong nƣớc đứng vững và phát triển để có thề đủ 

sức cạnh tranh với các Công ty nƣớc ngoài. Thông qua các chính sách đƣờng 

lối phát triển hợp lí của Nhà nƣớc sẽ tạo điều kiện để các Công ty có thể tiếp 

cận với các định chế tài chính trung gian trong nƣớc và quốc tế để tăng thêm 

vốn đầu tƣ nhằm thuận lợi cho việc mở rộng qui mô phát triển. Đồng thời Nhà 

nƣớc cần tạo điều kiện cho các DN tiếp cận với công tác quản lí chuyên 

nghiệp của nƣớc ngoài cũng nhƣ những cơ hội học hỏi, giới thiệu sản phẩm 

của mình ra bên ngoài: hội chợ giới thiệu sản phẩm mới, hội chợ xúc tiến 

thƣơng mại… Từ đó giúp các DN quản lí vốn tốt hơn, tìm đƣợc những thị 

trƣờng tiềm năng tạo cơ hội tích lũy lợi nhuận ngày càng nhiều không những 

làm giàu cho DN mà còn làm giàu cho đất nƣớc. 

3.3.2. Đối với Công ty 

Qua quá trình tìm hiểu thực tế hoạt động và kết quả phân tích tình tài 

chính Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE, Em xin có vài ý kiến nhằm nâng cao tài 

chính Công ty nhƣ sau: 

Hiện nay Công ty đã là Công ty cổ phần nên cần phát triển hơn nữa thu 

hút nhà đầu tƣ lớn trên sàn giao dịch chứng khoán tăng vốn cho công ty. 

Công ty cần đàm phán để có các điều khoản thanh toán dài hơn với 

những nhà cung cấp, thời gian thanh toán càng dài càng tốt nhằm giữ đồng 

tiền ở lại với Công ty lâu hơn. 
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Từng bƣớc mở rộng khách hàng lớn và truyền thống thông qua việc 

tiếp xúc, trao đổi trực tiếp thƣờng xuyên với khách hàng để tạo mối quan hệ 

ngày càng tốt đẹp hơn. 

Bồi dƣỡng và nâng cao trình độ cho nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu 

quản lý và nghiệp vụ kinh doanh. Có chính sách khen thƣởng thi đua giữa các 

phòng ban để phát huy hết khả năng sáng tạo, sự cống hiến hết mình vì mục 

tiêu phát triển của Công ty. 

Công ty nên có những chính sách hoạch định phƣơng hƣớng cụ thể cho 

những chiến lƣợc kinh doanh sắp tới nhằm mở rộng thị trƣờng hoạt động của 

Công ty, nâng cao uy tín Công ty trên thị trƣờng trong và ngoài nƣớc, đáp ứng 

nhu cầu mời thầu khách hàng và ngày càng nâng cao hiệu quả lợi nhuận Công 

ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 
 

 

 

 

 

  



117 
 

 
 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Trên cơ sở phân tích BCTC của Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE. 

Chƣơng 3 tác giả đã chỉ ra những kết quả đạt đƣợc và những tồn tài về tình 

hình tài chính của Công ty. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao 

năng lực tài chính của Công ty cổ phần Dƣợc ENLIE gồm: Giải pháp về cấu 

trúc tài chính. Giải pháp về khả năng thanh toán và tính thanh khoản của 

TSNH. Giải pháp về năng lực dòng tiền. Giải pháp về hiệu quả hoạt động 

kinh doanh. Giải pháp về dấu hiệu rủi ro tài chính  

Điều kiện để thực hiện giải pháp nâng cao năng lực tài chính của Công 

ty cổ phần Dƣợc ENLIE: Đối với Nhà nƣớc, đối với Công ty 

Tác giả mong rằng đây là một cơ sở giúp cho Công ty cổ phần Dƣợc 

ENLIE nói riêng và các công ty cùng ngành dƣợc nói chung thực hiện tốt hơn 

công tác quản lý và nâng cao năng lực tài chính nhằm đạt đƣợc các mục tiêu 

phát triển của từng DN cũng nhƣ xu hƣớng phát triển của ngành và hội nhập 

kinh tế. 
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KẾT LUẬN  

Hiện nay, Việt Nam đã tham gia một số FTA thế hệ mới, nổi bật là 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dƣơng và 

EVFTA. Hiệp định thƣơng mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu 

(EVFTA) đƣợc kỳ vọng mang đến những lợi ích lớn đối với nền kinh tế nƣớc 

ta, tuy nhiên, bên cạnh đó cũng đặt ra nhiều thách thức phải vƣợt qua. 

Hòa vào xu thế hội nhập của nền kinh tế thị trƣờng với nhiều cơ hội 

phát triển cũng nhƣ vô vàn những khó khăn và thách thức. Nhƣng với sự chỉ 

đạo đúng đắn của Ban Giám Đốc Công ty cùng với ý chí và lòng quyết tâm 

của tập thể công nhân viên. Công ty đã đứng vững và khẳng định đƣợc vị thế, 

uy tín của mình trên thị trƣờng.  

Công ty tận dụng mọi tiềm năng có thể huy động đƣợc nhằm bổ sung 

vốn. Vốn CSH của Công ty thấp nên Công ty đã tự xoay sở vốn bằng cách đi 

vay và tranh thủ chiếm dụng vốn của đơn vị khác để trang trải cho tài sản lƣu 

động và tài sản cố định. Hiện nay, Công ty luôn quan tâm nâng cấp, đổi mới 

để nâng cao hiệu quả hoạt động của TSCĐ.  

Khả năng thanh toán của Công ty trong những năm qua tƣơng đối thấp. 

Công tác thu tiền của các khoản phải thu và việc giải phóng hàng tồn kho 

tƣơng đối chậm. Do vay nợ nên Công ty còn phụ thuộc vào chủ nợ và phải 

giảm đi một phần lợi nhuận do phải chi trả lãi vay. Tuy nhiên, đây lại là lá 

chắn thuế thu thập DN. Mặt khác, Công ty đã tranh thủ chiếm dụng vốn của 

đơn vị khác, số vốn này tăng lên hàng năm góp phần bổ sung nguồn vốn và 

giảm một phần chi phí cho việc sử dụng vốn vay. 

Nhìn chung mặc dù năm 2019 tình hình thị trƣờng có nhiều biến động 

nhƣ: giá mua nguyên vật liệu tăng, biến động lãi suất Ngân hàng, lạm phát 

kinh tế… không chỉ Công ty bị ảnh hƣởng mà hầu nhƣ tất cả hoạt động kinh 

doanh bị ảnh hƣởng của nền kinh tế toàn cầu. Nhƣng Công ty hoạt động vẫn 
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có lợi nhuận, với việc tìm nguồn mua nguyên vật liệu, vật tƣ… với giá mua 

hợp lí, giảm chi phí vận chuyển để từ đó giảm chi phí chung của Công ty, việc 

giảm giá thành, giảm chi phí quản lí DN sẽ làm tăng doanh thu và nâng cao tỉ 

suất lợi nhuận của Công ty, danh sách khách hàng ngày một nhiều, sự tín 

nhiệm của khách hàng đối với các công trình của Công ty ngày càng cao. 

Chính vì thế Công ty càng phải có chế độ ƣu đãi khách hàng hợp lí, nâng cao 

hơn nữa chất lƣợng phục vụ mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng hơn với 

giá cả hợp lí nhƣ vậy vừa giữ đƣợc giao dịch làm ăn lâu năm với khách hàng 

truyền thống, vừa tạo đƣợc sự tín nhiệm đối với khách hàng mới. 

Với hạn chế về không gian, thời gian và năng lực của bản thân, dù đã 

cố gắng hết sức nhƣng Luận văn “Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ 

phần Dƣợc ENLIE” không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả mong nhận 

đƣợc nhiều sự góp ý kiến của quý thầy cô, bạn bè đồng nghiệp để Luận văn 

đƣợc hoàn thiện hơn. 
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